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Phần 1. [bookmark: _Toc119680181]GIỚI THIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HCM - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
1.1. [bookmark: _Toc119680182]Giới thiệu Trường Cao Đẳng Công Thương Tp HCM
1.1.1. [bookmark: _Toc119680183]Thông tin chung về trường
Trường cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20/10/1976, với tên gọi là Trường Nghiệp vụ Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. Đến ngày 30/7/1991 Trường được đổi tên thành Trường Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức, trực thuộc Bộ Công Nghiệp nhẹ. Đến năm 2000 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, theo quyết định số 5945/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến năm 2009 đổi tên thành Trường cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 418/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Thông tin liên hệ: 
Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (viết tắt: CĐCT)
Tên tiếng anh: Ho Chi Minh City Industry and Trade College (viết tắt: HITC).
Cơ quan chủ quản: Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội
Địa chỉ trường: Số 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37313631. 
Số fax: 028.38978501
Email: ttktkdcl@hitu.edu.vn   
Website: www.hitu.edu.vn
1.2. [bookmark: _Toc119680184]Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của trường 
1.2.1.1. [bookmark: _Toc119680185] Lịch sử phát triển trường
· Giai đoạn 1 (Từ 20/10/1976 đến 30/07/1991):
 Trường Nghiệp vụ Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên 7 ngành kỹ thuật và nghiệp vụ thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ: dệt, sợi, may, nhuộm, giấy, tổ chức sản xuất, lao động – tiền lương. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ ở khu vực miền Nam, với các chức danh từ tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng đến quản đốc, giám đốc xí nghiệp, thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Từ con số 500 sinh viên vào năm học 1976 - 1977 đến năm học 1990 - 1991 đã lên đến 2.000 sinh viên theo học tại trường.
·  Giai đoạn 2 (Từ 30/07/1991 đến 27/12/2000): 
Trường phát triển và đổi tên thành Trường Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức trực thuộc Bộ Công nghiệp, được phép đào tạo thêm một số ngành:
· Đào tạo thêm 5 ngành đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trung học nghề. 
· Đào tạo công nhân kỹ thuật đối với 10 ngành. 
· Liên kết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, đào tạo bậc cao đẳng chính quy được 3 khóa. 
· Chuẩn bị đủ điều kiện để nâng cấp thành trường cao đẳng. 
Trong năm học 1999 – 2000, đã có 5.000 sinh viên học tại trường.
·  Giai đoạn 3 (Từ 27/12/2000 đến 20/01/2009): 
Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp II trực thuộc Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương), trường thực hiện thêm các nhiệm vụ sau: 
· Đào tạo trình độ cao đẳng, hệ chính quy đối với 19 ngành. 
· Đào tạo trung cấp nghề. 
· Đào tạo liên thông thí điểm đối với 3 ngành kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. 
· Liên kết với 2 trường Đại học đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Năm học 2008 – 2009, số sinh viên của trường lên đến 12.804 người theo học.
·  Giai đoạn 4 (Từ 20/01/2009 đến nay: tháng 11/2020): 
Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Công Thương. Đây là thời điểm đầu của giai đoạn phát triển thứ tư của nhà trường với định hướng phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam.
1.2.1.2. [bookmark: _Toc119680186] Những thành tích nổi bậc 
Với nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động giáo dục trong suốt 45 năm hoạt động, trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM đã đạt được một số thành tựu sau:
· Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba (năm 1992), Huân chương lao động hạng nhì (năm 1997), Huân chương lao động hạng nhất (năm 2001) và Huân chương độc lập hạng ba (năm 2006), Huân chương Độc lập hạng nhì (2011), Cờ thi đua xuất sắc do Chính phủ CHXHCN Việt Nam tặng (2012); và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng (hàng năm).
· Giảng viên của trường đạt được nhiều giải thưởng trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia như: 01 giải nhất, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích Giáo viên dạy giỏi TP.HCM năm 2014; 01 giải ba Giáo viên dạy giỏi toàn quốc năm 2015; 03 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích Giáo viên dạy giỏi TP.HCM năm 2016; 01 giải nhì, 01 giải ba Giáo viên dạy giỏi TP.HCM năm 2018; 02 giải khuyến khích Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia năm 2018.
· Sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm và đạt được một số thành công nhất định như: Nguyễn Văn Đại (Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đại Trường Sơn), Trần Đình Hoàn (Tech nical Lead Công ty Positilie Think Company), Lê Huy Toản (Giám đốc Công ty TNHH Visual Weber), Phạm Xuân Trình (Tổng Giám đốc Tổng công ty Phong Phú; Phạm Phú Chung (Tổng Giám đốc Công ty Dệt Đông Nam); Lê Thanh Liêm (Tổng Giám đốc Công ty Phước Long); Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc Công ty Hưng Phát Đạt); Ngô Văn Nhiệm (Giám đốc Công ty Dệt gia dụng Phong Phú); Nguyễn Thị Kim Yến (Phó Giám đốc Công ty nhựa Bình Minh); Ngô Văn Hòa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Thắng lợi), Dương Quốc Thủy (Tổng giám đốc Công ty Đất Xanh Tây Nam Bộ, chủ tịch HĐQT Đất Xanh An Giang), Ngô Quốc Trụ (Giám đốc Nhà máy dệt, Tổng Cty Việt Thắng…
Sinh viên hiện đang theo học tại trường cũng rất tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam, vào được vòng chung kết toàn quốc 3 năm liền (2007, 2008 và 2013), trong đó, năm 2008, đạt được giải ba toàn quốc và giải thưởng Robot tự động tốt nhất. 
· Trường chủ động liên kết đào tạo trong hợp tác quốc tế: được công nhận là cơ sở đào tạo của City and Guilds; được Tập đoàn dệt Texhong (Trung Quốc) đưa sinh viên của Trường sang Trung Quốc thực tập và nhận về làm việc trong cơ sở của họ đặt tại Việt Nam; được Trường Cao đẳng Swansea (Vương Quốc Anh) mời sang nước Anh trao đổi hợp tác đào tạo, mở ra triển vọng liên kết đào tạo bậc cao đẳng chính quy. 
· Trường đã ký một số thỏa thuận liên kết đào tạo với  ĐH Chosun Hàn Quốc, Học viện Genetic Computer Singapore, Học viện Hòa Xuân Đài Loan, hợp tác với cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Lunghwa, Trường Đại học Berjaya, Malaysia, Cơ quan Giáo dục IDP của Úc, Trường đang kết hợp với Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso) tham dự các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn gia công ngành giày da với sự hỗ trợ của Thương vụ Ý tại TP.HCM (ITA) và Hiệp hội doanh nghiệp da giày - thuộc da Ý (ASSOMAC)
· Hoạt động hợp tác quốc tế luôn được nhà trường chú trọng:
+ Thực hiện 06 chương trình, dự án quốc tế với các nước như: Ủy ban Châu Âu 01 dự án, Đan Mạch 01 dự án, Hàn Quốc 02 dự án, Đài Loan 01 dự án, Hà Lan 01 dự án.
+ Tổ chức các hội thảo quốc tế tại trường: 02 hội thảo quốc tế trong khuôn khổ các dự án hợp tác với Ủy ban Châu Âu và Đan Mạch.
+ Số lượng giảng viên và sinh viên đi đào tạo tại nước ngoài tăng dần theo từng năm học.
+ Trường có 06 sinh viên đi học nâng cao trình độ tại Đài Loan; 04 sinh viên đi học tập ngắn hạn về ngành da giày tại Ý.
+ 21 cán bộ, giảng viên của trường đã được đi đào tạo, tham quan mô hình giảng dạy tiên tiến của các đối tác trong khuôn khổ hợp tác các dự án quốc tế với Phần Lan.
+ 03 giảng viên đi học tập và đào tạo tại Ấn Độ.
+ 03 giảng viên đi học tập tại Hàn Quốc về nghiệp vụ sư phạm giáo dục. 
+ 03 giảng viên học tập khóa thiết kế giày do chuyên gia Ý đào tạo.
+ 01 giảng viên nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đài Loan.
+ 01 giảng viên đi giảng dạy tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tại giảng dạy giữa trường CĐ Công Thương TP.HCM và ĐH Jeonju Hàn Quốc
+ 06 giảng viên học tập ngắn hạn tại Đức.
+ Nhà trường đã mời chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng đào tạo ngành CNTT cho trường.
+ 01 chuyên gia Hà Lan sang đào tạo kiến thức khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên nhà trường trong khuôn khổ dự án PUM giữa Hà Lan và trường CĐ Công Thương TP.HCM.
· Năm 2019 Trường được lựa chọn bổ sung vào đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020 theo quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tưởng chính phủ. 
1.2.2. [bookmark: _Toc119680187]Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường
1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức
TỔ CHỨC ĐẢNG
ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
TỔ CHỨC 
CÔNG ĐOÀN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


CÁC PHÒNG BAN
 CHỨC NĂNG

CÁC KHOA 
ĐÀO TẠO
CHUYÊN MÔN
CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

HỘI 
CỰU CHIẾN BINH

CƠ KHÍ
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
CƠ SỞ
QUẢNG  NGÃI

TRUNG TÂM 
KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG 
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
BỘ MÔN CN 
CƠ ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CN 
SỬA CHỮA BẢO TRÌ 
BỘ MÔN
KỸ THUẬT CƠ SỞ
TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN KHUNG GẦM 
BỘ MÔN 
ĐIỆN Ô TÔ
BỘ MÔN
ĐỘNG CƠ

ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
TRUNG TÂM 
HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

BỘ MÔN 
NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CN 
BỘ MÔN ĐIỆN CN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TRUNG TÂM 
NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

QUẢN LÝ KHOA HỌC
VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

BỘ MÔN 
LÝ THUYẾT CƠ SỞ
BỘ MÔN 
KẾ TOÁN
BỘ MÔN 
TÀI CHÍNH

BỘ MÔN QT 
NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
BỘ MÔN QT
XUẤT NHẬP KHẨU
BỘ MÔN QT 
CHUYÊN NGHÀNH
BỘ MÔN 
QUẢN TRỊ CƠ SỞ
QUẢN TRỊ
 KINH DOANH
QUẢN TRỊ THIẾT BỊ


ĐÀO TẠO 
THƯỜNG XUYÊN


NGOẠI NGỮ
BỘ MÔN ANH VĂN CƠ BẢN
BỘ MÔN ANH VĂN
 CHUYÊN NGỮ

CÔNG TÁC 
SINH VIÊN - HỌC SINH

CÔNG NGHỆ
DỆT – SỢI – MAY 


MAY

DỆT SỢI

BỘ MÔN 
CN THỰC PHẨM
BỘ MÔN HÓA CN
BỘ MÔN 
HÓA CƠ SỞ
BỘ MÔN 
CN NHUỘM
THƯ VIỆN 

CÔNG NGHỆ 
HÓA HỌC


CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 
MẠNG MÁY TÍNH
BỘ MÔN 
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
QUẢN LÝ
 KÝ TÚC XÁ

CÔNG NGHỆ 
SẢN XUẤT DA GIẦY



KHOA HỌC CƠ BẢN


BỘ MÔN TOÁN
BỘ MÔN KỸ NĂNG MỀM
Ghi chú:

Mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp

Mối quan hệ phối hợp gián tiếp


BỘ MÔN THỂ CHẤT 
BỘ MÔN QUỐC PHÒNG
GIÁO DỤC THỂ CHẤT QUỐC PHÒNG


ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC – LÊ NIN
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ



1.2.2.2. Danh sách cán bộ chủ chốt của trường
	Thông tin các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh, học vị, chức vụ

	1. Ban Giám hiệu

	Hiệu trưởng
	Bùi Mạnh Tuân
	1971
	Thạc sĩ

	Phó Hiệu trưởng
	Đặng Công Quốc
	1968
	Thạc sĩ 

	Phó Hiệu trưởng
	Nguyễn Anh Tuấn
	1974
	Thạc sĩ 

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội HSSV 

	Đảng bộ
	Bùi Mạnh Tuân
	1971
	ThS, Bí thư 

	Công đoàn
	Trần Vũ Vượng
	1975
	ThS, Chủ tịch

	Đoàn Thanh niên CSHCM
	Đặng Minh Tuấn
	1988
	Bí thư

	Hội HSSV 
	Nguyễn Phạm Mai Trang
	1987
	ThS, Chủ tịch

	3. Các phòng, ban chức năng 

	- Phòng TCHC
	Trần Vũ Vượng
	1975
	ThS, TP

	- Phòng TCKT
	Hoàng Mạnh Khiêm
	1965
	ThS, TP

	- Phòng QTTB
	Lê Thanh Hải
	1969
	ThS, TP

	- Phòng QL Đào tạo
	Nguyễn Tấn Thắng
	1983
	Ths, TP

	- Phòng ĐTTX
	Nguyễn Thị Minh
	1976
	ThS, TP

	- Phòng CTHS-SV
	Hoàng Mạnh Tùng 
	1980
	ThS, TP

	- Phòng KTX
	Nguyễn Trung Hiếu 
	1965
	CN, TP

	- Phòng QLKH - HTQT
	Hồ Hoài Nam
	1979
	TS, PTP

	- Phòng Thông tin thư viện
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	1978
	ThS, TP

	- TT Khảo thí & ĐBCL
	Trần Minh Nhựt
	1974
	ThS, Giám đốc

	- TT Hỗ trợ SV& QHDN
	Lê Quang Vinh
	1978
	ThS, Giám đốc

	- Cơ sở II (Quảng Ngãi)
	Phạm Ngọc Hoàng Khôi
	1978
	ThS, Giám đốc

	4. Các trung tâm/viện trực thuộc

	TT Ngoại ngữ - Tin học
	Bùi Mạnh Tuân
	1971
	ThS, HT, GĐ

	5. Các khoa

	- KT – TC – Ngân hàng
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	1976
	GV, ThS, TK

	- Khoa Cơ khí
	Lê Thanh Vũ
	1969
	GVC, ThS, TK 

	- Khoa Điện – điện tử
	Lâm Quang Chuyên
	1972
	GV, TS, TK

	- Khoa CNTT
	Huỳnh Trọng Đức
	1968
	GVC, ThS TK

	- Khoa CNHH & TP
	Đặng Công Quốc 
	1968
	ThS, PHT phụ trách

	- Khoa CN Dệt May
	Đặng Phước Thịnh
	1972
	GV, ThS, PTK  

	- Khoa CN Da giày
	Võ Quỳnh Liên
	1977
	GV, ThS, TK

	- Khoa KH Cơ bản
	Nguyễn Thị Lê
	1974
	GV, ThS, TK

	- Khoa LLCT
	Lê Văn Chuyền
	1974
	GV, ThS, TK

	- Khoa Ngoại ngữ
	Đỗ Thị Thanh Thủy
	1975
	GV, ThS, TK

	- Quản trị Kinh doanh
	Vũ Nhật Tân
	1964
	GV, ThS, TK

	- GD TC- Quốc phòng
	Nguyễn Trung Lục
	1965
	GV, ThS, TK

	- Cơ khí động lực
	Trương Thái Minh
	1979
	GV, ThS, TK



1.2.2.3. Đội ngũ cán bộ - giảng viên 
Tổng số cán bộ quản lý, nhân viên tính đến tháng 08 năm 2021 là: 360 người, trong đó:
· Trong biên chế		: 324 người
· Hợp đồng lao động 68	: 04 nguời
· Hợp đồng lao động	: 32 nguời
Tổng số:  250 giảng viên, trong đó:		
Nam: 	145 GV	        	  - Nữ: 105 GV	    
Cơ hữu: 250 GV	          - Thỉnh giảng: ....... GV 
	Trình độ đào tạo
	Tổng số

	Tiến sĩ
	11

	Thạc sĩ
	207

	Đại học
	32

	Cao đẳng
	0

	Trung cấp 
	0

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	0

	Trình độ khác 
	0

	Tổng số
	250


1.2.3. [bookmark: _Toc119680188]Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường
1.2.3.1. Các nghề đào tạo 
Các ngành đào tạo hiện nay của trường:
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]STT
	Ngành học
	Khối xét tuyển
	Chỉ tiêu

	1
	Công nghệ sợi, dệt
	A, A1, B, D1
	50

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	A, A1, B, D1
	240

	3
	Công nghệ chế tạo máy
	A, A1, B, D1
	180

	4
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(chuyên ngành Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp)
	A, A1, B, D1
	330

	5
	Công nghệ da giày
	A, A1, B, D1
	150

	6
	Công nghệ giấy và bột giấy
	A, A1, B, D1
	30

	7
	Công nghệ kỹ thuật hóa học 
(chuyên ngành Hóa nhuộm, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích)
	A, A1, B, D1
	210

	8
	Kế toán
	A, A1, B, D1
	390

	9
	Công nghệ thông tin
	A, A1, B, D1
	210

	10
	Quản trị kinh doanh 
(chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu)
	A, A1, B, D1
	420

	11
	Công nghệ may
	A, A1, B, D1
	390

	12
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	A, A1, B, D1
	70

	13
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	A, A1, B, D1
	70

	14
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	A, A1, B, D1
	300

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	A, A1, B, D1
	100

	16
	Tài chính - Ngân hàng
	A, A1, B, D1
	230

	17
	Công nghệ thực phẩm
	A, A1, B, D1
	300

	18
	Truyền thông và mạng máy tính
	A, A1, B, D1
	70

	19
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	A, A1, B, D1
	70

	20
	Tiếng Anh
	A, A1, B, D1
	200

	21
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	A, A1, B, D1
	100

	22
	Quản trị khách sạn
	A, A1, B, D1
	100



1.2.3.2. Quy mô đào tạo và tuyển sinh của trường
Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, qua 45 năm phát triển, hiện nay đã trở thành trường cao đẳng có quy mô đào tạo lớn của cả nước (quy mô gần 12.000 sinh viên) và là trường đào tạo đa ngành (22 ngành).
Trong những năm gần đây, trường đã ổn định về quy mô đào tạo và áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã đi vào quy củ sau 10 năm thực hiện
Trường luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển sinh liên tục từ năm 2018 đến năm 2021. Hiện nay, chỉ tiêu của trường là 4.210. Kết quả tuyển sinh những năm gần đây:
	Trình độ
	Năm

	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Cao đẳng chính qui
	4.256
	4.210
	3840
	4287



1.2.4. [bookmark: _Toc119680189]Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
1.2.4.1. Diện tích đất
Diện tích: 3500m2, trong đó diện tich khu ký túc xá: 1100m2.
1.2.4.2. Các hạng mục công trình
Khu giảng dạy có 2 tòa nhà 7 tầng (khu A, D), 1 tòa nhà 4 tầng và 3 tầng (khu B) 1 tòa nhà 5 tầng (khu C); 
	100 giảng đường, phòng học lý thuyết hiện tại trang bị Projector;
	60 xưởng, phòng thí nghiệm, phòng thực hành;
Thư viện: 1000m2, Internet không dây;
Ký túc xá: 2000 chỗ ở, sân bóng, khu thể thao và giải trí.
1.3. [bookmark: _Toc119680190]Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin
1.3.1. [bookmark: _Toc119680191]Thông tin khoa Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin được thành lập từ 10/12/2001. Từ đó đến nay Khoa Công Nghệ Thông Tin ngày càng phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng đào tạo, với lực lượng cán bộ giảng viên trẻ, nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn cao (trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học) đủ đảm trách việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Khoa liên kết với rất nhiều doanh nghiệp lớn chuyên ngành về công nghệ thông tin cho sinh viên được đào tạo, tham quan thực tế, thực tập, tư vấn hướng nghiệp như: Công ty FPT, VNPT, Gameloft, Global CryberSoft, Cybozu, Glass Egg Digital Media, Newstar… 
Tổng số giảng viên, nhân viên cơ hữu: 18
Số điện thoại khoa: 08.37313631 (25)
Email: khoacntt@fit-hitu.edu.vn
Ngành đào tạo: Hiện khoa đào tạo trình độ Cao đẳng 2 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông.
Chương trình đào tạo luôn được cập nhật đáp ứng kịp thời với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên được giảng dạy bởi lực lượng giảng viên trẻ có trình độ cao, năng động, nhiệt tình; sẳn sàng tư vấn, hỗ trợ các hoạt động tự học, nghiên cứu khoa học, cũng như thực tế tại các công ty và xí nghiệp chuyên ngành.
Thông tin tuyển sinh:
	Tên ngành
	Năm
	

	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Công nghệ thông tin
	229
	228
	228
	230



Thành tích đạt được:
+ Thi đua dạy tốt
Bằng khen của Bộ Công Thương 2011, 2013.
Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ 2012, 2013, 2014 trong đó có thành tích giải nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc.
Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2009 đến 2014, 2022
+ Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên
Năm 2011: Đạt 01 giải ba, 01 giải khuyến khích khối Cao đẳng; 1 giải ba, 1 giải khuyến khích khối ĐH không chuyên tin tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Cần Thơ.
Năm 2012: Giải Nhất đồng đội khối Cao đẳng, 01 giải nhì khối Cao đẳng (xếp hạng nhất, không có giải nhất), 02 giải ba tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Năm 2013: Đạt 01 giải ba khối Cao đẳng; 02 giải ba khối ĐH không chuyên tin tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Duy Tân – Đà Nẵng.
Năm 2014: Giải Nhất đồng đội khối Cao đẳng, 02 giải nhì, 01 giải ba khối Cao đẳng, 01 giải khuyến khích khối ĐH không chuyên tin tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Công Nghiệp TP.HCM
Năm 2015: 1 giải nhất và 1 giải khuyến khích kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Kinh Doanh và Cộng nghệ Hà Nội
Năm 2016: 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích khối CĐ
Năm 2017: 2 giải ba khối CĐ, 1 giải khuyến khích khối ĐH kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Sư Phạm Tp.HCM 
Năm 2018: 1 giải ba khối CĐ kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại Học viện Bưu chính viễn thông HN
Năm 2019: 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích khối CĐ kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Năm 2020: 2 giải ba, 1 giải nữ xuất sắc khối CĐ, 1 giải ba khối ĐH kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Cần Thơ
+ Thi tay nghề Asian: 
Năm 2014: đạt 1 giải nhì, 1 giải ba tay nghề giỏi cấp TP. Giải khuyến khích cấp quốc gia
Năm 2016: đạt 1 giải nhất tay nghề giỏi cấp TP. Giải khuyến khích cấp quốc gia
+ Thi Robocon: 2 năm liền 2013, 2014 vào vòng 2 khu vực phía nam.
1.3.2. [bookmark: _Toc119680192]Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Công nghệ thông tin
1.3.2.1. Cơ cấu tổ chức

1.3.2.2. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
Trưởng khoa: 	Huỳnh Trọng Đức
Phó khoa:	Hoàng Trọng Thạch
Tổ trưởng Công nghệ phần mềm: 	Trần Anh Khoa
Tổ trưởng Công nghệ mạng:	Huỳnh Trọng Đức (kiêm nhiệm)
1.4. [bookmark: _Toc119680193]Thông tin về chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã ngành, nghề: 6480201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương 
Thời gian đào tạo: 3 năm
1.4.1. [bookmark: _Toc119680194]Mục tiêu của chương trình đào tạo
1.4.1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
Về kiến thức:
· Anh ngữ đạt trình độ A2 trở lên hoặc tương đương: IELT 3.0, TOEIC (4 kỹ năng: Nghe & Đọc: 225, Nói: 70, Viết: 50), TOEFL IBT 40, CAMBRIDGE TESTS (45-65 PET, 70-89 KET) hoặc N5 tiếng Nhật.
· Vận dụng các kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở và chuyên ngành.
· Giải thích được một đoạn mã, chương trình cụ thể và phân biệt được các thành phần trong mô hình phát triển ứng dụng.
· Phân biệt được ngôn ngữ thiết kế Web, ngôn ngữ lập trình Web, CMS, Framework Web, cơ chế bảo mật, đóng gói, triển khai và quy trình xây dựng ứng dụng Web.
· Giải thích được quy trình xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động và các công nghệ tương ứng; Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình trên thiết bị di động, cơ chế bảo mật, đóng gói, triển khai và môi trường phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
· Mô tả được quy trình xác định yêu cầu bài toán, quy trình phân tích và thiết kế ứng dụng, thiết kế giao diện, thiết kế biểu mẫu, thiết kế lớp và thiết kế cơ sở dữ liệu; Vận dụng được kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ chế bảo mật, đóng gói, triển khai và môi trường phát triển ứng dụng.
· Xác định rõ các phương pháp kiểm thử, quy trình phân loại yêu cầu kiểm thử, cũng như việc lập kế hoạch kiểm thử; Phân tích và nhận diện các loại lỗi, mô tả rõ các nguyên lý, chiến lược kiểm thử một phần mềm; Đồng thời có kiến thức về các công cụ kiểm thử, quy trình thực hiện và xây dựng bộ kiểm thử.
· [bookmark: _Hlk99233615]Mô tả được những đặc điểm chính của một ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin; Xác định được các giải pháp cho từng trường hợp khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quy trình lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm.
· [bookmark: _Hlk99384842]Mô tả được các chi tiết phần cứng máy tính, mạng máy tính, các vấn đề về bảo mật an toàn dữ liệu; Xác định quy trình tháo, ráp và cài đặt máy tính, mạng máy tính.
Về kỹ năng:
· Phân tích, đánh giá và sửa lỗi được một đoạn mã, chương trình cụ thể.
· Xây dựng và phát triển một ứng dụng Web an toàn, hiệu quả.
· Xây dựng và phát triển một ứng dụng trên thiết bị dị động.
· [bookmark: _Hlk99233853]Xây dựng một ứng dụng hoặc tham gia vào nhóm phát triển phần mềm ứng dụng tại một doanh nghiệp cụ thể.
· Lập được kế hoạch kiểm thử, thiết kế được các ca kiểm thử, lựa chọn phương pháp kiểm thử phù hợp; Sử dụng được các phần mềm kiểm thử và xây dựng chương trình kiểm thử cho một ứng dụng cụ thể.
· [bookmark: _Hlk99234040]Giám sát được các hệ thống dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin; Kiểm soát được các tiêu chuẩn về chất lượng các hệ thống phần mềm; Tư vấn, dự báo các giải pháp công nghệ liên quan đến sản phẩm ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin. 
· Thực hiện thành thạo việc sửa chữa, bảo trì máy tính, mạng máy tính cơ bản; Vận hành hệ thống phần mềm, khắc phục được các lỗi hệ thống mạng; Sử dụng thành thạo phần mềm cứu dữ liệu máy tính, các chương trình phòng chống Virus
1.4.1.2.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Mới tốt nghiệp:
· Nhân viên phát triển ứng dụng Web;
· Nhân viên phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
· Nhân viên phát triển ứng dụng phần mềm.
· Nhân viên kiểm thử phần mềm.
· Nhân viên chăm sóc khách hàng (BA).
· Ngoài ra, sinh viên có thể tự nghiên cứu, tự bổ sung kiến thức và kỹ năng để phát triển nghề nghiệp tại các vị trí như: nhân viên quản trị Web, nhân viên quản trị mạng, nhân viên kỹ thuật, ...
· Học liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành đào tạo.
Sự nghiệp lâu dài:
· Trưởng nhóm phát triển ứng dụng Web;
· Trưởng nhóm phát triển ứng dụng trên thiết bị di động;
· Trưởng nhóm phát triển ứng dụng phần mềm;
· Tạo lập doanh nghiệp, phát triển độc lập.
1.4.2. [bookmark: _Toc119680195]Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo
· Số lượng môn học, học phần: 43
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 105 Tín chỉ (không tính môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất)
· Khối lượng các môn học chung/đại cương: 28 Tín chỉ
· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 77 Tín chỉ
· Khối lượng lý thuyết: 780 tiết; thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập: 1430 tiết, kiểm tra: 105 tiết
Nội dung chương trình
	Mã MH/MĐ  
	Tên môn học, học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian (tiết)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	28
	465
	177
	260
	28

	223008
	Giáo dục Chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	226020
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	18
	10
	2

	229126
	Tin học
	3
	75
	15
	57
	3

	224003
/200001
	Anh văn 1/ Tiếng Nhật 1
	3
	45
	18
	24
	3

	224004
/200002
	Anh văn 2/ Tiếng Nhật 2
	3
	45
	18
	24
	3

	224016
/200003
	Anh văn 3/ Tiếng Nhật 3
	3
	45
	18
	24
	3

	222033
	Toán ứng dụng A
	3
	45
	13
	29
	3

	234012
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	5
	75
	57
	13
	5

	Môn học Kỹ năng mềm
(chọn 1 trong 3 module sau)
	2
	30
	6
	22
	2

	222036
	Module 1 
	2
	30
	6
	22
	2

	
	+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ năng dự tuyển việc làm.
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ năng thuyết trình.
	
	
	
	
	

	222037
	Module 2
	2
	30
	6
	22
	2

	
	+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ năng dự tuyển việc làm.
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ năng thuyết trình.
	
	
	
	
	

	222038
	Module 3
	2
	30
	6
	22
	2

	
	+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.
	
	
	
	
	

	
	+ Kỹ năng thuyết trình.
	
	
	
	
	

	Môn học Giáo dục thể chất 1 (Tự chọn)
	2
	30
	6
	22
	2

	234002
	Bóng chuyền 1
	2
	30
	6
	22
	2

	234006
	Bóng đá 1
	2
	30
	6
	22
	2

	234007
	Bóng rổ 1
	2
	30
	6
	22
	2

	234008
	Cầu lông 1
	2
	30
	6
	22
	2

	234009
	Aerobic 1
	2
	30
	6
	22
	2

	Môn học Giáo dục thể chất 2 (Tự chọn)
	2
	30
	6
	22
	2

	234003
	Bóng chuyền 2
	2
	30
	6
	22
	2

	234010
	Bóng đá 2
	2
	30
	6
	22
	2

	234011
	Bóng rổ 2
	2
	30
	6
	22
	2

	234013
	Cầu lông 2
	2
	30
	6
	22
	2

	234014
	Aerobic 2
	2
	30
	6
	22
	2

	Các môn chung tự chọn
(mỗi nhóm chọn 2TC)
	4
	75
	30
	41
	4

	
	Nhóm 01
	
	
	
	
	

	222013
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	30
	15
	13
	2

	226035
	Soạn thảo văn bản
	2
	30
	15
	13
	2

	222017
	Tiếng Việt thực hành B
	2
	30
	15
	13
	2

	222024
	Xác suất thống kê
	2
	30
	15
	13
	2

	222010
	Logic học đại cương
	2
	30
	15
	13
	2

	
	Nhóm 02
	
	
	
	
	

	229148
	Adobe Illustrator
	2
	45
	15
	28
	2

	229097
	Hệ điều hành Linux
	2
	45
	15
	28
	2

	II
	Các môn học chuyên môn
	77
	1850
	603
	1170
	77

	II.1
	Môn học cơ sở bắt buộc
	29
	580
	301
	250
	29

	229038
	Nhập môn lập trình
	3
	60
	30
	27
	3

	222003
	Đại số tuyến tính
	2
	30
	28
	0
	2

	229104
	Kỹ thuật lập trình
	2
	45
	15
	28
	2

	229014
	Hệ điều hành
	2
	30
	28
	0
	2

	229004
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3
	60
	30
	27
	3

	229008
	Cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	27
	3

	229132
	Mạng máy tính
	3
	60
	30
	27
	3

	229034
	Lập trình hướng đối tượng
	3
	60
	30
	27
	3

	229005
	Kiến trúc máy tính
	2
	40
	20
	18
	2

	229055
	Phần mềm xử lý ảnh
	2
	45
	15
	28
	2

	229149
	Thực tập kỹ thuật lập trình
	1
	30
	0
	29
	1

	229129
	Cấu trúc rời rạc
	3
	60
	45
	12
	3

	II.2
	Môn học chuyên môn bắt buộc
	37
	925
	257
	631
	37

	229025
	Phân tích và thiết kế HTTT
	3
	60
	30
	27
	3

	229113
	Thiết kế Web
	2
	45
	15
	28
	2

	229102
	Kiểm thử phần mềm cơ bản
	2
	45
	15
	28
	2

	229021
	Lập trình Web
	3
	70
	20
	47
	3

	229098
	Hệ quản trị SQL Server
	2
	45
	15
	28
	2

	229031
	Trí tuệ nhân tạo
	3
	45
	42
	0
	3

	229042
	Lập trình Windows
	3
	60
	30
	27
	3

	229054
	Lập trình Java
	3
	60
	30
	27
	3

	229150
	Lập trình thiết bị di động 1
	2
	45
	15
	28
	2

	229153
	Chuyên đề ứng dụng Javascript
	3
	60
	30
	27
	3

	229152
	Lập trình Python
	2
	45
	15
	28
	2

	229157
	Chuyên đề thực tập
	2
	60
	0
	58
	2

	229121
	Thực tập doanh nghiệp
	2
	60
	0
	58
	2

	229122
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	225
	0
	220
	5

	II.3
	Đồ án tốt nghiệp
	5
	225
	0
	220
	5

	
	Tự chọn 1
	
	
	
	
	

	229041
	Đồ án tốt nghiệp
	5
	225
	0
	220
	5

	
	Tự chọn 2
	5
	105
	45
	55
	5

	229155
	Chuyên đề ứng dụng lập trình Web 2
	2
	45
	15
	28
	2

	229089
	Chuyên đề ASP.NET
	3
	60
	30
	27
	3

	
	Tự chọn 3
	5
	105
	45
	55
	5

	229103
	Kiểm thử phần mềm tự động
	2
	45
	15
	28
	2

	229156
	Tối ưu Web và công cụ tìm kiếm
	3
	60
	30
	27
	3

	II.4
	Ngoại ngữ chuyên ngành
(chọn ngoại ngữ tương đương với ngoại ngữ đã chọn ở môn chung bắt buộc)
	2
	30
	15
	13
	2

	224017
	Anh văn chuyên ngành (CNTT)
	2
	30
	15
	13
	2

	200004
	Tiếng Nhật 4
	2
	30
	15
	13
	2

	II.5
	Môn học chuyên môn tự chọn
(mỗi nhóm chọn 2TC)
	4
	90
	30
	56
	4

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	

	229154
	Chuyên đề ứng dụng lập trình Web 1
	2
	45
	15
	28
	2

	229118
	Phần mềm mã nguồn mở
	2
	45
	15
	28
	2

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	

	229151
	Lập trình thiết bị di động 2
	2
	45
	15
	28
	2

	229106
	Lập trình iOS
	2
	45
	15
	28
	2

	
	TỔNG SỐ
	105
	2315
	780
	1430
	105


1.4.3. [bookmark: _Toc119680196]Đội ngũ giảng viên
Có 18 giảng viên. Trong đó có: 12 nam, 6 nữ
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng sô

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	9
	5
	14

	Đại học
	3
	1
	4


1.4.4. [bookmark: _Toc119680197]Cơ sở vật chất
Khoa Công Nghệ Thông Tin được trang bị các trang thiết bị hiện đại. Phòng học lý thuyết sử dụng chung hệ thống phòng học lý thuyết nhà trường được trang bị đầy đủ các phương tiện đáp ứng môi trường giảng dạy tương tác hiện đại. Phòng học thực hành được trang bị một phòng Kỹ thuật máy tính và 7 phòng máy tính thực hành chuyên   ngành với 282 máy tính cấu hình mạnh, 6 phòng máy thực hành cơ sở với 251 máy đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của sinh viên. Ngoài ra còn có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ thực hành chuyên ngành như: server rack HP, router, switch, modem ADSL, wi-fi v.v…


Phần 2. [bookmark: _Toc119680198]KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. [bookmark: _Toc119680199] Tổng quan
2.1.1. [bookmark: _Toc119680200]Căn cứ tự đánh giá
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà SV đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục GDNN ngày 25/3/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
2.1.2. [bookmark: _Toc119680201]Mục tiêu tự đánh giá
Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của đơn vị và các điều kiện học tập của học sinh, giảng dạy của giảng viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;
Xác định mức độ đạt được của chương trình đào tạo ngành CNTT thông qua việc đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn định chất lượng.
Phát hiện những điểm mạnh, điểm cần cải thiện trong thời gian tới, qua đó giúp cho Khoa hoàn thiện chương trình đào tạo ngành CNTT.
2.1.3. [bookmark: _Toc119680202]Yêu cầu tự đánh giá
Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của chương trình đào tạo ngành CNTT.
Có sự tham gia của tất cả các đơn vị trong toàn trường.
Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hiện hành và các hướng dẫn có liên quan.
Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng.
Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nhà trường, được đăng tải lên website nhà trường, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
2.1.4. [bookmark: _Toc119680203]Phương pháp tự đánh giá
Nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn trong bộ Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phục vụ quá trình tự đánh giá.
Thu thập thông tin, rà soát các hoạt động của Ngành CNTT và tìm những chứng cứ để chứng minh nội hàm tiêu chuẩn được phân công.
Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học và người sử dụng lao động.
Mô tả, làm rõ thực trạng của ngành CNTT, phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm mạnh, điểm tồn tại từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục, dự kiến kế hoạch hành động để cải tiến nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo.
2.1.5. [bookmark: _Toc119680204]Các bước tự đánh giá
Thực hiện tự đánh giá chất lượng theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
· Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.
· Thực hiện tự đánh giá chất lượng.
· Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.
Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
2.2. [bookmark: _Toc119680205]Tổng hợp kết quả tự đánh giá 
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chương trình đào tạo

	
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt/không đạt tiêu chuẩn kiểm định

	
	Tổng điểm
	100
	98

	
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	6
	6

	[bookmark: _Toc54770549][bookmark: _Toc54770639][bookmark: _Toc54774877][bookmark: _Toc54787573][bookmark: _Toc93091338]1
	Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	2
	2

	[bookmark: _Toc54770550][bookmark: _Toc54770640][bookmark: _Toc54774878][bookmark: _Toc54787574][bookmark: _Toc93091339]2
	Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
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	[bookmark: _Toc54770551][bookmark: _Toc54770641][bookmark: _Toc54774879][bookmark: _Toc54787575][bookmark: _Toc93091340]3
	Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
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	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
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	Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 90% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
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	[bookmark: _Toc54770552][bookmark: _Toc54770642][bookmark: _Toc54774880][bookmark: _Toc54787576][bookmark: _Toc93091341]5
	Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
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	[bookmark: _Toc54770553][bookmark: _Toc54770643][bookmark: _Toc54774881][bookmark: _Toc54787577][bookmark: _Toc93091342]6
	Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
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	[bookmark: _Toc54770554][bookmark: _Toc54770644][bookmark: _Toc54774882][bookmark: _Toc54787578][bookmark: _Toc93091343]7
	Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
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	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
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	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
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	Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
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	Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	2
	2

	14
	Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
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	Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
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	Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
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	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	24
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	Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
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	Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
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	Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
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	Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
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	Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
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	Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
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	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
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	Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
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	32
	Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
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	33
	Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
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	34
	Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
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	Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
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	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học
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	Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
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	Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
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	Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
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	42
	Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
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	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	16

	43
	Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	2

	44
	Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	2
	2

	45
	Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
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	Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
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	Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
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	Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	2

	50
	Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
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2.3. [bookmark: _Toc119680206] Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
2.3.1. [bookmark: _Toc119680207]Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
[bookmark: _Hlk118126052]Đánh giá tổng quát tiêu chí 1: 
a)	Mở đầu
- Chương trình đào tạo ngành CNTT có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, quy định, phân bổ được thời gian đào tạo, số môn học, các tín chỉ...
- Ngành CNTT là một trong những ngành trọng điểm của nhà trường, hiện ngành CNTT có tổng số 643 sinh viên.
Đây là một trong những ngành được đầu tư và có hệ thống trang thiết bị hiện đại. Năm 2018, ngành CNTT là một trong những ngành được chọn xây dựng là ngành trọng điểm quốc gia cấp độ ASEAN.
b)	Những điểm mạnh
- Mục tiêu chương trình đào tạo ngành CNTT rõ ràng, cụ thể bao quát được toàn bộ các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao giúp cho SV có được tay nghề vững sau khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu người lao động có tay nghề cao.
Chương trình đào tạo ngành CNTT luôn có mục tiêu phù hợp mục tiêu của Nhà trường và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh đúng quy định. Theo từng năm Nhà trường có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho Khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; Khoa Công nghệ thông tin luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Hàng năm, Khoa Công nghệ thông tin tiến hành thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo kế hoạch được phân công và báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá cho nhà Trường, từ đó rà soát bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nền công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 
Chương trình đào tạo nghề CNTT được Nhà trường đảm bảo kinh phí bằng nguồn thu hợp pháp để thực hiện đào tạo đảm bảo chất lượng, do Nhà trường hàng năm đã nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học.
c)	Kế hoạch nâng cao chất lượng 
Trong những năm tới, Khoa Công nghệ thông tin sẽ đẩy mạnh công tác liên kết với doanh nghiệp bằng các thỏa thuận, hợp đồng cụ thể trong xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, tham gia đào tạo của doanh nghiệp. Nâng số lượng doanh nghiệp được liên kết.
Để nâng cao tính thực tiễn, cập nhật công nghệ của giảng viên, Khoa thực hiện tốt kế hoạch đi thực tế doanh nghiệp của giảng viên.
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, và kiến thức chuyên môn cho giảng viên.
Trong những năm qua giảng viên của Khoa được cử đi học tập ở nước ngoài nhưng số lượng còn hạn chế, trong những năm tới Khoa có kế hoạch tiếp tục cử các giảng viên trẻ bồi dưỡng học tập ở các nước tiên tiến.
Nhà trường đẩy mạnh công tác mua sắm trang thiết bị để đáp ứng khoa học công nghệ hiện nay. Đồng thời liên kết với các doanh nghiệp bằng các hợp đồng sử dụng thiết bị của doanh nghiệp trong việc đào tạo. Không ngừng cải tiến quản lý, kiểm tra đánh giá về mọi mặt hoạt động của Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền để thu hút HSSV.
d)	Điểm đánh giá tiêu chí 1
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Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của Trường thể hiện được vai trò của Trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành (1.1.01 - QĐ số 52/QĐ-CĐCT ngày 01/02/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM). 
Mục tiêu chương trình đào tạo nghề CNTT được xác định rõ ràng, cụ thể ngay trong lần ban hành năm 2021 sau khi cơ chế quản lý nhà nước được chuyển sang Bộ LĐTBXH; chương trình đào tạo nghề CNTT bao quát được toàn bộ các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao giúp cho HSSV có được tay nghề vững sau khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu người lao động có tay nghề cao (1.1.02 - QĐ số 214a/QĐ-CĐCT ngày 18/04/2021 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Mục tiêu của chương trình cũng phù hợp với nghị quyết 1827/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của TP.HCM và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM từ nhiệm kỳ IX 2010 – 2015 đã xác định ngành CNTT là một trong 04 ngành công nghiệp trọng yếu (Cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; chế biến tinh lương thực thực phẩm; hóa dược – cao su) của Thành phố và cho đến nay Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần XI (2020-2025) vẫn tiếp tuc khẳng định “Phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu”, trong đó có ngành CNTT.
Mục tiêu chương trình được thể hiện rõ trong chương trình đào tạo và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Trường www.hitu.edu.vn (1.1.03 – Địa chỉ website của Trường: www.hitu.edu.vn; 1.1.04 - Các ấn phẩm, tờ rơi, chứng nhận phát sóng, bài báo giới thiệu về Trường hàng năm).
Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH, Trường xây dựng và ban hành Chương trình đào tạo nghề CNTT cho năm học 2017-2018 (1.1.02 - QĐ số 907/QĐ-CĐCT ngày 15/12/2017 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT) và đã được rà soát, bổ sung, hàng năm cho phù hợp với sự phát triển công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 
Cụ thể, năm 2019 Trường thành lập Tổ biên soạn lại chương trình (1.1.05 - Quyết định số 146/QĐ-CĐCT ngày 07/05/2019 thành lập Tổ biên soạn chương trình đào tạo cao đẳng nghề CNTT). Sau đó, Trường đã thành lập Hội đồng Thẩm định chương trình đúng quy định, có 2 chuyên gia từ các đơn vị sử dung lao động (Ông Trương Văn Tuý - Giám đốc công ty CK&TM Minh Thảo và Ông Lê Văn Hòa - Giám đốc kỹ thuật Cty SG Precision) và 01 chuyên viên trong Phòng GDNN – Sở LĐTBXH TP.HCM (Ông Đoàn Văn Khoa -Chuyên viên) có chức năng quản lý nhà nước (1.1.06 -  Quyết định số 300/QĐ-CĐCT ngày 26/06/2019 thành lập Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo nghề CNTT; 1.1.07 - Biên bản thẩm định chương trình đào tạo năm 2019). Chương trình năm học 2019-2020 Trường đã bổ sung thêm 02 tín chỉ môn học chung/đại cương so với chương trình năm học 2018-2019 (1.1.08 - Quyết định số 584/QĐ-CĐCT ngày 8/8/2018 ban hành CTĐT ngành CNTT) cho năm học 2018-2019 có 26 tín chỉ môn học chung; 1.1.09 - Quyết định số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 ban hành CTĐT nghề CNTT cho năm học 2019-2020 có 28 tín chỉ môn học chung).
Hàng năm, Trường đều có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động, sinh viên và doanh nghiệp về chương trình đào tạo (1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động, sinh viên và doanh nghiệp các năm 2018,2020, 2021; 1.1.10 - Phiếu khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên; 1.1.11 - Đường link khảo sát ý kiến doanh nghiệp đối với SVTN ngành CNTT về chương trình đào tạo năm học 2018 – 2019,2019-20. 2020-21; 1.1.12 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo; 1.1.13 - Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp về ngành CNTT năm 2019, 2020, 2021).
Năm học 2020-2021 Trường không điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo nghề CNTT (1.1.14 - Biên bản ngày 03/6/2020 họp v/v điều chỉnh chương trình đào tạo).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1, tiêu chí 1: Đạt

Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Từ năm 2010, Khoa Công nghệ thông tin được sắp xếp lại các bộ môn trực thuộc; trong Khoa có 2 bộ môn, gồm: bộ môn Công nghệ phần mềm và Công nghệ mạng. Chương trình nghề CNTT được giao cho bộ môn CNPM tổ chức đào tạo. 
Trường có đầy đủ các văn bản quy định về việc giao nhiệm vụ cụ thể hàng năm cho Khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin để thực hiện chương trình đào tạo nghề CNTT (1.2.01 - Kế hoạch công tác năm Khoa Công nghệ thông tin năm 2019, 2020, 2021
Hàng năm, Khoa Công nghệ thông tin tiến hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đào tạo đã ban hành và các chỉ tiêu kế hoạch được phân công, trong đó Khoa tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên (1.2.02 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Trong báo cáo tổng kết hàng năm của Trường từ năm học 2018 – 2019, đến nay đều đánh giá Khoa Công nghệ thông tin luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (1.2.03 - Báo cáo tổng kết hàng năm của Trường năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021). Cụ thể các năm qua Khoa đều được Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Trường quyết định khen thưởng đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến các năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021 (1.2.04 - Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của tập thể Khoa Công nghệ thông tin từ năm học 2018 đến 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2, tiêu chí 1: Đạt

Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Từ trước năm 2020, Khoa Công nghệ thông tin đã có nghiên cứu từ thực tế để đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật nghề CNTT (cho một lớp lý thuyết 35 sinh viên, lớp thực hành 18 sinh viên) trình hiệu trưởng phê duyệt. Từ năm 2021, Trường căn cứ vào Thông tư 16/2020/TT-BLDTBXH quy định về định mức kinh tế kỹ thuật để ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho nghề CNTT tại Trường (1.3.01 - Định mức kinh tế kỹ thuật nghề CNTT năm 2019,2020, 2021); từ đó Trường xây dựng và ban hành định mức chi tối thiểu cho một người học (1.3.02 - Định mức chi tối thiểu cho một sinh viên năm 2019, 2020, 2021).
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường đã chi kinh phí đúng và đủ theo định mức của nghề CNTT bằng nguồn thu hợp pháp của Trường và từ các nguồn thu học phí của nghề CNTT (1.3.03 - Bảng tổng hợp thu chi nghề CNTT các năm 2018, 2019, 2020).
Nguồn tài chính hàng năm tại Trường đều được sử dụng đúng mục đích, rõ ràng, công khai và được cơ quan chủ quản (Bộ Công Thương) thẩm tra phê duyệt theo từng năm. Trường có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện các chương trình đào tạo trong đó có nghề CNTT (1.3.04 - Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020; 1.3.05 - Biên bản xét duyệt quyết toán và thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách các năm 2018, 2019, 2020 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.3, tiêu chí 1: Đạt
2.3.2. [bookmark: _Toc119680208]Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2: 
a)	Mở đầu 
Để đảm bảo chất lượng trong quá trình dạy và học, kế hoạch đào tạo ngành CNTT được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các yêu cầu của nguồn nhân lực thực tiễn. Nhà trường đã có chủ trương và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của các môn học nghề CNTT. 
Công tác dạy và học nghề CNTT được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, việc tuyển sinh đúng thủ tục, đúng quy chế, đa dạng hoá hình thức tổ chức, chương trình đào tạo theo yêu cầu đào tạo gắn với việc làm, theo nhu cầu của người học và nguồn nhân lực xã hội.
b)	Những điểm mạnh
Trong công tác đào tạo nghề CNTT, nhà trường đã chú trọng thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức đào tạo, với hình thức dạy học dài hạn tập trung, ngắn hạn, đào tạo theo địa chỉ, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của người học, người sử dụng lao động.
Hàng năm, nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, kết quả tuyển sinh ngành CNTT luôn vượt chỉ tiêu theo kế hoạch. Kết quả tuyển sinh ngành CNTT trình độ cao đẳng của Khoa Công nghệ thông tin năm 2018 là 229 sv, năm 2019 là 228 sv, năm 2020 là 228 sv.
Các giảng viên trong khoa đều thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Trong công tác đào tạo nghề CNTT, nhà trường đã thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho 100% SV trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành đào tạo.
c)	Kế hoạch nâng cao chất lượng
- Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tại Khoa CNTT, Bộ môn và tổ chức các lớp bồi dưỡng, các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên. Trong năm học tiếp theo phải có 100% giảng viên áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá người học một cách hiệu quả. 
- Mở rộng hơn quan hệ giao lưu với các trường bạn và hợp tác với doanh nghiệp chuyên ngành nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Thực hiện tốt việc gắn kết đào tạo giữa doanh nghiệp và Nhà trường để đảm bảo thời lượng đào tạo tại doanh nghiệp theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
d) Điểm đánh giá tiêu chí 2
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Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Năm 2018 Trường có ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, sửa đổi ban hành lại năm 2019; trong đó thực hiện công tác tuyển sinh có giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý Đào tạo. Từ năm 2019 đến năm 2021 Trường có ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy, được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp quy định tại Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (1.1.01 - Quyết định số 52/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 1/2/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; Quyết định số 16/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 7/1/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; 2.1.01 - Quyết định số 506/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy 2019 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 8/9/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; Quyết định số 70/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy 2020 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 27/2/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; Quyết định số 265/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy 2021 Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 27/2/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM). 
Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh hàng năm, căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN (2.1.02 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số 195/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 28/06/2017 của Tổng cục Dạy nghề), Trường có xây dựng Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy từng năm 2019, 2020, 2021 (2.1.03 – Đề án tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021), trong đó có xác định rõ phương án, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu cụ thể từng ngành, nghề; nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng có chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: 210 SV; 2020: 210 SVvà 2021: 210 SV. 
Căn cứ Đề án tuyển sinh từng năm, phòng Quản lý Đào tạo xây dựng, trình duyệt các kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh; thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), Ban thư ký HĐTS, Ban tư vấn tuyển sinh, Ban truyền thông tuyển sinh và triển khai thực hiện (2.1.04 - Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021; 2.1.05 - Kế hoạch tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021; 2.1.06 - Các quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021; 2.1.07 - Các quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh, Ban tư vấn tuyển sinh, Ban truyền thông tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021).
Để đạt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường có kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trong TPHCM và các Tỉnh, Thành từ khu vực miền Trung trở vào; do đó sinh viên học CTĐT Công nghệ thông tin thuộc nhiều địa phương khác nhau.
Hàng năm Hội đồng tuyển sinh có họp xét tuyển đối với các hồ sơ đăng ký dự tuyển đúng quy định (trước mỗi đợt tuyển sinh 15 ngày (2.1.08 - Biên bản họp xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh 2019, 2020, 2021; 2.1.09 - Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021; 2.1.10 - Quyết định biên chế các lớp và quyết định thí sinh đã trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021) theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng ban hành các quyết định công nhận trúng tuyển cao đẳng chính quy và biên chế số lớp cụ thể.
Kết quả sinh viên trúng tuyển nhập học nghề CNTT trình độ cao đẳng các năm:

	[bookmark: _Hlk118119439]2018
	2019
	2020
	2021

	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển 
	Đạt tỷ lệ

	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển 
	Đạt tỷ lệ
	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển 
	Đạt tỷ lệ
	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển 
	Đạt tỷ lệ

	210
	229
	109.05%
	210
	228
	108.57%
	210
	228
	108.57%
	210
	230
	109.52%


 
Căn cứ Đề án tuyển sinh 3 năm 2019, 2020, 2021 chỉ tiêu tuyển sinh nghề CNTT là 210, cho thấy: số lượng sinh viên Công nghệ thông tin trúng tuyển nhập học hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trong quy định cho phép
Kết quả tuyển sinh hàng năm: Trường có báo cáo gửi Bộ Công Thương, Sở LĐTB&XH TP.HCM theo quy định (2.1.11 - Báo cáo công tác tuyển sinh, tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021); có công khai trên website Trường https://hitu.edu.vn/906-TRACUUTHONGTINDANGKY, phụ huynh và SV đăng nhập đúng thông tin SV thì tra cứu được kết quả; (2.1.12 - Ảnh chụp tra cứu kết quả tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021).
Hồ sơ SV nhập học đúng theo Quy chế tuyển sinh hàng năm; hồ sơ SV nhập học có lưu trữ đủ tại phòng CTHS-SV (2.1.13 - Hồ sơ thí sinh trúng tuyển nhập học CTĐT ngành CNTT năm 2019, 2020, 2021).
Hàng năm, trong báo cáo tổng kết năm học, Trường có đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển sinh; có thành lập Ban chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát nội bộ để kiểm tra, giám sát các hoạt động, trong đó có công tác tuyển sinh. Tổ kiểm tra, giám sát nội bộ có kết luận cụ thể như: có ban hành Quy chế tuyển sinh năm học, xây dựng Đề án tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh ngành/nghề cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh, thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (1.2.03 - Báo cáo tổng kết hàng năm của Trường NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.14 - Kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo năm 2019, 2020, 2021).
Hàng năm, Nhà Trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định dựa trên các phương án tuyển sinh với các tiêu chí cụ thể được công khai trên website trường và thông tin rộng rãi trên cả nước với các phương tiện truyền thông (2.1.15 –Link khảo sát lấy ý kiến người học về các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo các năm học có nội dung về tuyển sinh
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/;
Bảng thống kê kêt quả khảo sát lấy ý kiến người học về các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo các năm học có nội dung về tuyển sinh NH 2018- 2019 2019-2020, 2020-2021
	

Năm
	Tổng số SV được khảo sát
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	2018-2019
	420
	100
	120
	80
	56
	64
	21.5
	25.8
	17.2
	12.0
	13.7

	2019-2020
	444
	95
	130
	87
	63
	69
	21.4
	29.2
	19.5
	14.1
	15.5

	2020-2021
	464
	108
	141
	97
	52
	66
	24.3
	31.7
	21.8
	11.7
	14.8


[bookmark: _Hlk118121673] 2.1.16 - Báo cáo kết quả khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học (trong đó có tuyển sinh) NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.17 - Danh sách SV được khảo sát ý kiến về công tác tuyển sinh 3 năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.18 - Sổ họp Khoa Công nghệ thông tin đóng góp ý kiến về tổ chức tuyển sinh 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Như vậy qua phân tích, các yêu cầu về tiêu chuẩn 2.1 đều đáp ứng
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.1, tiêu chí 2: Đạt 

Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có ban hành Quyết định chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng (1.1.08 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNTT NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021), trong đó có khối lượng các môn học chung/đại cương: 28 tín chỉ; khối lượng các môn học/mô-đun chuyên môn: 77 tín chỉ; khối lượng lý thuyết: 683 tiết; thực hành, thực tập thí nghiệm: 1246 tiết.
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, Trường có xây dựng và ban hành quy định tổ chức đào tạo các trình độ theo phương thức tích lũy tín chỉ (2.2.01 - Quyết định số 508/QĐ-CĐCT ngày 5/9/2019 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM).
Căn cứ vào CTĐT nghề CNTT, phòng Quản lý Đào tạo có phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin thực hiện lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, tiến độ đào tạo và trình duyệt Hiệu trưởng cho từng khóa học, từng học kỳ. Chương trình đào tạo mỗi năm tổ chức 2 học kỳ chính và 1 học kỳ (HK) phụ; kế hoạch giảng dạy HK có quy định số lượng tín chỉ SV cần tích lũy; bố trí từng mô đun/môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với phương thức tích lũy tín chỉ. (2.1.10 - Quyết định biên chế các lớp và Quyết định thí sinh đã trúng tuyển năm, 2019, 2020, 2021; 2.2.02 - Danh sách SV các lớp nghề CNTT năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.03 - Kế hoạch học tập và giảng dạy hàng năm của Trường NH, 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.04 - Tiến độ đào tạo NH2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.05 - Thời khóa biểu theo từng học kỳ, năm học của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin NH 2018 – 2019,  2019-2020, 2020-2021).
Hàng năm, khi có kế hoạch đào tạo (KHĐT), thời khoá biểu học kỳ, giảng viên lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, lên lớp thực hiện sổ tay GV (2.2.06 - Kế hoạch giảng dạy của giảng viên NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.07 - Giáo án giảng dạy của giảng viên NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.08 - Sổ lên lớp của giảng viên NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.09 - Sổ tay của giảng viên NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021). 
Công tác tổ chức thi kết thúc môn học/mô-đun học kỳ Khoa Công nghệ thông tin có thực hiện đúng theo quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Trường (2.2.11- Các quyết định thi kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp ngành CNTT NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.10 - Bảng ghi điểm môn học/học phần của Sinh viên NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Hàng năm trường có thành lập Ban chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát nội bộ có kết luận cụ thể về công tác quản lý đào tạo, Trường có thực hiện theo quy định; tổ chức công tác thi, kiểm tra nghiêm túc (2.1.14 - Báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo năm 2018, 2019, 2020).
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Trung tâm KT&ĐBCL) có thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; sau từng đợt kiểm tra có đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế như giờ lên lớp khi thực hiện thời khóa biểu của GV; có đề nghị GV phải khắc phục sai sót, thực hiện nghiêm túc hơn, đồng thời có kiến nghị Ban thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xem xét và đánh giá kết quả các trường hợp GV có sai phạm (2.2.12 - Tập biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.13 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Ngoài ra Khoa Công nghệ thông tin có thực hiện kiểm tra đột xuất, định kỳ và dự giờ giảng của giảng viên để giám sát GV thực hiện thời khóa biểu. Công tác tổ chức đào tạo CTĐT CNTT của Khoa Công nghệ thông tin có đúng theo quy định thể hiện trong báo cáo tổng kết hàng năm của các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện CTĐT CNTT (2.2.14 - Kế hoạch dự giờ, Phiếu dự giờ năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.15 - Báo cáo kết quả dự giờ, đánh giá giảng viên NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.16 - Báo cáo tổng kết hàng năm: khoa CNTT, phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, phòng CTHS-SV).
Qua phân tích, các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.2 đều đáp ứng
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.2, tiêu chí 2: Đạt

Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo năm học 2019-2020 có điều chỉnh so với CTĐT ban hành năm 2017 (1.1.02 - Quyết định số 907/QĐ-CĐCT ngày 15/12/2017 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM; 1.1.08 - Quyết định số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM; 2.3.01- Đề cương chi tiết 3 mô đun kỹ năng mềm). Trường có bổ sung mô đun kỹ năng mềm gồm có Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân, Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển dụng việc làm, Kỹ năng giao tiếp nơi làm việc, Kỹ năng thuyết trình; các kỹ năng mềm này được sắp xếp lại thành 3 mô đun để sinh viên tự chọn khi học; chứng tỏ ngoài việc trang bị cho SV không chỉ đủ kiến thức chuyên môn mà Trường còn tạo hành trang cho người học có thể tự tin, làm chủ bản thân, độc lập trong tư duy, tổ chức làm việc khi ra trường. Hàng năm, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức định kỳ và dự giờ giảng của giảng viên dạy CTĐT nghề CNTT để giám sát, đánh giá sự phù hợp của nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy và khả năng tiếp thu người học (2.2.14 - KH dự giờ, Phiếu dự giờ năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.15 - Báo cáo kết quả dự giờ, đánh giá giảng viên NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021: 2.3.02 - Báo cáo tổng kết phòng QLĐT, Khoa Công nghệ thông tin các năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.07 - Giáo án giảng dạy của giảng viên NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
 Hiện nay, các giảng viên của Khoa đang áp dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy tích cực, thảo luận nhóm, lấy người học làm trung tâm, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn giúp sinh viên phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo (1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.15 - Đường link khảo sát ý kiến SV về các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo các năm học có nội dung về tuyển sinh NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021,; 2.1.16 – Báo cáo kết quả khảo sát người học về các phương pháp đào tạo năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Trường có phần mềm quản lý đào tạo Edusoft do công ty Anh Quân thiết kế và cung cấp; phần mềm được sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thời khóa biểu dạy và học; giảng viên, SV. Mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên được cấp một tài khoản để truy cập vào truy cập hệ thống tra cứu được các thông tin về: tuyển sinh; thời khóa biểu; lịch thi, kiểm tra; tra cứu điểm hết môn, học phần; điểm đánh giá rèn luyện; kết quả công nhận tốt nghiệp (2.3.03- Hợp đồng gói thầu: phần mềm quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM với Công ty TNHH Công nghệ Anh Quân; 2.3.04 - Các ảnh chụp: website kết nối phần mềm Edusoft; truy cập và tra cứu được các thông tin về: tuyển sinh; thời khóa biểu; lịch thi, kiểm tra; tra cứu điểm hết môn, học phần; điểm đánh giá rèn luyện; kết quả công nhận tốt nghiệp).
Trong những năm qua, GV trong Khoa cũng đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học trong cả các bài giảng lý thuyết và thực hành. 100% môn học chuyên môn của CTĐT có ứng dụng CNTT, sử dụng giáo án điện tử, phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá, trên 50% sử dụng thiết bị mô phỏng, phần mềm mô phỏng. 100% phòng học lý thuyết có hệ thống máy chiếu (Projector), âm thanh phục vụ giảng dạy (2.3.05 - Bảng danh mục các mô đun/môn học của CTĐT ngành CNTT có ứng dụng CNTT).
Qua phân tích, các yêu cầu tiêu chuẩn 2.3 được đáp ứng 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.3, tiêu chí 2: Đạt

Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành đào tạo.	
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận để đưa sinh viên đi thực tập, thực tế sản xuất tại DN; khoa phối hợp và liên kết chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tổ chức cho SV đi thực tập tốt nghiệp vào học kỳ cuối; đề cương thực tập tốt nghiệp (TTTN) của SV Trưởng khoa duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn; kết thúc TTTN sinh viên có thực hiện báo cáo TTTN (quyển báo cáo), giảng viên hướng dẫn đánh giá điểm quá trình; có nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập. Điểm thi TTTN là điểm sinh viên trình bày kết quả đi thực tập trước Hội đồng chấm thi của khoa CNTT; thông tin SV đi thực tập, kết quả thực tập TN của sinh viên được lưu đầy đủ trên máy tính của Khoa Công nghệ thông tin (2.4.01 – Kế hoạch cho HSSV đi thực tập tại các đơn vị năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.4.02 - Biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp về việc cho SV thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.4.03 - Các Quyết định về việc cử sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.4.04 - Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.4.05 - Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.4.06 - Báo cáo kết quả thực tập của sinh viên, báo cáo của giảng viên về việc thực tập của nhóm SV tại đơn vị năm 2020, 2021,2022; 2.4.07 - Danh sách người học CNTT đã tốt nghiệp trong các năm 2020, 2021,2022; 2.4.08 - Bảng tổng hợp kết quả thực tập, kết quả tốt nghiệp của HSSV năm 2019, 2020, 2021- bảng tổng hợp có đầy đủ thông tin: nghề, lớp, tên SV, ngày sinh, tên DN thực tập, kết quả thực tập, số quyết định công nhận tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp). 
Trong 3 năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021, 100% sinh viên nghề CNTT tốt nghiệp đều có đi thực tập tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp (2.4.09 - Các Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp và các Quyết định công nhận tốt nghiệp năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Qua phân tích, các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.4 đều đáp ứng
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.4, tiêu chí 2: Đạt

Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Với phương thức đào tạo theo tín chỉ, phương pháp, quy trình đánh giá trong thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế thi, kiểm tra, cấp bằng tốt nghiệp do nhà trường xây dựng dựa trên Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ LĐTBXH về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích luỹ tín chỉ. Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp theo Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ LĐTBXH về quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. 
Trường ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập (2.2.01 - Quyết định số 508/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM) để thực hiện quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, Trường quy định có chất lượng hơn,  phòng QLĐT nghiên cứu xây dụng và trình duyệt Hiệu trưởng ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học (2.5.01 - Quyết định số 705/QĐ-CĐCT ngày 10/11/2021 ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM). Nội dung Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học có xác định rõ mục đích: thống nhất quy định thời gian, hồ sơ cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi kết thúc môn học. Quy trình có lượt đồ xác định trách nhiệm cụ thể các đơn vị: phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, các khoa theo quy định trình tự: Lập các quyết định của kỳ thi; Công tác chuẩn bị; Xếp lịch thi; Điều chỉnh lịch thi; Thông báo lịch thi chính thức; Thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi; Thông báo lịch coi thi, Chuẩn bị hồ sơ phòng thi; Đề thi; Coi thi; Chấm thi, công bố kết quả. 
Phòng QLĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn; thành lập Hội đồng thi kết thúc môn, Ban coi thi, Ban chấm thi và trình duyệt Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch thi, các quyết định thành lập (2.5.02 - Kế hoạch tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.03 -.Quyết định thành lập Hội đồng thi kết thúc môn năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.04 - Quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi kết thúc môn năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
 Họp Hội đồng thi xét sinh viên đủ điều kiện dự thi và sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn, có giám sát kiểm tra của Trung tâm KT&ĐBCL (2.5.05 - Biên bản họp xét điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô đun, danh sách SV đủ điều kiện dự thi và SV không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.06 - Biên bản họp kết luận thanh kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm).
Đề thi kết thúc môn: Trường đang thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi các môn các ngành, nghề; căn cứ quy định của chương trình chi tiết môn học, mô đun (các môn lý thuyết thi tự luận, trắc nghiệm), giảng viên bộ môn Khoa Công nghệ thông tin biên soạn hai đề thi thông qua khoa, phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL trình duyệt Ban giám hiệu: đề thi chính thức và đề thi dự bị (2.5.07 - Đề thi kết thúc môn năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Tổ chức coi thi, chấm thi kết thúc môn các đơn vị có thực hiện đúng theo quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; môn thi tự luận theo hai hình thức thi viết và thi trắc nghiệm; có phân công hai giảng viên coi thi, chấm thi (2.5.08 - Danh sách người học dự thi có chữ ký của người học và cán bộ coi thi năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021); bài thi trắc nghiệm được lưu trữ trên máy tính; bài thi tự luận khi chấm có cắt phách, Trung tâm KT&ĐBCL có lưu trữ đầy đủ (2.5.09 - Bài thi lưu kết thúc môn (bản cứng, bản mềm) năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.10 - Phiếu chấm bài thi lưu kết thúc môn năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021). Riêng các mô đun thực hành trong CTĐT chi tiết có quy định: đánh giá điểm thực hành mô đun là điểm trung bình cộng điểm giảng viên đánh giá trong quá trình SV học thực hành. Điểm các môn học, mô đun có công khai trên website Trường, sinh viên tra cứu được kết quả bằng tài khoản cá nhân (2.5.11 - Bảng điểm SV các môn trong HK năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.12 - Ảnh tra cứu điểm trên websie Trường).
Công tác xét công nhận tốt nghiệp: hàng năm, Trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp từ 1 đến 2 đợt cho sinh viên đã tích lũy đủ tín chỉ các môn học, mô đun theo quy định của chương trình đào tạo CNTT; kết quả công nhận tốt nghiệp, không công nhận kết quả tốt nghiệp có công khai cho SV biết  (2.4.09 - Các quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.13 - Bảng tổng hợp Danh sách SV các khóa  xét điều kiện công nhận TN, công nhận kết quả học tập năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.14 - Các biên bản họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, công nhận kết quả học tập năm học năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; Bảng thống kê về kết quả tốt nghiệp các khóa năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.15 - Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021; 2.5.16 - Ảnh tra cứu kết quả công nhận tốt nghiệp trên website Trường).
Hàng năm, khoa CNTT, phòng QLĐT có báo cáo tổng kết nhận xét đánh giá về công tác khảo thí (2.3.02 - Báo cáo tổng kết phòng QLĐT, Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021). Cán bộ quản lý, giảng viên, cố vấn học tập có đóng góp Trường về công tác tổ chức khảo thí trong các buổi họp của khoa (2.5.17 - Ý kiến của CBQL, GV, cố vấn học tập Khoa Công nghệ thông tin về công tác tổ chức thi kết thúc môn, HK; xét công nhận tốt nghiệp, công nhận kết quả học tập, đánh giá rèn luyện SV năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021). Trung tâm KT&ĐBCL có kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác khảo thí, xét và công nhận tốt nghiệp (2.5.06 - Biên bản họp kết luận thanh kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm). Hàng năm, Trường có báo cáo đánh giá công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp có thực hiện nghiêm túc đúng quy định (1.2.03 – Báo cáo tổng kết hàng năm của Trường NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021). 
Thực hiện đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên (HSSV), căn cứ Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2017 ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trường trung cấp cao đẳng, Trường ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên (2.5.18 - Quyết định số 520/QĐ-CĐCT ngày 5/9/2019 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM).
Hàng năm, phòng CTHS-SV xây dựng kế hoạch tổ chức SV tự đánh giá rèn luyện; hàng tháng SV tự đánh giá rèn luyện trên phiếu tự đánh giá, từ năm học 2020- 2021 sinh viên tự đánh giá rèn luyện trên phần mềm quản lý đào tạo Edusoft. Kết quả đánh giá rèn luyện được công khai, Sinh viên tự tra cứu điểm rèn luyện trên website Trường; thông tin HSSV, kết quả rèn luyện HSSV có đầy đủ trên phần mềm quản lý đào tạo Edusoft (2.5.19 - Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện của HSSV năm học 2018-2019, [2019-2020, 2020-2021] hình thức trực tuyến; 2.5.20 - Bản cứng và mẫu phiếu tự đánh giá rèn luyện năm học 2019-2020, [2019-2020, 2020-2021]trực tuyến; 2.5.21 - Danh sách HSSV thực hiện tự đánh giá rèn luyện năm học 2019-2020, [2019-2020, 2020-2021] trực tuyến; 2.5.22 - Bảng tổng hợp KQRL của HSSV các khoa năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.23 - Bảng tổng hợp KQRL của HSSV năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.24 - Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.5.25 - Các quyết định công nhận kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; Sổ quản lý HSSV; 2.5.26 -  Ảnh chụp tra cứu kết quả điểm rèn luyện trên website Trường).
Văn bằng, chứng chỉ Trường sử dụng cấp cho khoá HSSV tuyển sinh từ năm 2017, Trường thực hiện đúng theo hướng dẫn Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Bô LĐTBXH. Hiệu trưởng có ban hành quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng và báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng với Tổng cục GDNN, Sở LĐTBXH TPHCM, Công an TPHCM (2.5.27 -  Quyết định số 507/QĐ-CĐCT ngày 5/9/2019 về việc ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; 2.5.28 - Quyết định số 374a/QĐ-CĐCT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng trung cấp, cao đẳng ban hành ngày 14/8/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐCT; 2.5.29 - Công văn số 148/CĐKTCT-CĐCT ngày 14/8/2019 về việc báo cáo nội dung in trên phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp của Trường CĐCT TPHCM gửi TCGDNN- Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH TPHCM, CA TP.HCM). Bộ phân quản lý văn bằng (Phòng QLĐT) có trách nhiệm thực hiện in văn bằng tốt nghiệp đúng mẫu quy định và cấp phát cho SV sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp; tổ chức cấp văn bằng tốt nghiệp bản chính cho SV, có cấp bản sao bằng TN từ sổ gốc; nội dung thông tin SV, kết quả tốt nghiệp, chữ ký người nhận có đầy đủ trong sổ cấp bằng tốt nghiệp theo quy định (2.5.30  – Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp TC, CĐ, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp TC, CĐ; 2.5.31 - Số cấp bằng TN các trình độ (bản chính); Số cấp bằng TN (bản sao). Hàng năm Trường báo cáo Sở LĐTBXH TPHCM đúng thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi bằng, báo cáo công tác cấp văn bằng, chứng chỉ cho Sở LĐTBXH TPHCM đúng quy định (2.5.32 - Báo cáo Sở LĐTBXH công tác cấp văn bằng/chứng chỉ hàng năm và báo cáo các trường hợp sai hỏng; 2.5.33 - Biên bản kiểm tra và huỷ phôi văn bằng, chứng chỉ bị sai hỏng). 
Hàng năm, Trung tâm KT&ĐBCL kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác đánh giá rèn luyện của SV, cấp văn bằng, chứng chỉ; tổ chức họp để đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể (2.5.06 - Biên bản họp kết luận thanh kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm).
Như vậy qua phân tích và tài liệu minh, các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.5 đều đáp ứng
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5, tiêu chí 2: Đạt

Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động Trường, TT Khảo thí và ĐBCL, Khoa Công nghệ thông tin có tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học theo quy định (1.1.01- Quyết định số 52/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 1/2/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; Quyết định số 16/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 7/1/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; 2.6.01 – Kế hoạch thanh tra đào tạo NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.12 - Tập biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.13 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021), quá trình kiểm tra, giám sát có biên bản ghi nhận sai sót về thực hiện thời khóa biểu, giờ lên lớp của giảng viên; báo cáo hàng năm của Trung tâm Khảo thí và ĐBCL đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế quá trình thực hiện TKB của GV; đề xuất phòng QLĐT nghiên cứu điều chỉnh; đề nghị GV phải khắc phục sai sót, thực hiện nghiêm túc hơn, đồng thời kiến nghị Ban thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xem xét và đánh giá kết quả các trường hợp GV có sai phạm. Ngoài ra Trung tâm Khảo thí và ĐBCL kiểm tra, giám sát công tác quản lý các phòng thực hành, dạy và học thực hành nghề của CTĐT nghề CNTT, đề xuất Trường hoàn chỉnh hơn các phòng thực nghề, đầu tư thêm thiết bị mới.
Ban chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát nội bộ do Trường thành lập hàng năm có báo cáo Hiệu trưởng kết quả cụ thể về công tác quản lý đào tạo thực hiện theo quy định, tổ chức công tác tổ chức thi, kiểm tra nghiêm túc (2.1.14 - Báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo năm 2019, 2020, 2021).
Khoa Công nghệ thông tin thực hiện kiểm tra đột xuất, định kỳ và dự giờ giảng của giảng viên ở đơn vị để giám sát và đánh giá sự phù hợp của nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy với kế hoạch đào tạo và khả năng người học (2.2.14 - Kế hoạch dự giờ, Phiếu dự giờ năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.15 - Báo cáo kết quả dự giờ, đánh giá giảng viên NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.16 - Báo cáo tổng kết khoa CNTT, phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, phòng CTHS-SV).
Hàng năm, Trung tâm Khảo thí và ĐBCL đã phối hợp cùng Khoa Công nghệ thông tin tiến hành bằng cách sử dụng google drive khảo sát trực tuyến thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về hoạt động dạy và học, là cơ sở tham mưu Hiệu trưởng cải tiến, điều chỉnh hoạt động dạy và học có chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội (2.6.02 -  Đường link khảo sát của các đối tượng có liên quan về hoạt động dạy và học NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021), các đường link khảo sát các đối tượng như sau:
- Đường link khảo sát CBQL 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
- Đường link khảo sát GV 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
- Đường link khảo sát SV
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020-2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
Qua kết quả thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về hoạt động dạy và học (2.6.03 - Báo cáo kết quả khảo sát CBQL, GV để thu thập thông tin về dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021), Khoa Công nghệ thông tin đã điều chỉnh kế hoạch học tập và giảng dạy, thời khóa  biểu theo từng học kỳ, năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021cho phù hợp điều kiện giảng dạy, học tập của GV-SV; đã tăng cường kiểm tra, giám sát của khoa; hạn chế thấp nhất các tồn tại của GV về ngày giờ công (2.2.03 - Kế hoạch học tập và giảng dạy hàng năm của Trường năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.04 -Tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.05 - Thời khóa  biểu theo từng học kỳ, năm học của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Sau quá trình thực hiện CTĐT nghề CNTT ban hành năm 2017, sau các kỳ khảo sát lấy ý kiến đơn vị tuyển dụng lao động, sinh viên đang học và đã ra trường; để đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo điều kiện cho người học tự tin hơn khi ra trường tìm việc làm, năm học 2019-2020 Khoa Công nghệ thông tin có điều chỉnh bổ sung CTĐT nghề CNTT ba mô đun Kỹ năng mềm gồm có Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân, Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển dụng việc làm, Kỹ năng giao tiếp nơi làm việc, Kỹ năng thuyết trình; các Kỹ năng mềm này được sắp xếp lại thành 3 mô đun để sinh viên tự chọn khi học. Khoa đã báo cáo phòng QLĐT và tham mưu Hiệu trưởng tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành CTĐT và áp dụng thực hiện từ năm học 2019-2020 (1.1.02 -  QĐ số 907/QĐ-CĐCT ngày 15/12/2017 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; 1.1.08 - Quyết định số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; 2.3.01 - Đề cương chi tiết 3 mô đun kỹ năng mềm; 1.1.12 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.16 - Tổng hợp kết quả khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.6.04 - Báo cáo kết quả điều tra lần vết về sinh viên sau tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Năm 2021 để thực hiện quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Trường quy định có chất lượng hơn, hạn chế sai sót trong quá trình tổ chức thi kết thúc môn học các ngành, nghề; phòng QLĐT đã nghiên cứu xây dụng và trình duyệt Hiệu trưởng ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học (2.5.01 - Quyết định số 705/QĐ-CĐCT ngày 10/11/2021 ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM).
Hiện nay CTĐT nghề CNTT có đủ 100% giáo trình, bài giảng cho các môn học, mô đun (2.6.07 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình năm 2019, 2020, 2021; 2.6.08 – Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định năm 2019, 2020, 2021; 2.6.09 - Biên bản thẩm định giáo trình năm 2019, 2020, 2021; 2.6.10 - Danh mục giáo trình các môn học 2019, 2020, 2021; 2.6.11 - Bản in giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng [có trong Thư viện]). 
16 /18 giảng viên Khoa Công nghệ thông tin có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (2.6.12 - Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên ngành CNTT 2019-2021; 2.6.13 - Các quyết định tham gia các chương trình tham quan, học tập hàng năm của giảng viên ngành CNTT từ năm 2019 – 2020; 2.6.14 - Báo cáo kết quả học tập của giảng viên ngành CNTT sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng từ năm 2019 – 2020).
Về công tác quản lý đào tạo: năm học 2019-2020, 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin đã tăng cường chất lượng công tác cố vấn học tập, xem xét phân công cố vấn học tập các lớp, đồng thời bổ sung qui định cố vấn học tập phải thường xuyên tiếp cận với sinh viên các lớp, động viên hướng dẫn sinh viên các phương pháp học tập; tạo điều kiện cho sinh viên học tập, tự nghiên cứu với tinh thần tự giác, hiểu rõ quy chế đào tạo và hoạch định được kế hoạch học tập cá nhân (2.6.15 - Quyết định phân công cố vấn học tập; 2.6.16 - Kế hoạch cố vấn học tập; 2.6.17 - Báo cáo tổng kết Khoa Công nghệ thông tin năm học 2019-2020, 2020-2021).
Qua phân tích thông tin và tài liệu minh chứng, các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.6 đều đáp ứng
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6, tiêu chí 2: Đạt

Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Năm 2018 Trường có ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, đến năm 2019 có điều chỉnh và ban hành lại. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường có 12 Chương, 70 Điều; công tác tổ chức đào tạo liên thông có quy định giao nhiệm vụ cho Phòng Đào tạo thường xuyên tại Điều 29: Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng, mục tiêu, quy mô phát triển, cơ cấu ngành nghề, phương thức liên kết đào tạo và quản lý đào tạo hệ không chính quy, hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học, cao học (1.1.01- Quyết định số 52/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 01/02/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; Quyết định số 16/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM ngày 7/1/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; 2.1.02- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động DN số 195/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 28/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DN [trong đó có nghề Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng]).
Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, Trường đã ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các môn học của sinh viên đang học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hệ chính quy nghề CNTT khoá 2019-2021 (2.7.01- Quyết định số 521/QĐ-CĐCT ngày 9/9/2019 ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; 2.7.02 - QĐ số 1171/QĐ-CĐCT ngày 31/12/2020 về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các môn học của sinh viên đang học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hệ chính quy nghề CNTT khoá 2019-2021).
Tuy nhiên do nguồn tuyển sinh trung cấp nghề CNTT ngày càng giảm, từ 2013 trường ngừng tuyển sinh Trung cấp nghề CNTT, nên nguồn để tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề CNTT không nhiều, số lượng tuyển sinh không đủ số lượng nên không tổ chức đào tạo liên thông từ Trung cấp CNTT lên Cao đẳng nghề CNTT.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7, tiêu chí 2: không đạt

2.3.3. [bookmark: _Toc119680209]Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3: 
a)	Mở đầu 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngành CNTT không ngừng được nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo theo quy định của Trường cao đẳng và tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn trường chất lượng cao đến năm 2021.
b)	Những điểm mạnh
Ngành CNTT có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được đảm bảo quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường. Có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường hỗ trợ cả về thời gian và kinh phí cho cán bộ đi học tập bồi dưỡng chuyên môn ở trong và ngoài nước. 
Các cán bộ quản lý ngành CNTT có ý thức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Nhà trường có số lượng nhân viên có nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mà nhà trường đề ra theo quy định về biên chế và hoạt động cụ thể của từng bộ phận trong trường, đáp ứng hầu hết các nhiệm vụ của nhà trường.
d)	Kế hoạch nâng cao chất lượng
- Tăng cường công tác đào tạo giảng viên trẻ, ưu tiên đào tạo nâng cao trong nước và nước ngoài.
- Hỗ trợ hơn nữa cho CB – GV nâng cao trình độ nghiệp vụ, sư phạm, tin học và ngoại ngữ bằng các chính sách phù hợp với một trường công lập.
e)	Điểm đánh giá tiêu chí 3
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 3
	16

	Tiêu chuẩn 1
	2

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2

	Tiêu chuẩn 4
	2

	Tiêu chuẩn 5
	2

	Tiêu chuẩn 6
	2

	Tiêu chuẩn 7
	2

	Tiêu chuẩn 8
	2


Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Tính đến tháng 10 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin hiện có 18 cán bộ giảng viên cơ hữu (trong đó 1 trưởng khoa, 1 phó khoa, 1 thư ký, 1 tổ trưởng và 1 tổ trưởng kiêm nhiệm) trong đó 16 thạc sĩ, 3 có bằng đại học. Khoa mời 10 giảng viên thỉnh giảng (3.1.01 - Danh sách trích ngang giảng viên khoa CNTT). 
Bảng thống kê danh sách GV khoa CNTT
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ
	Trình độ ngoại ngữ 
	Trình độ tin học
	Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ
	CC Kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	K.CNTT
	TK-GVC
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	TN ĐH SP lý ĐH cần thơ; NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	K.CNTT
	P.TK-GVC
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	Tn CĐ SP kỹ thuật Vĩnh Long,  bằng Tn giáo viên dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	3
	Trần Anh Khoa
	K.CNTT
	TT-GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	BD NVSP cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	5
	Đặng Hồng Hiệp
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	sp bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	6
	Thái Thị Huyên
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	sp bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	7
	Hồ Diên Lợi
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	TN ĐH Sptin học - ĐH Huế
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	8
	Chu Thị Mai
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV 
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	9
	Trương Quang Mạnh
	K.CNTT
	GV
	Cử nhân Đại học
	B1
	ĐH CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	10
	Nguyễn Xuân Nhựt
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	11
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	TN sư phạm Tin học - ĐH SP Tp. HCMTP
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	12
	Phạm Văn Sơn
	K.CNTT
	GV
	Cử nhân Đại học
	A2
	ThS CNTT
	sp bậc 2; 'NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	13
	Lê Thị Tố Thi
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2, B1
	ThS CNTT
	TN ĐH SP Tp. HCM;  CC NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	14
	Nguyễn Minh Trường
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	Sp bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	15
	Nguyễn Anh Tú
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	16
	Bùi Trọng Viên
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	BD NVSP cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	17
	Trần Thị Xim
	K.CNTT
	CV
	Cử nhân Đại học
	CCB
	UD CNTT CB, CCB AV
	CC BD NVSP cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng
	 

	18
	Vũ Thị Hường
	K.CNTT
	GV
	Kỹ sư Đại học
	A2
	ĐH CNTT
	CC Sư phạm dạy nghề
	 

	19
	Huỳnh Tấn Phát
	K.CNTT
	GV
	Kỹ sư Đại học
	A2
	ĐH CNTT
	CC Sư phạm dạy nghề
	 



Danh sách Giảng viên thỉnh giảng
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ
	Trình độ ngoại ngữ 
	Trình độ tin học
	Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ
	CC Kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3

	1
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	ĐH
	B1
	DH CNTT
	
	

	2
	Phan Thị Thể
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	ThS
	B1
	ThS CNTT
	CC Sư phạm dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	3
	Nguyễn Thị Oanh
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	ThS
	B1
	ThS CNTT
	CC Sư phạm dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	4
	Phạm Thị Ngọc Hoa
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	Đại học
	CCB
	ĐH Tin
	CC Sư phạm dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	Thạc Sỹ Hệ thống thông tin
	CCB
	Thạc Sỹ Hệ thống thông tin
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
	

	6
	Trần Ngọc Dân
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	ThS
	B1
	ThS CNTT
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	7
	Mai Phương Uyên
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	ThS
	B1
	ThS CNTT
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	8
	Đặng Thanh Vũ
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng
	ĐH
	B1
	ĐH CNTT
	CC NVSP cho GV ĐH,CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	9
	Lê Phúc Thịnh
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng 
	Thạc 
sĩ
	B1
	ThS CNTT
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2
	

	10
	Nguyễn Thanh Vũ
	K.CNTT
	Giáo viên thỉnh giảng 
	ThS
	B1
	Thạc 
sĩ
	CC Sư phạm dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)


Căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH và thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH thì tất cả giảng viên đều có chứng chỉ về ngoại ngữ; chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 theo quy định; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. Như vậy 16/18 nhà giáo tham gia giảng dạy nghề CNTT đều đạt chuẩn theo quy định, có 2 nhà giáo mới tuyển dụng (năm 2019,2020) chưa có chứng chỉ nghề, khoa đã có kế hoạch cử 2 nhà giáo này đi học chứng chỉ nghề nhưng do tình hình dịch COVID nên chưa có lớp học.
Hàng năm, Khoa đều thực hiện đánh giá trình độ giảng viên theo Thông tư 08/2017/TT-BLDTBXH (3.1.02 - Hồ sơ giảng viên khoa CNTT; 3.1.03 - Báo cáo kết quả đánh giá trình độ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin theo Thông tư 08 năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).

	 Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn
 nghiệp vụ giảng viên khoa CNTT năm 2018 – 2019 theo thông tư 08

	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	ĐẠT CHUẨN
	CHƯA ĐẠT CHUẨN
	GHI CHÚ

	
	
	Dạy Lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	
	

	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trần Anh Khoa
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chu Thị Mai
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nguyễn Văn Hán
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Phạm Văn Sơn
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trương Quang Mạnh
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hồ Diên Lợi
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Nguyễn Anh Tú
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bùi Trọng Viên
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Nguyễn Xuân Nhựt
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Thái Thị Huyên
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Đặng Hồng Hiệp
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Nguyễn Minh Trường
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lê Thị Tố Thi
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Vũ Thị Hường
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG : 18 
	18
	0
	0
	18
	0
	0
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	



Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn
nghiệp vụ giảng viên Thỉnh giảng năm 2018 – 2019 theo thông tư 08
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	ĐẠT CHUẨN
	CHƯA ĐẠT CHUẨN
	GHI CHÚ

	
	
	Dạy Lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	
	

	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phan Thị Thể
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Oanh
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Phạm Thị Ngọc Hoa
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trần Ngọc Dân
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mai Phương Uyên
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đặng Thanh Vũ
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Lê Phúc Thịnh
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tổng Cộng:
	10
	
	
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	



Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn,
nghiệp vụ nhà giáo của khoa CNTT năm 2019 – 2020 theo thông tư 08
	STT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	 

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	87.5
	A
	87.5
	A
	 

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	80.9
	A
	80.9
	A
	 

	3
	Trần Anh Khoa
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	85
	A
	85
	A
	 

	5
	Chu Thị Mai
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	86
	A
	86
	A
	 

	6
	Phạm Văn Sơn
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.3
	A
	82.3
	A
	 

	7
	Trương Quang Mạnh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	85.7
	A
	85.7
	A
	 

	8
	Hồ Diên Lợi
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	83
	A
	83
	A
	 

	9
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	86.5
	A
	86.5
	A
	 

	10
	Bùi Trọng Viên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	84.7
	A
	84.7
	A
	 

	11
	Nguyễn Xuân Nhựt
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	87.5
	A
	87.5
	A
	 

	12
	Nguyễn Anh Tú
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	80.9
	A
	80.9
	A
	 

	13
	Thái Thị Huyên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	86
	A
	86
	A
	 

	14
	Đặng Hồng Hiệp
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	92.3
	A
	92.3
	A
	 

	15
	Nguyễn Minh Trường
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90.4
	A
	90.4
	A
	 

	16
	Lê Thị Tố Thi
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	91.2
	A
	91.2
	A
	 

	17
	Vũ Thị Hường
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	94
	A
	94
	A
	 

	18
	Huỳnh Tấn Phát
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90
	A
	90
	A
	 

	19
	Tổng Cộng : 18
	 
	 
	18
	 
	 
	18
	1556
	18
	1556
	18
	 



Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn,
nghiệp vụ nhà giáo của thỉnh giảng năm 2019 – 2020 theo thông tư 08
	STT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	 

	1
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	87.5
	A
	87.5
	A
	 

	2
	Phan Thị Thể
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	80.9
	A
	80.9
	A
	 

	3
	Nguyễn Thị Oanh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	4
	Phạm Thị Ngọc Hoa
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	85
	A
	85
	A
	 

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	86
	A
	86
	A
	 

	6
	Trần Ngọc Dân
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.3
	A
	82.3
	A
	 

	7
	Mai Phương Uyên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	85.7
	A
	85.7
	A
	 

	8
	Đặng Thanh Vũ
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	83
	A
	83
	A
	 

	9
	Lê Phúc Thịnh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	86.5
	A
	86.5
	A
	 

	10
	Nguyễn Thanh Vũ
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	84.7
	A
	84.7
	A
	 

	11
	Tổng Cộng : 10
	 
	 
	10
	 
	 
	10
	877.15

	10
	877.15

	10
	 



Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn,
nghiệp vụ nhà giáo của khoa CNTT năm 2020 – 2021 theo thông tư 08
	STT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ
	Trung
	Cao
	Dạy 
	Dạy
	Dạy 
	Điểm
	xếp
	Điểm 
	xếp
	 

	
	
	 cấp (x)
	 cấp (x)
	 đẳng (x)
	lý thuyết (x)
	 thực hành (x)
	tích hợp (x)
	 quy đổi
	 loại
	quy đổi
	 loại
	

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	91.7
	A
	91.7
	A
	 

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	3
	Trần Anh Khoa
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	93
	A
	93
	A
	 

	5
	Chu Thị Mai
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	95
	A
	95
	A
	 

	6
	Phạm Văn Sơn
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	7
	Trương Quang Mạnh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	85.7
	A
	85.7
	A
	 

	8
	Hồ Diên Lợi
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	81
	A
	80.95
	A
	 

	9
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90.5
	A
	90.5
	A
	 

	10
	Bùi Trọng Viên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	94
	A
	94
	A
	 

	11
	Nguyễn Xuân Nhựt
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	88
	A
	88
	A
	 

	12
	Nguyễn Anh Tú
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	80.9
	A
	80.9
	A
	 

	13
	Thái Thị Huyên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90.4
	A
	90.4
	A
	 

	14
	Đặng Hồng Hiệp
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	95.2
	A
	95.2
	A
	 

	15
	Nguyễn Minh Trường
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90.4
	A
	90.4
	A
	 

	16
	Lê Thị Tố Thi
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90.4
	A
	90.4
	A
	 

	17
	Vũ Thị Hường
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	92
	A
	92
	A
	 

	18
	Huỳnh Tấn Phát
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	88
	A
	88
	A
	 

	
	Tổng Cộng: 18
	 
	 
	18
	 
	 
	18
	1592
	18
	1592
	18
	 



Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn,
nghiệp vụ nhà giáo của thỉnh giảng năm 2020 – 2021 theo thông tư 08
	STT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ
	Trung
	Cao
	Dạy 
	Dạy
	Dạy 
	Điểm
	xếp
	Điểm 
	xếp
	 

	
	
	 cấp (x)
	 cấp (x)
	 đẳng (x)
	lý thuyết (x)
	 thực hành (x)
	tích hợp (x)
	 quy đổi
	 loại
	quy đổi
	 loại
	

	1
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	91.7
	A
	91.7
	A
	 

	2
	Phan Thị Thể
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	3
	Nguyễn Thị Oanh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	4
	Phạm Thị Ngọc Hoa
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	93
	A
	93
	A
	 

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	95
	A
	95
	A
	 

	6
	Trần Ngọc Dân
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	82.1
	A
	82.1
	A
	 

	7
	Mai Phương Uyên
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	85.7
	A
	85.7
	A
	 

	8
	Đặng Thanh Vũ
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	81
	A
	80.95
	A
	 

	9
	Lê Phúc Thịnh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	90.5
	A
	90.5
	A
	 

	10
	Nguyễn Thanh Vũ
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	94
	A
	94
	A
	 

	11
	Tổng Cộng:
	
	
	10
	
	
	10
	877.15

	
	877.15

	10
	



Bên cạnh đó, các giảng viên tham gia giảng dạy các môn học chung cũng đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ theo quy định (3.1.04 - Danh sách và hồ sơ giảng viên dạy các môn học chung)
Bảng thống kê danh sách và hồ sơ giảng viên dạy các môn chung
	STT
	Họ và tên
	 Học vị 
	 Khoa 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Nguyễn Thị Lê
	Th.s
	Cơ Bản

	2
	Lê Thị Ngọc Huyền
	Th.s
	Cơ Bản

	3
	Mai Thị Thanh Huệ
	Th.s
	Cơ Bản

	4
	Hồ Thị Thủy
	Th.s
	Cơ Bản

	5
	Trần Văn San
	Th.s
	Cơ Bản

	6
	Lê Đức Thắng
	Th.s
	Cơ Bản

	7
	Lê Thị Thanh Hà
	Th.s
	Cơ Bản

	8
	Nguyễn Điệp
	Th.s
	Cơ Bản

	9
	Huỳnh Thái Duy Phương
	Th.s
	Cơ Bản

	10
	Tăng Thị Vinh
	Th.s
	Cơ Bản

	11
	Nguyễn Phúc Binh
	Th.s
	Cơ Bản

	12
	Trần Thị Vân
	Th.s
	Cơ Bản

	13
	Trần Thị Ái Hương
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	14
	Đỗ Thị Thanh Thủy
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	15
	Trần Thị Thảo
	ĐH
	Ngoại Ngữ

	16
	Phan Thị Thu
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	17
	Phương Thị Hệ
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	18
	Lê Thị Thanh Thảo
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	19
	Nguyễn Hà Thanh Vân
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	20
	Nguyễn Thị Tuyết Hòa
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	21
	Cái Minh Thuận
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	22
	Nguyễn Ngọc Châu
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	23
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	24
	Nguyễn Thanh Loan
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	25
	Đặng Minh Tuấn
	ĐH
	Ngoại Ngữ

	26
	Hồng Thắng Hoàng
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	27
	Phạm Văn Mạnh
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	28
	Đặng Thị Tuyết Nhi
	Th.s
	Ngoại Ngữ

	29
	Nguyễn Trần Thực
	Th.s
	Lý Luận

	30
	Nguyễn Thị Hồng  Diễm
	Th.s
	Lý Luận

	31
	Lê Văn Chuyền
	Th.s
	Lý Luận

	32
	Phạm Thị Đoạt
	TS
	Lý Luận

	33
	Trần Thị Lan
	Th.s
	Lý Luận

	34
	Lưu Thị Xuân
	Th.s
	Lý Luận

	35
	Trịnh Thị Thanh
	Th.s
	Lý Luận

	36
	Nguyễn  Thị Mai Hương
	Th.s
	Lý Luận

	37
	Nguyễn Xuân Lưu
	Th.s
	Lý Luận

	38
	Trần Thị Thảo Hiền
	Th.s
	Lý Luận

	39
	Trần Thị Huyền
	Th.s
	Lý Luận

	40
	Nguyễn Trung Lục
	Th.s
	TC-QP

	41
	Phạm Văn Trung
	TS
	TC-QP

	42
	Nguyễn Thanh Bình
	Th.s
	TC-QP

	43
	Lương Anh Kiệt
	Th.s
	TC-QP

	44
	Lê Văn Trung
	Th.s
	TC-QP

	45
	Nguyễn Thành Quân (QP)
	Th.s
	TC-QP

	46
	Trần Văn Lượng
	Th.s
	TC-QP

	47
	Nguyễn Thành Quân (TC)
	Th.s
	TC-QP

	48
	Nguyễn Thanh Hà
	Th.s
	TC-QP

	49
	Trương Xuân Hùng
	Th.s
	TC-QP

	50
	Trương Quang Minh
	Th.s
	TC-QP


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1, tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao 
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BLDTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Trường đã xây dựng và ban hành quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và đánh giá, phân loại nhà giáo hàng năm và ban hành quy định về chế độ làm việc cụ thể của giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm. (3.2.01 - Quyết định số 505/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; 3.2.02 - Quyết định số 504/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường CĐ Công Thương TP.HCM). 
Căn cứ vào các quy định này, sau mỗi năm học từng giảng viên phải tự thực hiện Phiếu đánh giá và có ý kiến phê duyệt của cấp quản lý trực tiếp. Sau đó Hội đồng Trường thực hiện việc đánh giá và phân loại nhà giáo nghề CNTT cho từng năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021 (3.2.03 – Hồ sơ đánh giá và phân loại nhà giáo nghề CNTT năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 3.2.04 - Báo cáo kết quả cụ thể đánh giá; phân loại nhà giáo của Trường năm 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021). 
Qua đánh giá hàng năm, 100% nhà giáo giảng dạy nghề CNTT đều hoàn thành nhiệm vụ do Trường giao và đều đạt xếp loại A. (2.6.17 - Báo cáo tổng kết hàng năm Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 1.2.04 - Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của Khoa Công nghệ thông tin từ năm học 2019 đến 2021).
Bảng thống kê xếp loại tổng kết năm học 2018 – 2019 khoa CNTT
	STT
	Họ và tên
	
Kết quả phân loại viên chức
	Danh hiệu thi đua                                                    

	
	
	
	CSTĐCS
	LĐTT

	01
	Huỳnh Trọng Đức
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	02
	Hoàng Trọng Thạch
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	03
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	04
	Chu Thị Mai
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	05
	Trần Anh Khoa
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	06
	Nguyễn Văn Hán
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	07
	Phạm Văn Sơn
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	08
	Trương Quang Mạnh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	09
	Hồ Diên Lợi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	10
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	11
	Nguyễn Anh Tú
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	12
	Bùi Trọng Viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	13
	Nguyễn Xuân Nhựt
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	14
	Thái Thị Huyên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	15
	Đặng Hồng Hiệp
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	16
	Nguyễn Minh Trường
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	17
	Lê Thị Tố Thi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	18
	Trần Thị Xim
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	19
	Tổng cộng: 18
	
	06
	12



Bảng thống kê xếp loại tổng kết năm học 2019 – 2020 khoa CNTT
	STT
	Họ và tên
	
Kết quả phân loại viên chức
	Danh hiệu thi đua                                                    

	
	
	
	CSTĐCS
	LĐTT

	01
	Huỳnh Trọng Đức
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	02
	Hoàng Trọng Thạch
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	03
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	04
	Chu Thị Mai
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	05
	Trần Anh Khoa
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	06
	Nguyễn Văn Hán
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	07
	Phạm Văn Sơn
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	08
	Trương Quang Mạnh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	09
	Hồ Diên Lợi
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	X

	10
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	11
	Nguyễn Anh Tú
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	12
	Bùi Trọng Viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	13
	Nguyễn Xuân Nhựt
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	14
	Thái Thị Huyên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	15
	Đặng Hồng Hiệp
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	16
	Nguyễn Minh Trường
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	17
	Lê Thị Tố Thi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	18
	Trần Thị Xim
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	19
	Tổng cộng: 18
	
	
06
	12



Bảng thống kê xếp loại tổng kết năm học 2020 – 2021 khoa CNTT
	STT
	Họ và tên
	
Kết quả phân loại viên chức
	Danh hiệu thi đua

	
	
	
	CSTĐCS
	LĐTT

	01
	Huỳnh Trọng Đức
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	02
	Hoàng Trọng Thạch
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	03
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	04
	Chu Thị Mai
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	05
	Trần Anh Khoa
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	06
	Phạm Văn Sơn
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	07
	Trương Quang Mạnh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	08
	Hồ Diên Lợi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	09
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	10
	Nguyễn Anh Tú
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	11
	Bùi Trọng Viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	12
	Nguyễn Xuân Nhựt
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	13
	Thái Thị Huyên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	14
	Đặng Hồng Hiệp
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	15
	Nguyễn Minh Trường
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	16
	Lê Thị Tố Thi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	17
	Trần Thị Xim
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	18
	Vũ Thị Hường
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	X

	19
	Huỳnh Tấn Phát
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	X
	

	20
	Tổng cộng: 19
	
	05
	14


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2, tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Trường đã ban hành quy định về chế độ làm việc cụ thể của giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm. (3.2.02 - Quyết định số 504/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường CĐ Công Thương TP.HCM).
	Hàng năm Khoa Công nghệ thông tin đều có kế hoạch phân công giảng dạy cho mỗi giảng viên tương ứng với mỗi môn học; tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo đều có đủ nhà giáo đứng lớp. (2.2.06 - Kế hoạch giảng viên - kế hoạch giảng dạy Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
	Trong mỗi năm học, tất cả HSSV đều được Khoa xếp lớp đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp theo đúng quy định; lớp lý thuyết không quá 35 SV và 01 ca thực hành không quá 18 SV (3.3.01 - Các Sổ lên lớp). Mỗi lớp đều được phân công giáo viên giảng dạy, có kế hoạch tiến độ học tập theo đúng tiêu chuẩn quy định (2.2.02 – Danh sách Sinh viên các lớp Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 3.3.02 - Danh sách Sinh viên các lớp học lý thuyết, thực hành). 
	Hàng năm, vào giữa năm học và cuối năm học, Khoa đều có thống kê giờ giảng. (3.3.03 - Thống kê giờ giảng hàng năm của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm 2019, 2020, 2021). Tất cả giảng viên đều được thanh toán đầy đủ hàng năm, tuân thủ theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH (3.3.04 - Bảng thanh toán lương hàng năm của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm 2019, 2020, 2021; 3.3.05 - Bảng thanh toán vượt giờ của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm 2019, 2020,2021).	
Căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ, trong năm học các giảng viên nghề CNTT có tham gia các hoạt động NCKH, viết các bài báo khoa học, tham gia các hội thi và rất nhiều hoạt động khác…thì sẽ được quy đổi thành các giờ giảng (3.3.06 - Danh sách và hồ sơ các đề tài NCKH hàng năm của giảng viên ngành CNTT năm 2019, 2020, 2021). Do đó tất cả giảng viên đều có số giờ giảng vượt chuẩn cao. (3.3.03 - Thống kê giờ giảng hàng năm của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm 2019, 2020, 2021).
Bảng thống kê số lượng sinh viên các năm
	Năm thứ
	Năm học
 2018-2019
	Năm học
 2019-2020
	Năm học
 2020-2021
	Năm học
 2021-2022

	Năm 1
	228
	229
	229
	230

	Năm 2
	202
	205
	203
	225

	Năm 3
	195
	197
	194
	188

	Tổng
	625
	631
	626
	652



Bảng tống kê số lượng giảng viên
	Năm
	Năm học
 2018-2019
	Năm học
 2019-2020
	Năm học
 2020-2021
	Năm học
 2021-2022

	GV cơ hữu
	19
	19
	18
	18

	GV thỉnh giảng
	10
	10
	10
	10

	Tổng
	29
	29
	28
	28



Bảng tỉ lệ sinh viên/ Giảng viên các năm


	Năm
	Năm học
 2018-2019
	Năm học
 2019-2020
	Năm học
 2020-2021
	Năm học
 2021-2022

	Số sinh viên
	625
	631
	626
	652

	Số giảng Viên
	29
	29
	28
	28

	Tỉ lệ
	21.55
	21.76
	22.36
	23.29


 (3.1.01 - Danh sách trích ngang giảng viên nghề CNTT NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 3.3.02 – Danh sách Sinh viên các lớp Khoa Công nghệ thông tin nghề CNTT năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Tỷ lệ số sinh viên/giảng viên trong quy định cho phép, các giảng viên có số giờ giảng trong chuẩn cho phép các năm 2019, 2020, 2021. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.3, tiêu chí 3: đạt

Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp
Mô tả, phân tích, nhận định:
Khoa Công nghệ thông tin có 19 cán bộ giảng viên cơ hữu gồm 18 giảng viên cơ hữu và 01 thư ký Khoa, đều là những giảng viên dạy các môn chuyên ngành. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) được tất cả giảng viên trong Khoa Công nghệ thông tin chú trọng trực tiếp tham gia thực hiện, mỗi năm đều có đề tài NCKH cấp Trường; giảng viên tham gia hướng dẫn đề tài nghiên cứu cấp trường của sinh viên; giảng viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố. 
Trong Quy chế chi tiêu nội bộ các năm đều có quy định chế độ ưu đãi trong NCKH, viết báo khoa học đăng trên các tạp chí, GV dạy giỏi… nên các hoạt động này ngày càng thu hút nhiều giảng viên cơ hữu tham gia. (3.4.01 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021).
Cụ thể: 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]- Nhiều giảng viên cơ hữu dạy các môn chuyên nghề CNTT tham gia công tác NCKH, trong năm 2019 có 01 đề tài cấp trường (Đề tài: Xây dựng website khoa Công nghệ thông tin theo chuẩn SEO- 2 GV), hội thảo cấp trường 2021 có 01 đề tài cấp trường (Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ trường Cao Đẳng Công Thương Tp HCM - 2 GV); tham gia hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, viết giáo trình nội bộ (3.3.06 - Danh sách và hồ sơ các đề tài NCKH của giảng viên nghề CNTT năm 2019, 2020, 2021). Mỗi năm khoa CNTT tổ chức ít nhất 2 hội thảo khoa học cấp khoa 100% giảng viên để tham gia cấp trường 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Bảng thống kê danh sách nghiên cứu khoa học 
cấp trường của khoa CNTT năm 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021

	Năm
	Họ tên GV
	Tên đề tài
	Thể Loại cấp trường

	




2018 - 2019
	Trần Anh Khoa
	Xây dựng website khoa Công nghệ thông tin theo chuẩn SEO
	NCKH

	
	Hồ Diên Lợi
	
	

	
	Nguyễn Thu Cúc
	
Tin học
	Giáo trình

	
	Đặng Hồng Hiệp
	
	

	
	Chu Thị Mai
	
	

	
	Đặng Hồng Hiệp
	Kiến trúc máy tính
	GV Dạy giỏi

	
	Chu Thị Mai
	Tin học
	

	
	Thái Thị Huyên
	Adobe Illustrator
	

	
	Nguyễn Anh Tú
	Xây dựng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm khách quan
	Thiết kế đồ dùng dạy học 

	
	Nguyễn Xuân Nhựt
	
	

	
	Nguyễn Minh Trường
	
	

	
	Nguyễn Văn Hán
	Bài báo Toward Combining Fuzzy Graphs
Based on Hedge Algebra
Nguyen Van Han1,2,*, Nguyen Cong Hao3, Phan Cong Vinh4
1Faculty of Information Technology, College of Science, Hue University. 77 Nguyen Hue street, Phu Nhuan ward, Hue city, Vietnam. Email: nvhan@fit-hitu.edu.vn
2Ho Chi Minh City Industry And Trade College. 20 Tang Nhon Phu street, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh city, Vietnam
3Department of Inspection and Legislation, Hue University. 04 Le Loi street, Hue city, Vietnam. Email:
nchao@hueuni.edu.vn
4Faculty of Information Technology, Nguyen Tat Thanh University. 300A Nguyen Tat Thanh street, Ward 13, District
4, Ho Chi Minh city, Vietnam. Email: p
	Quốc tế

	






2019 - 2020
	Trần Thị Xim
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và thống kê thông tin công việc của giảng viên, sinh viên bằng google Drive

	Sáng kiến kinh nghiệm

	
	Phạm Văn Sơn
	Kiểm thử Phần mềm
	GV dạy giỏi

	
	Bùi Trọng Viên
	Mạng máy tính
	

	
	Thái Thị Huyên
	Cơ sở dữ liệu
	

	
	Lê Thị Tố Thi
	Phần mềm xử lý ảnh (phottoshop)
	

	
	Trần Anh Khoa
	
Kỹ Thuật Lập trình
	Giáo trình

	
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	
	

	
	Huỳnh Trọng Đức
	Xây dựng phần mềm mô phỏng lắp ráp máy tính
	Thiết kế đồ dùng dạy học

	
	Nguyễn Anh Tú
	
	

	
	Nguyễn Minh Trường
	
	

	
	
Huỳnh Trọng Đức
	Kiến trúc cho ứng dụng cảm ngữ cảnh
trên hệ thống di động
Architecture For Context Awareness Applications
On Mobile Devices

	Hội thảo cấp trường

	




2020 - 2021
	Huỳnh Tấn Phát
	Xây dựng dự án chấm công thông minh kết hợp đo thân nhiệt tự động
	HD SV NCKH cấp QG

	
	Đặng Hồng Hiệp
	Kiến trúc máy tính
	Viết giáo trình

	
	Bùi Trọng Viên
	
	

	
	Trần Thị Xim
	Sáng kiến kinh nghiệm – phát huy sự sáng tạo & nâng cao chất lượng công viêc của viên chức Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố HCM
	
Hội thảo cấp trường

	
	Thái Thị Huyên
	Cơ Sở dữ liệu
	Viết giáo trình

	
	Nguyễn Minh Trường
	Xây dựng phần mềm mô phỏng lắp rắp cài đặt mạng máy tính
	Thiết kế đồ dùng dạy học

	
	Nguyễn Xuân Nhựt
	
	

	
	Trương Quang Mạnh
	
	

	
	Đặng Hồng Hiệp
	Xây dựng hệ thống lab ảo phục vụ thực hành sinh viên khoa cntt trường cao đẳng công thương tp.HCM
	NCKH

	
	Vũ Thị Hường
	
	

	
	Huỳnh Trọng Đức
	Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ trường Cao Đẳng Công Thương Tp HCM
	NCKH

	
	Huỳnh Tấn Phát
	
	



- Giảng viên cơ hữu cũng tích cực trong tham gia các hội thi “Giáo viên giỏi” cấp Trường và cấp Thành phố (3.4.02 - Quyết định số 568/QĐ-CĐCT ngày 03/6/2020 công nhận 06 giảng viên dạy giỏi cấp trường thuộc Khoa Công nghệ thông tin năm 2020; (3.4.04 - Các bài báo khoa học và các mô hình dạy học tự làm của Khoa CNTT).
Với danh sách giảng viên của Khoa thì có trên 50% giảng viên cơ hữu tham gia các hoạt động về NCKH, các hội thi và viết các bài báo hàng năm. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4, tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho các nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường có kế hoạch cử các giảng viên tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ, tổ chức các chương trình tham quan học tập. Năm 2018 có Kế hoạch số 22/KH-CĐCT ngày 23/02/2018 và danh sách cử 20 giảng viên trong Khoa đi học Chứng chỉ Kỹ năng nghề Quốc gia bậc 3 (3.5.02 - Chương trình, kế hoạch học tập hàng năm nghề CNTT năm 2019,2020, 2021; 3.5.01 - Các quyết định, danh sách cử giảng viên nghề CNTT bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp năm 2019, 2020, 2021; 3.5.03 - Các hình ảnh giảng viên tham các lớp tập huấn, khóa học tập, chương trình tham quan học tập từ năm 2018 - 2020). 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Tất cả các giảng viên sau mỗi khóa học, tập huấn tham gia đều có báo cáo kết quả sau khi hoàn thành hoặc nộp giấy chứng nhận của các khóa học tập, bồi dưỡng đã tham gia trong năm (3.5.04 - Báo cáo kết quả học tập của giảng viên nghề CNTT sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021
Sau mỗi năm học, Trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến các giảng viên liên quan về nội dung cũng như chất lượng của những khóa được tham dự học tập trong năm học (1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động, sinh viên và doanh nghiệp các năm 2019, 2020, 2021; 3.5.05 Link khảo sát Cán bộ quản lý, viên chức, người lao động về chất lượng các khóa học tập, bồi dưỡng năm học:
Khảo sát viên chức, người lao động
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-vien-chuc-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-lien-quan-den-day-va-hoc-nam-hoc-2020-2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-vien-chuc-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-lien-quan-den-day-va-hoc-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-vien-chuc-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-lien-quan-den-day-va-hoc-nam-hoc-2018-2019/
Khảo sát cán bộ quản lý			
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/).
 	Trường thực hiện điều chỉnh, bổ sung sau khi tổng hợp và nghiên cứu những ý kiến phản hồi trong khảo sát để có kế hoạch tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng trong những năm sau có hiệu quả hơn.
(3.5.06 - Kết quả khảo sát Cán bộ quản lý, viên chức, người lao động về chất lượng các khóa học tập, bồi dưỡng năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Thống kê khảo sát lấy ý kiến CB quản lý, viên chức, người lao động về chất lượng học tập bồi dưỡng năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
	

Năm
	Tổng số GV được khảo sát
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	2018-2019
	18
	2
	16
	0
	0
	0
	11,1
	88,9
	0.0
	0.0
	0.0

	2019-2020
	18
	15
	3
	0
	0
	0
	83,3
	16,6
	0.0
	0.0
	0.0

	2020-2021
	18
	7
	11
	0
	0
	0
	38,9
	61,1
	0.0
	0.0
	0.0


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5, tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Khoa Công nghệ thông tin có 19 cán bộ giảng viên cơ hữu gồm 18 giảng viên cơ hữu và 01 thư ký Khoa đều là những giảng viên dạy các môn chuyên ngành. Trường thường xuyên cử giảng viên cơ hữu tham gia các chương trình bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động. Trong 3 năm qua tất cả các giảng viên cơ hữu của Khoa đều được cử đi bồi dưỡng, thực tập thực tế tại doanh nghiệp. 
Bảng Thống kê Đi Doanh Nghiệp của Giảng Viên Năm 2018 – 2019:
	STT
	Họ và tên
	Thời gian thực tế
	Doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Nhiệm vụ

	1
	Trần Anh Khoa
	16/11/2019– 31/12/2019
	Công ty TNHH Visual Weber
	Địa chỉ: 124/14/24 Võ Văn Hát, Khu Phố Phước Hiệp, Phường Long Trường, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62873080 hoặc +84 933 281 015
Website: http://visualweber.com
	Tìm hiểu các công nghệ và quy trình phát triển ứng dụng Web tại doanh nghiệp

	2
	Đặng Hồng Hiệp
	09/11/2019 – 31/12/2019
	Công ty TNHH Công nghệ haki Việt Nam
	1/7B/13 Đường Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 22 13 1900 - Hotline 086 806 9000
Hotline sau giờ hành chính: 0984 788 957
Email:info@hakivn.com
	Quản trị hệ thống

	3
	Lê Thị Tố Thi
	16/11/2019 – 31/12/2019
	Công ty cổ phần máy tính Công nghệ Việt 
	688, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel 028 6292 5960
Hotline: 62925961
Email: sales@viettech.net.vn
	Bảo trì thiết bị hệ thống

	4
	Thái Thị Huyên
	15/8/2019 đến 15/9/2019
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PPIDESIGN
	14A Dương Đình Hội Phước Long B Quận 9 TPHCM
	Thiết kế sản phẩm quảng cáo

	5
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	15/8/2019 đến 15/9/2019
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PPIDESIGN
	14A Dương Đình Hội Phước Long B Quận 9 TPHCM
	Thiết kế sản phẩm quảng cáo

	6
	Chu Thị Mai
	15/8-15/9/2019
	Công ty TNHH Quảng cáo Tân Hoàng Hạnh
	32/3 Đường số 10, Phường Tân Kiểng, Q7, TP HCM
	Thiết kế đồ họa 

	7
	Nguyễn Xuân Nhựt
	15/08/2019
Đến
15/09/2019
	Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Hiếu Hiền
	155/20/18 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TPHCM
	+ Quản trị, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu.
+ Quản trị, nâng cấp hệ thống website.

	8
	Ngyễn Minh Trường
	thời gian 17/8 đến 2/10/2019
	Công ty TNHH TM Và Kỹ Thuật INNES
	Địa Chỉ: 490A Điện Biên Phủ, P. 21, Bình Thạnh, TP.HCM
	Tích hợp hệ thống mạng

	9
	Huỳnh Trọng Đức
	Thời gian 15/8/2019 – 15/09/2019
	Công ty Cổ Phần Minh Khôi
	195, QL 1A, KP Thanh Xuân, P5, TP Long An, Tỉnh Long An
	Bảo mật và an Toàn hệ thống mạng, Quản trị hệ thống CSDL

	10
	Bùi Trọng Viên
	01/08/2019-30/08/2019
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thiết bị văn phòng an phát
	129/6 đường 138 phường tân phú quận 9
	Quản trị hệ thống mạng và camera

	11
	Hồ Diên Lợi
	16/11 – 31/12/2019
	 Công Ty TNHH Phần Mềm Táo Quân
	Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
	Tìm hiểu quy trình ứng dụng tại DN

	12
	Nguyễn Anh Tú
	16/11 – 31/12/2019
	Công ty cổ phần sysmac
	261/15/18/34a đình phong phú, tp. Thủ đức, tp.hcm
	Phân tích thiết kế hệ thống 

	13
	Hoàng Trọng Thạch
	30/11 – 27/12/2019
	Công ty TNHH quảng cáo Phước Thái
	Số 2A, đường 176, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	Thiết kế đồ họa trong quảng cáo

	14
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	01/07-  15/08/2019
	Công ty tnhh pasself
	939/29 kha vạn cân, linh tây, thủ đức
	Tìm hiểu quy trình xây dựng Web

	15
	Huỳnh Tấn Phát
	1/6/2019-1/7/2019
	Công ty Cổ Phần Sysmac
	261/15/18/34a Đình Phong Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
	Tìm hiểu và phát triển ứng dụng web 3.0

	16
	Trương Quang Mạnh
	01/08/2019-01/09/2019
	Công Ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp tác lao động Quốc Tế
	36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Q4, Tp.HCM
	Tìm hiểu hệ thống giám sát mạng trong quá trình vận hành tàu biển

	17
	Phạm Văn Sơn
	01/08/2019- 10/08/2019
	Công ty Cổ Phần Harmony World
	Địa chỉ cty: 92 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
	 Phân tích và thiết kế hệ thống website cho công ty

	18
	Vũ Thị Hường
	01/07/2019 - 15/08/2019
	Công ty Vision Internation Co, LTD
	9 đường Hữu Nghị, Khu Công Nghiệp Vietnam Singapore, Thuận An, Bình Dương
	Tìm hiểu hệ thống phòng chống xâm nhập mạng IDS/IPS



Bảng Thống kê Đi Doanh Nghiệp của Giảng Viên Năm 2020 – 2021:
	STT
	Họ và tên
	Thời gian thực tế
	Doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Nhiệm vụ

	1
	Đặng Hồng Hiệp
	01/07/2021-15/08/2021
	Công ty TNHH Công Nghệ Haki Việt Nam
	1/7B, Đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật cài đặt và cấu hình máy tính

	2
	Nguyễn Xuân Nhựt
	01/07/2021-01/08/2021
	Công ty Cổ Phần Công nghiệp Bmes
	25 đường số 7, khu dân cư intresco 13e, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Tìm hiểu vận dụng công nghệ mới cho dự án công ty Bmes

	3
	Lê Thị Tố Thi
	01/08/2021-30/08/2021
	Công ty TNHH Công Nghệ Haki Việt Nam
	1/7b đường Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật cài đặt và cấu hình máy tính

	4
	Trần Anh Khoa
	01/07/2021-31/08/2021
	Công ty TNHH Visual weber
	124/18 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, Quận 9, Tp.HCM
	Tìm hiểu công nghệ phát triển ứng dụng web

	5
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	01/07/2021-15/08/2021
	Công ty TNHH Pasself
	939/29 Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức
	Tìm hiểu công nghệ phát triển web

	6
	Bùi Trọng Viên
	01/08/2021-30/08/2021
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Văn Phòng An Phát
	129/6 đường 138 Phường Tân Phú Quận 9
	Quản trị hệ thống mạng và camera

	7
	Huỳnh Trọng Đức
	1/7/2021-1/8/2021
	Công ty Cổ Phần Infosoft
	A75/6k/16 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Nghiên cứu hệ ai tự lập trình

	8
	Chu Thị Mai
	01/07/2021-01/08/2021
	Công ty cổ phần Công Nghiệp Bmes
	25 đường số 7, khu dân cư intresco 13e, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Tìm hiểu công nghệ phát triển ứng dụng web

	9
	Nguyễn Anh Tú
	1/6/2021-1/7/2021
	Công ty Cổ Phần Sysmac
	261/15/18/34a Đình Phong Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
	Phân tích thiết kế hệ thống scada

	10
	Huỳnh Tấn Phát
	1/6/2021-1/7/2021
	Công ty Cổ Phần Sysmac
	261/15/18/34a Đình Phong Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
	Tìm hiểu và phát triển ứng dụng web 3.0

	11
	Hoàng Trọng Thạch
	01/07/2021 - 30/07/2021
	Công ty Mindbank Group JSC
	825 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
	Nghiên cứu hệ tuyển dụng và quản trị nhân sự.

	12
	Nguyễn Minh Trường
	20/6/2021-20/7/2021
	Công ty Cổ Phần Định Vị Việt
	 84t/ 2 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
	Tìm hiểu hệ thống giám sát mạng

	13
	Trương Quang Mạnh
	01/08/2021-01/09/2021
	Công Ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp tác lao động Quốc Tế
	36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Q4, Tp.HCM
	Tìm hiểu hệ thống giám sát mạng trong quá trình vận hành tàu biển

	14
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	11/07/2021 - 11/08/2021
	Công ty TNHH I3 AUTOMATION
	77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, quận Tân Bình
	Tìm hiểu về ngôn ngữ Python và ứng dụng trong xử lý ảnh

	15
	Thái Thị Huyên
	11/07/2021 - 11/08/2021
	Công ty TNHH I3 AUTOMATION
	77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, quận Tân Bình
	Tìm hiểu phần mềm dàn trang Indesign

	16
	Vũ Thị Hường
	01/07/2021 - 15/08/2021
	Công ty Vision Internation Co, LTD
	9 đường Hữu Nghị, Khu Công Nghiệp Vietnam Singapore, Thuận An, Bình Dương
	Tìm hiểu hệ thống phòng chống xâm nhập mạng IDS/IPS

	17
	Phạm Văn Sơn
	01/08/2021 - 10/08/2021
	Công ty Cổ Phần Harmony World
	Địa chỉ cty: 92 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
	 Phân tích và thiết kế hệ thống website cho công ty

	18
	Hồ Diên Lợi
	1/7/2021-1/8/2021
	 Công Ty TNHH Phần Mềm Táo Quân
	Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
	Tìm hiểu công nghệ web 3.0



(3.5.01 - Quyết định, danh sách cử giảng viên nghề CNTT bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp năm 2019, 2020, 2021). 
Trước khi đi thực tập tại doanh nghiệp, tất cả các giảng viên đều có đề cương và kế hoạch thực tập theo từng thời điểm khác nhau do trưởng khoa giao (3.6.01 - Đề cương thực tập tại doanh nghiệp của giảng viên).
Sau khi kết thúc quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo kế hoạch, các giảng viên đều có làm báo cáo kết quả thực tập, có sự nhận xét của doanh nghiệp và nộp về cho Khoa (3.6.02 - Báo cáo thực tập tại doanh nghiệp của giảng viên).  
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6, tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Cán bộ quản lý Khoa Công nghệ thông tin hiện gồm có trưởng khoa là thạc sĩ kỹ thuật có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và chứng chỉ sư phạm bậc 2; 01 phó trưởng khoa là thạc sĩ có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.
 Giúp lãnh đạo Khoa có 01 thư ký khoa đã tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. Vì thế tất cả cán bộ và giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin đều đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định cho từng vị trí việc làm (3.1.01 - Danh sách trích ngang giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm 2021; 3.7.01 – Hồ sơ cán bộ quản lý và nhân viên khoa CNTT).
Bảng thống kê danh sách cán bộ quản lý và nhân viên khoa CNTT
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ
	Trình độ ngoại ngữ 
	Trình độ tin học
	Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ
	CC Kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	K.CNTT
	TK-GVC
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	TN ĐH SP lý ĐH cần thơ; NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	K.CNTT
	P.TK-GVC
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	Tn CĐ SP kỹ thuật Vĩnh Long,  bằng Tn giáo viên dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	3
	Trần Anh Khoa
	K.CNTT
	TT-GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	3
	Trần Thị Xim
	K.CNTT
	GVK
	Cử nhân Đại học
	CCB
	UD CNTT CB
	CC BD NVSP cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng
	


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.7, tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Công tác đánh giá và phân loại cán bộ, nhà giáo, nhân viên được thực hiện định kỳ hàng năm thể hiện qua các báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ quản lý và nhân viên Khoa Công nghệ thông tin theo quy định của Trường. (3.8.01 - Quyết định số 17/QĐ-CĐCT quy định về đánh giá, phân loại và xét thi đua khen thưởng). 
Hàng năm Khoa Công nghệ thông tin đều thực hiện báo cáo mức độ hoàn thành các nhiệm vụ do Trường giao, đồng thời từng giảng viên đều phải thực hiện Phiếu tự đánh giá xếp loại chất lượng viên chức hàng năm, có ý kiến đóng góp của tập thể và lãnh đạo trực tiếp theo quy định Luật công chức-viên chức.  (3.2.03 – Hồ sơ đánh giá và phân loại nhà giáo Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021,; 2.6.17 - Báo cáo tổng kết hàng năm Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 3.2.04 - Báo cáo kết quả cụ thể đánh giá; phân loại nhà giáo của Trường năm 2019,2020, 2021).
Trong các báo cáo tổng kết của Khoa và của Trường, tất cả cán bộ quản lý và nhân viên của Khoa đều được đánh giá và phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có quyết định khen thưởng (1.2.04 - Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân của Khoa Công nghệ thông tin từ năm học 2018 đến 2021).
Bảng thống kê danh hiệu thi đua tập thể khoa CNTT
	Stt
	Năm Học
	Xuất sắc
	Lao động tiên tiến

	1
	2018 – 2019
	
	X

	2
	2019 – 2020
	
	X

	3
	2020 – 2021 
	X
	



Bảng thống kê danh hiệu thi đua cá nhân khoa CNTT
	Stt
	Năm Học
	Họ tên
	Xuất sắc
	Lao động tiên tiến
	Loại hình khen thưởng

	1
	2018 - 2019
	Huỳnh Trọng Đức
	X
	
	Chiến sĩ thi đua cấp trường

	2
	2018 - 2019
	Trần Anh Khoa
	X
	
	Chiến sĩ thi đua cấp trường

	3
	2018 - 2019
	Hoàng Trọng Thạch
	
	X
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	2018 - 2019
	Trần Thị Xim
	
	X
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	2019 - 2020
	Huỳnh Trọng Đức
	X
	
	Chiến sĩ thi đua cấp trường

	6
	2019 - 2020
	Trần Anh Khoa
	X
	
	Chiến sĩ thi đua cấp trường

	7
	2019 - 2020
	Hoàng Trọng Thạch
	
	X
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	2019 - 2020
	Trần Thị Xim
	X
	
	Chiến sĩ thi đua cấp trường

	9
	2020 - 2021
	Trần Anh Khoa
	X
	
	Chiến sĩ thi đua cấp trường

	10
	2020 - 2021
	Hoàng Trọng Thạch
	
	X
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	2020 - 2021
	Huỳnh Trọng Đức
	
	X
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	2020 - 2021
	Trần Thị Xim
	
	X
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.8, tiêu chí 3: Đạt

2.3.4. [bookmark: _Toc119680210]Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 
a)	Mở đầu 
Chương trình đào tạo được xây dựng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành Công nghệ thông tin cũng như nhu cầu thực tế trong sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, với thị trường lao động.
Hàng năm, chương trình đào tạo ngành CNTT của trường được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nền công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Mỗi chương trình đào tạo ngành CNTT có đủ môn học theo mẫu định dạng chung và được xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
b)	Những điểm mạnh
Trường có đủ chương trình cho ngành CNTT theo từng cấp trình độ. Chương trình đào tạo ngành CNTT được xây dựng theo hướng liên thông hợp lý, hàng năm được rà soát, điều chỉnh và cập nhật kiến thức mới dưới sự góp ý của các giảng viên, chuyên gia và các doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo ngành CNTT của trường có mục tiêu được xác định rõ ràng, quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học.
Giảng viên ngành CNTT có đủ giáo trình giảng dạy và được hiệu chỉnh, biên soạn mới hàng năm.
c)	Kế hoạch nâng cao chất lượng 
Lập kế hoạch biên soạn giáo trình ngành CNTT được phát hành rộng rãi, cho các độc giả góp ý, để giáo trình trở thành một tài liệu tham khảo cho tất cả sinh viên, giảng viên trên cả nước.
Lập kế hoạch định kỳ khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp và các tổ chức khác để bổ sung điều chỉnh chương trình, giáo trình. 
d)	Điểm đánh giá tiêu chí 4
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Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tháng 06 năm 2017 Trường đã được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp giấy phép Đăng ký hoạt động GDNN (2.1.02 - Quyết định số 195/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 28/6/2017 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động DN). Đến tháng 12 năm 2017 Trường đã ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ Cao đẳng (1.1.02 – Quyết định số 907/QĐ-CĐCT ngày 15/12/2017 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành CTĐT trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Căn cứ quy định của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Năm 2019 Trường thực hiện rà soát, cập nhật chương trình, sau đó Trường đã ban hành Quyết định quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng (4.1.01 - Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT); Quyết định thành lập Tổ biên soạn CTĐT nghề CNTT với các thành viên gồm những nhà giáo có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy và phát triển CTĐT trình độ cao đẳng (1.1.05 – QĐ số 146/QĐ-CĐCT ngày 7/5/2019 về việc thành lập tổ biên soạn CTĐT Cao đẳng ngành CNTT); Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT gồm  nhà giáo, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về GDNN, cán bộ quản lý GDNN, cán bộ Khoa học kỹ thuật đại diện của doanh nghiệp, nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở GDNN (1.1.06  - QĐ số 300/QĐ-CĐCT ngày 26/6/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT ngành CNTT); Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (1.1.07 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong điều chỉnh chương trình đào tạo); Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019  về việc ban hành CTĐT nghề CNTT).
Ngoài ra Trường cũng xây dựng CTĐT nghề CNTT liên thông từ trung cấp lên cao đẳng (2.7.01 - Quyết định số 521/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định về đào tạo liên thông); Quyết định thành lập Tổ biên soạn CTĐT nghề CNTT với các thành viên gồm những nhà giáo có kinh nghiệm về trực tiếp giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo (4.1.02 – QĐ số 123/QĐ-CĐCT ngày 2/4/2019 về việc thành lập tổ biên soạn CTĐT Cao đẳng liên thông nghề CNTT); Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT gồm  nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về GDNN, cán bộ Khoa học kỹ thuật đại diện của doanh nghiệp, nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở GDNN (4.1.03 - QĐ số 628/QĐ-CĐCT ngày 23/9/2019  về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành CNTT); Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT (4.1.04 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT); Quyết định ban hành CTĐT từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT (2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020  về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT). Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các môn học của sinh viên đang học liên thông (2.7.02 - QĐ số 1171/QĐ-CĐCT ngày 31/12/2020 về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các môn học của sinh viên đang học liên thông từ trình độ trung cáp lên trình độ cao đẳng hệ chính quy nghề CNTT khoá 2019-2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.1, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT. Trong quá trình điều chỉnh và thẩm định CTĐT nghề CNTT có sự tham gia của nhiều đơn vị sử dụng lao động.
Năm 2018 có 02 đơn vị tham gia xây dựng và thẩm định chương trình:
	STT
	Tên công ty
	Người đại diện
	Chức vụ

	1
	CT TNHH Visual Weber
	Ông Lê Huy Toản
	Giám đốc

	2
	FPT Telecom Q7
	Ông Đặng Ngọc Vũ
	Kỹ sư phần mềm


Năm 2020 có 05 doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình ngành CNTT, danh sách của 05 doanh nghiệp:
	[bookmark: _Hlk118099902]STT
	Tên công ty
	Người đại diện
	Chức vụ

	1
	CT TNHH Giải pháp công nghệ
	Ông Lê Huy Toản
	Giám đốc

	2
	FPT Software Q9
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
	Senior manager

	3
	Công ty CP Trần Đức
	Ông Phạm Đăng Khoa
	Trưởng phòng

	4
	Công ty CalaGames
	Ông Nguyễn Văn Sang
	Unity Devoloper

	5
	Công ty  TNHH TMDVPTKTS Đức Duy
	Bà Phạm Thùy Dương
	Giám đốc


Danh sách các thành viên tham gia hội đồng thẩm định chương trình ngành CNTT năm 2021 gồm:
	STT
	Tên công ty
	Người đại diện
	Chức vụ

	1
	Trường CĐ Công Thương Tp.HCM
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hiệu Phó

	2
	Trường CĐ Công Thương Tp.HCM
	Nguyễn Tất Thắng
	TP.QLĐT

	3
	Trường CĐ Nghề Tp.HCM
	Nguyễn Thị Oanh
	Phó khoa CNTT

	4
	Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức Tp.HCM
	Phan Thị Thể
	Phó khoa CNTT

	5
	Sở LĐ TBXH Tp.HCM
	Đặng Minh Sự
	Trưởng phòng GDNN Sở LĐ TBXH Tp.HCM

	6
	Công Ty FPT Software
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Solutions Architecture

	7
	Trường CĐ Công Thương Tp.HCM
	Đặng Hồng Hiệp
	Giảng viên khoa CNTT


Các thành viên tham gia xây dựng và thẩm định CTĐT nghề CNTT có đủ các tiêu chuẩn theo quy định (4.2.01 – Lý lịch khoa học);  có các góp ý bổ sung một số nội dung cho phù hợp thực tiễn nghề nghiệp, đã được trường tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện trước khi ban hành (1.1.06  - QĐ số 300/QĐ-CĐCT ngày 26/6/2019  về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT nghề CNTT;); Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (1.1.07 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong điều chỉnh CTĐT); Quyết định ban hành CTĐT nghề CNTT (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành CTĐT nghề CNTT). 
Song song với việc cập nhật, chỉnh sửa CTĐT ngành CNTT hệ chính quy, cũng trong năm 2019 CTĐT liên thông ngành CNTT cũng được cập nhật và chỉnh sửa (4.1.03 - QĐ số 628/QĐ-CĐCT ngày 23/9/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT); Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (4.1.04 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT); Quyết định ban hành CTĐT từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT (2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020  về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.2, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Căn cứ thông tư 21/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT; Căn cứ các biên bản Thẩm định CTĐT nghề CNTT cho thấy: Hội đồng thẩm định đều có ý kiến thống nhất với khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp của CTĐT nghề CNTT do Ban chủ nhiệm biên soạn thực hiện (1.1.07 - Biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT; 4.1.04 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Hàng năm, Trung tâm Khảo thí và Bảo đảm chất lượng xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát doanh nghiệp (1.1.09 – Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021). 
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã phối hợp cùng Khoa Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát doanh nghiệp bằng cách sử dụng google drive khảo sát trực tuyến các doanh nghiệp đã và đang tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp nghề CNTT làm việc. (1.1.11 - Link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học).
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/).
Năm 2020-2021, nhà trường đã khảo sát 14 doanh nghiệp với 9 câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và năng lực của người học sau khi ra trường. Kết quả với mức độ tốt 13/14 phiếu, mức độ khá 1/14 phiếu ở hầu hết các câu hỏi, không có phiếu nào đánh giá là kém, yếu hay trung bình; 
Năm 2019-2020, nhà trường đã khảo sát 18 doanh nghiệp cũng với 9 câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và năng lực của người học sau khi ra trường. Ở câu hỏi về năng lực tự học tự nghiên cứu, kết quả mức độ tốt 7/18 phiếu, mức độ khá 8/14 phiếu, mức độ trung bình 3/18 phiếu, không có phiếu nào đánh giá là kém, yếu; 
Năm 2018-2019, nhà trường đã khảo sát 21 doanh nghiệp cũng với 9 câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và năng lực của người học sau khi ra trường. Ở hầu hết các câu hỏi, kết quả mức độ tốt 3/21 phiếu, mức độ khá 15/21 phiếu, mức độ trung bình 3/21 phiếu, không có phiếu nào đánh giá là kém, yếu;
Như vậy mức độ khá và tốt chiếm 100% trong năm 2020-2021. Năm 2019-2020 mức độ khá và tốt ở các tiêu chí đạt tỉ lệ trên 55.0%. Trong đó có các tiêu chí được đánh giá cao nhất là “Năng lực tự học, tự nghiên cứu” và “Năng lực tư duy logic” với cùng tỉ lệ 83,3%. Năm 2018-2019 mức độ khá và tốt ở các tiêu chí đạt tỉ lệ trên 81,0%. Trong đó có tiêu chí được đánh giá cao nhất là “Năng lực tự học, tự nghiên cứu” 95,2%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.3, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào mục tiêu GDNN, căn cứ điều 3 mục 6 trong Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT, căn cứ vào kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ của người học sau khi tốt nghiệp, CTĐT được xây dựng đảm bảo tính khoa học cụ thể được thể hiện trong nội dung chi tiết từng mô đun, môn học. Cụ thể:
Phân bổ thời gian các môn học chuyên môn: thời gian thực hành chiếm tỷ trọng cao (Môn học Tin học: có số giờ là 75 giờ, trong đó Lý thuyết:15 giờ chiếm 20%; thực hành, thực tập, kiểm tra: 60 giờ chiếm 80%); có môn học 100% thực hành, thực tập (môn học Thực hành Nhập môn lập trình, Thực hành Kỹ thuật lập trình số giờ thực hành, thực tập, kiểm tra: 30 giờ chiếm 100%).
Theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Trường đã xây dựng tiến trình đào tạo các môn học, mô đun trong CTĐT theo từng học kỳ, năm học (phụ lục 4: Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học, mô đun trong CTĐT), bố trí đảm bảo sinh viên rèn luyện được kỹ năng tay nghề, đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt kiến thức, kỹ năng trong quá trình học (1.1.07 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng chương trình đào tạo; 1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành CTĐT nghề CNTT).
Hàng năm, Trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến nhà giáo và doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường, trong đó có ý kiến về nội dung chương trình thể hiện sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô đun, môn học hợp lý và khoa học. (1.1.09 – Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 1.1.11 - Link khảo sát nhà giáo, HSSV và doanh nghiệp về chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp).
Đối với nhà giáo: Năm 2020-2020 như vậy mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý về cơ bản chiếm tỷ lệ tối đa 100%. Năm 2019-2020 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý về cơ bản chiếm 82.4%. Năm 2018-2019 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý về cơ bản chiếm 88.9%.
Đối với doanh nghiệp: Trong hai năm 2020-2021 và 2019-2020 được 100,0% doanh nghiệp đánh giá ở mức độ “Đạt yêu cầu” trở lên với các ý kiến “Chương trình, nội dung đào tạo được thiết kế so với yêu cầu công việc của đơn vị”; “Các kiến thức chuyên môn được đào tạo có hữu ích cho công việc của đơn vị” và “Tỷ lệ phân bổ giữa lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo”. Riêng năm 2018-2019 chỉ đạt 95%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.4, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào mục tiêu GDNN, căn cứ điều 3 mục 7 trong Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT.
Căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH và thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH thì tất cả giảng viên đều có chứng chỉ về ngoại ngữ; chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 theo quy định; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. Như vậy 100% nhà giáo tham gia giảng dạy nghề CNTT đều đạt chuẩn theo quy định. Hàng năm, Khoa đều có thực hiện đánh giá trình độ giảng viên theo Thông tư 08/2017/TT-BLDTBXH (3.1.02 - Hồ sơ giảng viên khoa CNTT; 3.1.03 - Báo cáo kết quả đánh giá trình độ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin theo Thông tư 08 năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
Hơn nữa, tính đến tháng 10 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin hiện có 18 giảng viên cơ hữu, các giảng viên đều có bằng từ đại học trở lên, trong đó có 16 thạc sĩ, 05 giảng viên thỉnh giảng, 04 giảng viên kiêm nhiệm, 02 cán bộ quản lý và 01 nhân viên; tổng số giáo viên sau quy đổi là 26 (3.1.01 - Danh sách trích ngang giảng viên khoa CNTT).
Hàng năm, Trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. (1.1.09 – Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 1.1.11 - Link khảo sát giảng viên và doanh nghiệp về Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo).
Thống kê khảo sát đối với giảng viên
	STT
	Nội dung
	Năm 2020-2021
	Năm 2019-2020
	Năm 2018-2019

	1
	Về phòng, xưởng và xuất xứ, thiết bị
	82,0%
	76,0%
	83,0%

	2
	Về Theo dõi, sửa chữa thiết bị
	76,0%.
	76,0%
	72,0%


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.5, tiêu chí 4: Đạt
Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các môn học của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào mục tiêu GDNN, căn cứ điều 3 mục 8 trong Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT; Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT; 2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT; 4.6.01 - Biên bản họp góp ý sự phù hợp phương pháp đánh giá kết quả học tập, mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học).
Hơn nữa, trong cả hai chương trình đào tạo ngành CNTT (năm 2019 và 2021) đều có đầy đủ chương trình môn học của từng học phần. Đối với chương trình năm 2019, phương pháp đánh giá môn học được viết trong mục VI – Nội dung và phương pháp đánh giá, ở đó quy định nội dung và hình thức đánh giá chi tiết cho từng chương của mỗi môn học. Đối với chương trình năm 2021 được quy định trong mục V – Năng lực đạt được và phương pháp đánh giá. Năng lực của người học được xây dựng dựa vào các vị trí việc làm chính của chương trình đào tạo, từ đó sẽ phân bổ năng lực của người học cho từng môn học, từng chương. Điều đó được thể hiện rất chi tiết trong mục II và III.2 của từng chương trình môn học trong hai chương trình đào tạo năm 2019 và 2021.
Hàng năm, Trung tâm Khảo thí và Bảo đảm chất lượng xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát giảng viên và cán bộ quản lý về chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các môn học của chương trình đào tạo (1.1.09 – Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021).
[bookmark: _Hlk111813657]Đối với giảng viên: năm 2020-2021 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý ở mức cơ bản chiếm tỷ lệ rất cao, đạt 94.2%. Năm 2019-2020 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý ở mức cơ bản chiếm tỷ lệ 82.4%. Năm 2018-2019 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý ở mức cơ bản chiếm tỷ lệ 88.4%.
Đối với cán bộ quản lý: năm 2020-2021 và năm 2019-2020 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý chiếm tỷ lệ rất cao, đạt 100%. Năm 2018-2019 mức độ hoàn toàn đồng ý và đồng ý chiếm 88.8%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.6, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào mục tiêu GDNN, căn cứ điều 3 mục 9 trong Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT;
Trường đã mời các cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành CNTT ở khu vực TP.HCM, các nhà giáo có thâm niên giảng dạy trong ngành CNTT, cán bộ quản lý GDNN để tham gia góp ý, xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình trên cơ sở nghiên cứu các yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước (1.1.07 - Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT). CTĐT hiện đang sử dụng được kế thừa chương trình đã xây dựng năm 2017, đồng thời được bổ sung điều chính mới, trong đó tăng thời gian đào tạo từ 2,5 năm lên 3 năm; tăng số mô đun, môn học từ 39 lên 44; bổ sung thêm 5 mô đun, môn học mới; điều chỉnh tăng thời lượng của các mô đun thực hành nghề (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT).
Hàng năm, Trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến nhà giáo và doanh nghiệp về CTĐT nghề CNTT của Trường (1.1.09 – Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ; 1.1.11 Link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
Đối với nhà giáo: nhận thấy tất cả các tiêu chí đều được giảng viên khoa Công nghệ thông tin nhà trường đánh giá ở mức “đồng ý” và “hoàn toàn đồng ý”, cụ thể: năm 2020-2021 đạt tỉ lệ 100,0%, năm 2019-2020 và năm 2018-2019 đều đạt tỉ lệ 88,0%.
Đối với doanh nghiệp: nhận thấy các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, năng lực nghiệp vụ được các doanh nghiệp đánh giá cao SVTN ngành CNTT đã và đang làm việc với mức độ “Khá” và “Tốt” với tỷ lệ: năm 2020-2021 đạt 100,0%, năm 2019-2020 đạt 55%, năm 2018-2019 đạt 81%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ vào mục tiêu GDNN, căn cứ điều 3 mục 10 và 11 trong Quyết định số 509/QĐ-CĐCT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định CTĐT trình độ cao đẳng trường CĐCT;
CTĐT nghề CNTT của Trường được xây dựng dựa trên các quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Khi xây dựng chương trình đã được định hướng việc tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể dễ dàng học liên thông lên các trình độ cao hơn trong cùng một ngành nghề đào tạo, Trường đã xây dựng CTĐT liên thông với thời gian đào tạo 12 tháng để thực hiện đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng đối với nghề CNTT (2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020  về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT; 4.8.01 - QĐ số 577a/ĐHCN-ĐT ngày 02/6/2020  vệ việc chấp thuận tuyển sinh viên trường Cao đẳng CĐCT; 4.8.02 – Quyết định số 1411/QĐ-ĐHCN ngày 8/10/2020 của Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ CTĐT liên thông đại học - công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đã được cơ sở giáo dục đại học ban hành; 4.8.03 - Các thông báo tuyển sinh liên thông đại học).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.8, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM; Năm 2019 Trường đã ban hành CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng. thời gian đào tạo 3 năm với 44 mô đun, môn học và Chương trình liên thông đào tạo 12 tháng với 26 mô đun, môn học, trong đó có 6 môn chung theo quy định của Bộ LĐTBXH (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT; 2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT; 4.9.01 – Danh mục giáo trình chính cho từng mô-đun, môn học của Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2020, 2021; 4.9.02 - Bản in giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng).
Chương trình Cao đẳng CNTT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thời gian 12 tháng: Sử dụng chung giáo trình cao đẳng chính quy.
Căn cứ Quyết định ban hành giáo trình đào tạo (4.9.03 – Quyết định số 599a/QĐ-CĐCT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành danh sách giáo trình được lựa chọn, sử dụng làm tài liệu chính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Khoa Công nghệ thông tin trường CĐCT); thư viện Trường tiến hành in ấn lưu hành giáo trình trong toàn Trường; Khoa Công nghệ thông tin lưu trữ giáo trình, thư viện Trường tổ chức lưu trữ bản mềm, 05 bản in gốc của giáo trình nộp lưu trữ tại thư viện Trường (4.9.01 - Danh mục giáo trình chính cho từng mô-đun, môn học của Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2018, 2019, 2020). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.9, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Thông tư: 10/2018/TT-BLĐTBXH, 11/2018/TT-BLĐTBXH, 12/2018/TT-BLĐTBXH, 13/2018/TT-BLĐTBXH, 24/2018/TT-BLĐTBXH, 03/2019/TT-BLĐTBXH; Căn cứ Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM (1.1.02 – Quyết định số 907/QĐ-CĐCT ngày 15/12/2017 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành CTĐT trình độ cao đẳng nghề CNTT; 1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT; 2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020  về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Trường lập kế hoạch tổ chức hội thảo về giáo trình nghề CNTT ngày 26/7/2018 phân công các thành viên xây dựng, cập nhật CTĐT (4.10.01 – Kế hoạch số 198/KH-CĐCT ngày 10/10/2018 về việc triển khai đăng ký biên soạn giáo trình lưu hành nội bộ năm học 2019,2020; 4.10.02 - Biên bản họp Hội đồng thẩm định; 2.6.08 - Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định; 4.10.03 - Danh mục các giáo trình đào tạo trước khi CTĐT thay đổi; 4.9.03 – Quyết định số 599a/QĐ-CĐCT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành danh sách giáo trình được lựa chọn, sử dụng làm tài liệu chính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Khoa Công nghệ thông tin trường CĐCT); Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của CTĐT (4.9.01 - Danh mục giáo trình chính cho từng mô-đun, môn học của Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2018 so với năm 2019 có sự thay đổi), 100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình, tài liệu giảng dạy liên tục được rà soát hàng năm nhằm đánh giá mức độ phù hợp với chương trình đào tạo và thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, cập nhật giáo trình theo quy định.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM.
Cấu trúc giáo trình nghề CNTT thể hiện rõ thông tin chung của giáo trình đào tạo, mã môn học, mô đun; Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò; Mục tiêu của giáo trình môn học, mô đun. Nội dung của giáo trình môn học, mô đun bao gồm kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, công việc; Quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, công việc; Các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ và các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chương, bài và kết thúc môn học, mô đun trong CTĐT. Nội dung của giáo trình mang tính gợi mở, tạo điều kiện kích thích cho người học khả năng tìm tòi, tư duy sáng tạo; phần cuối của giáo trình là những câu hỏi, hệ thống bài tập giúp sinh viên nắm vững hơn những kiến thức đã học. Các giáo trình được trường xây dựng và lựa chọn có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đề làm giáo án điện tử, để mô phỏng kiến thức giúp học sinh dễ hiểu bài và có khả năng tự làm thiết bị tự học, đảm bảo giáo viên có phương pháp dạy học tích cực (4.11.01 – Quyết định số 757a/QĐ-CĐCT ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc thành lập Hội đồng khoa học thẩm định giáo trình đào tạo; 4.11.02 - Danh sách các thành viên tham gia; 1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019  về việc ban hành CTĐT nghề CNTT; 2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020  về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Toàn bộ các mô đun, môn học có trong chương trình đào tạo nghề trình độ cao đẳng của Trường đều có giáo trình giảng dạy đạt tỉ lệ 100% (4.9.01 – Danh mục giáo trình chính cho từng mô-đun, môn học của Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2018, 2019, 2020; 4.9.02 - Bản in giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng; 4.10.02 - Các Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng) 
Hằng năm, Trường đều lấy ý kiến của các đối tượng là nhà giáo, người học, CBQL về giáo trình. (4.11.03 - Đường link khảo sát CBQL, GV và SV về giáo trình NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 4.11.04 - Báo cáo kết quả thu thập ý kiến về giáo trình - CBQL, GV, SV).
Đối với nhà giáo: về giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung, kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo, nhận thấy tất cả các tiêu chí đều được giảng viên khoa Công nghệ thông tin nhà trường đánh giá ở mức “đạt yêu cầu” trở lên, cụ thể: năm 2020-2021 và năm 2018-2019 đạt tỉ lệ trên 100,0%, năm 2019-2020 đạt tỉ lệ trên 94,0%.
Đối với HSSV: qua kết quả khảo sát cho thấy giáo trình đào tạo của trường được đánh giá ở mức “Đạt yêu cầu” trở lên đạt tỷ lệ khá cao, cụ thể: năm 2020-2021 đạt 82,0%, năm 2019-2020 đạt 76,0%.
Đối với CBQL: Hằng năm nhà trường đều có các văn bản đề nghị thư viện, các khoa chuyên môn lập danh sách các tài liệu giáo trình cần mua sắm phục vụ nhu cầu đạo tạo trong nhà trường. Hơn nữa, nhiệm vụ biên soạn giáo trình hàng năm nhà đều thực hiện cụ thể trong 03 năm số giáo trình đã được nghiệm thu là: 18 giáo trình. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11, tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM;
Trên cơ sở CTĐT nghề CNTT đã được Trường ban hành (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT; 2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT). Các giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Giáo trình được tổ chức biên soạn đúng quy trình, được phản biện từ các giáo viên chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, được nghiệm thu chặt chẽ trước khi đưa vào sử dụng (4.9.01 – Danh mục giáo trình chính cho từng mô-đun, môn học của Chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2020, 2021; 4.9.02 - Bản in giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng; 4.9.03 – Quyết định số 599a/QĐ-CĐCT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành danh sách giáo trình được lựa chọn, sử dụng làm tài liệu chính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Khoa Công nghệ thông tin trường CĐCT; 2.6.08 - Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định; 4.10.02 - Các Biên bản thẩm định giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng).
Hàng năm, Trường đều lấy ý kiến của các đối tượng là nhà giáo, người học, doanh nghiệp, CBQL về giáo trình phù hợp. (4.11.04 - Hồ sơ khảo sát về giáo trình nghề CNTT).
Đối với nhà giáo: qua khảo sát cho thấy về nội dung giáo trình có liên hệ chặt chẽ với thực tế ngành nghề trong 03 năm đều được đánh giá ở mức khá cao, cụ thể: năm 2020-2021 và năm 2018-2019 100% “đạt yêu cầu”, năm 2019-2020 84.1% “đạt yêu cầu”.
Đối với người học: qua kết quả khảo sát cho thấy về nội dung giáo trình có liên hệ chặt chẽ với thực tế ngành nghề, cụ thể: năm 2020-2021 đạt 86.2,0%, năm 2019-2020 đạt 76,4%, năm 2018-2019 đạt 81.0%.
Đối với doanh nghiệp: qua khảo sát cho thấy về nội dung giáo trình có liên hệ chặt chẽ với thực tế ngành nghề trong 03 năm đều được đánh giá ở mức khá cao, cụ thể: năm 2020-2021 100% đánh giá khá và tốt, năm 2019-2020 77.8% đánh giá khá và tốt, năm 2019-2020 76.2% đánh giá khá và tốt.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12, tiêu chí 4: Đạt

2.3.5. [bookmark: _Toc119680211]Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5: 
a)	Mở đầu 
Khoa Công nghệ thông tin được thành lập từ 10/12/2001, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, khoa đã được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phòng học lý thuyết, phòng thực hành đáp ứng nhu cầu đào tạo tại Khoa CNTT.
Trường có thư viện với các tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, giáo trình được bổ sung, cập nhật hằng năm phục vụ cho công tác dạy và học của ngành CNTT.
b)	Những điểm mạnh
Khoa Công nghệ thông tin có đầy đủ phương tiện, thiết bị và dụng cụ trong xưởng thực hành phong phú về số lượng, chủng loại và chất lượng. Đảm bảo các yêu cầu về sư phạm, mỹ thuật công nghiệp, an toàn vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường. Hệ thống kho lưu giữ, bảo quản được thiết kế xây dựng ở những vị trí an toàn thuận tiện, đảm bảo các tiêu chuẩn như có mái che, hệ thống chiếu sáng, thông gió, chống ẩm mốc, phòng chống cháy nổ.
Trường có thư viện với đủ các tài liệu phong phú từ tài liệu truyền thống tới tài liệu điện tử, và giáo trình được bổ sung, cập nhật hằng năm phục vụ cho công tác dạy và học của ngành CNTT. Hiện nay tổng số bản sách của thư viện là 75.796 bản, tổng số đầu sách là 8.499 đầu sách, ngoài ra số đầu sách của thư viện điện tử là 940 đầu sách. 
c)	Những tồn tại
Do nền KHCN ngày càng phát triển nên một số thiết bị chưa đủ về số lượng trên đầu người học.
d)	Kế hoạch nâng cao chất lượng
Trang bị thêm các thiết bị đào tạo thực hành cho ngành CNTT nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. 
e)	Điểm đánh giá tiêu chí 5 		
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Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ quy định của Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ quy định của Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng.
Khoa Công nghệ thông tin phụ trách đào tạo nghề CNTT được giao phụ trách và sử dụng các phòng học chuyên môn gồm: 10 phòng học lý thuyết, 13 phòng học thực hành, thí nghiệm (5.1.01 - Bảng thống kê diện tích sử dụng các phòng học lý thuyết, thực hành, giảng đường phục vụ đào tạo; 5.1.02 - Hồ sơ hoàn công các khối công trình xây dựng). 
	Hệ thống điện của Trường được cung cấp từ hệ thống điện lực quốc gia nên luôn đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện của Trường. Hệ thống điện tại các phòng thực hành được bố trí khoa học an toàn đến từng thiết bị, hệ thống chiếu sáng bằng các đèn đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học. Hệ thống nước của Trường được cung cấp từ hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh, áp lực nước luôn đảm bảo việc đưa nước lên đến tầng cao nhất của các tòa nhà. Các phòng thực hành được trang bị các quạt, ngoài ra mỗi khu nhà xưởng đều có hệ thống cấp thoát nước riêng phục vụ cho sinh hoạt, giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường, có khu vực làm việc của phụ trách xưởng; khu vực để dụng cụ, đồ nghề, vật liệu (kho); khu vực học lý thuyết trước khi thực hành. (5.1.03 – Hợp đồng cung cấp điện, nước của Trường).
Các phòng thực hành được trang bị đầy đủ, đúng chủng loại thiết bị phục vụ công tác dạy và học theo quy định của Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng (5.1.04 - Danh mục thiết bị tối thiểu đào tạo ngành CNTT; 2.6.05 - Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của nghề CNTT). 
Các phòng học đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như bàn ghế giáo viên, học sinh, bảng từ, hệ thống chiếu sáng, quạt điện, máy chiếu phục vụ giảng dạy, học tập (5.1.05 - Báo cáo của cơ sở đào tạo đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho các CTĐT hàng năm).
	Hàng năm để đáp ứng được sự thay đổi nhu cầu lao động cùng sự hội nhập, nhà trường tổ chức khảo sát CBQL, giảng viên, SV (5.1.06 - Đường link khảo sát ý kiến SV, GV, CBQL về phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, hệ thống điện, nước NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 5.1.07 - Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến SV, GV, CBQL về phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước NH 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021; 5.1.08 – Bảng thống kê các phòng máy Khoa Công nghệ thông tin năm 2019,2020, 2021).
[bookmark: _Hlk111801707]- Đường link khảo sát CBQL 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020-2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2018: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
- Đường link khảo sát GV 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020-2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
- Đường link khảo sát SV
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
Đối với CBQL: Theo kết quả khảo sát tiêu chí về diện tích các phòng/xưởng thực hành đủ rộng, đảm bảo cho hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên trong 03 năm học đều có tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý là 100%.
Đối với giảng viên: Theo kết quả khảo sát tiêu chí diện tích các phòng/xưởng thực hành đủ rộng, đảm bảo cho hoạt động học tập, rèn luyện có tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ cao, cụ thể: năm 2020-2021 tỷ lệ 82.3%, năm 2019-2020 tỷ lệ 76.5%, năm 2018-2019 tỷ lệ 88.8%.
Đối với HSSV: Theo khảo sát tiêu chí diện tích các phòng/xưởng thực hành đủ rộng, đảm bảo cho hoạt động học tập, rèn luyện có tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ cũng khá cao, cụ thể: năm 2020-2021 tỷ lệ 53.9%, năm 2019-2020 tỷ lệ 49.1%, năm 2018-2019 tỷ lệ 47.1%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ quy định của Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng.
Danh mục thiết bị dạy nghề CNTT tối thiểu theo danh mục quy định là 144 thiết bị. Theo bảng thống kê danh mục thiết bị của Trường cho thấy Trường có 144 thiết bị của các môn học, mô đun bắt buộc và 8 thiết bị giảng dạy cho các môn học, mô đun tự chọn, vậy danh mục thiết bị của nghề CNTT trình độ cao đẳng đảm bảo theo danh mục theo quy định (5.2.01 - Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị thuộc Khoa Công nghệ thông tin năm 2019,2020, 2021; 5.2.02 – Biên bản kiểm kê tài sản cố định năm 2019, 2020, 2021; 5.2.03 - Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị và số lượng hiện có của cơ sở đào tạo với danh mục thiết bị và số lượng tối thiểu; 5.2.04 - Báo cáo chi tiết tài sản cố định năm 2019,2020, 2021).
Để đáp ứng nhu cầu lao động cùng sự thay đổi của KHCN, định kỳ trường tiến hành khảo sát CBQL, giảng viên, SV để kịp thời bổ sung các thiết bị đào tạo và thay đổi các chương trình đào tạo sao cho phù hợp (5.1.06 - Đường link khảo sát các đối tượng có liên quan vể thiết bị đào tạo NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 5.1.07 - Kết quả khảo sát các đối tượng có liên quan vể thiết bị đào tạo NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021).
- Đường link khảo sát CBQL 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
- Đường link khảo sát GV 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
- Đường link khảo sát SV
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
Đối với CBQL: Theo kết quả khảo sát tiêu chí số lượng thiết bị đáp ứng đủ cho thực hành, rèn luyện của sinh viên trong 03 năm học thì tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý chiếm 100%.
Đối với giảng viên: Theo kết quả khảo sát tiêu chí các chủng loại thiết bị phù hợp với chương trình đào tạo có tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ khá, cụ thể: năm 2020-2021 tỷ lệ 54.8%, năm 2019-2020 tỷ lệ 52.2%, năm 2018-2019 tỷ lệ 51.9%.
Đối với HSSV: Theo kết quả khảo sát tiêu chí các chủng loại thiết bị phù hợp với chương trình đào tạo có tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ khá, cụ thể: năm 2020-2021 tỷ lệ 54.8%, năm 2019-2020 tỷ lệ 52.2%, năm 2018-2019 tỷ lệ 51.9%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ quy định của Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng.
Danh mục thiết bị dạy nghề CNTT tối thiểu theo danh mục quy định là 144 thiết bị. Theo bảng thống kê danh mục thiết bị của Trường cho thấy Trường có 144 thiết bị của các môn học, mô đun bắt buộc và 8 thiết bị giảng dạy cho các môn học, mô đun tự chọn, vậy danh mục thiết bị của nghề CNTT trình độ cao đẳng đảm bảo theo danh mục theo quy định (5.1.04 - Danh mục thiết bị tối thiểu đào tạo ngành CNTT; 2.6.05 – Danh mục thiết bị hiện có đào tạo ngành CNTT).
Đầu khóa học mới kỳ tuyển sinh, sau khi có Quyết định biên chế các lớp (2.1.10 - Quyết định biên chế các lớp và quyết định thí sinh đã trúng tuyển năm 2019. 2020, 2021; 2.2.02 - Danh sách SV các lớp nghề CNTT  năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), căn cứ vào CTĐT nghề CNTT  phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin thực hiện lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, tiến độ đào tạo và trình duyệt Hiệu trưởng cho từng khóa học, từng học kỳ (2.2.03 - Kế hoạch học tập và giảng dạy hàng năm của Trường NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.04 - Tiến độ đào tạo NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.2.05 - Thời khóa biểu theo từng học kỳ, năm học của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Thiết bị dụng cụ trong xưởng thực hành được bố trí đúng theo sơ đồ, việc bố trí các thiết bị, dụng cụ hợp lý, gọn gàng, thuận tiện, lắp đặt chắc chắn. Các phòng thực hành có lối đi đủ rộng thuận tiện cho việc đi lại, thao tác, vận hành, bảo dưỡng đảm bảo các yêu cầu sư phạm, thuận tiện tổ chức hướng dẫn thực hành cho cả lớp, nhóm và cá nhân sinh viên. Các phòng thực hành đều có nội quy, quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát trên mỗi thiết bị (2.6.05 - Danh mục thiết bị hiện có đào tạo ngành CNTT; 5.1.01- Bản vẽ tổng thể thiết kế xây dựng trường; Bảng thống kê diện tích phòng học, phòng thực hành của nghề CNTT; 5.3.01 - Hình ảnh bố trí thiết bị tại các phòng thực hành máy tính; tiêu lệnh PCCC, bình PCCC).
Trường đã ban hành quy trình đầu tư mua sắm tài sản, nên các thiết bị của Trường khi mua sắm đều có hồ sơ xuất xứ, lý lịch rõ ràng. Tất cả các máy móc, thiết bị đào tạo đều có hồ sơ xuất xứ, nơi sản xuất, năm sản xuất rõ ràng đảm bảo tính đồng bộ của các trang thiết bị. Các trang thiết bị đều có hồ sơ theo dõi, có nội quy, quy trình sử dụng, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng. Khoa phân công theo dõi và quản lý trang thiết bị tại các phòng thực hành chuyên môn đúng qui trình đảm bảo các trang thiết bị được bảo dưỡng đánh giá thường xuyên, kịp thời (5.3.02 – Quy trình đầu tư mua sắm tài sản; 5.3.03 - Quy chế bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị (lý lịch máy, hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của nghề CNTT). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.3, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ quy định của Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng; Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TCN ngày 08/6/2020 V/v ban hành quy định về quản lý phòng xưởng trong nhà trường, Sổ nhật ký xưởng.
Thiết bị dụng cụ trong xưởng thực hành được bố trí đúng theo sơ đồ, việc bố trí các thiết bị, dụng cụ hợp lý, gọn gàng, thuận tiện, lắp đặt chắc chắn. Các phòng thực hành có lối đi đủ rộng thuận tiện cho việc đi lại, thao tác, vận hành, bảo dưỡng đảm bảo các yêu cầu sư phạm, thuận tiện tổ chức hướng dẫn thực hành cho cả lớp, nhóm và cá nhân sinh viên. Các phòng thực hành đều có nội quy, quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát trên mỗi thiết bị (2.6.05 - Danh mục thiết bị hiện có đào tạo ngành CNTT; 5.4.01 - Qui định về quản lý sử dụng cơ sở vật chất của trường; 5.4.02 - Các sơ đồ, hình ảnh bố trí thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu các phòng thực hành; 5.4.03 – Quyết định số 316/QĐ-CĐCT ngày 02/7/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; 5.4.04 - Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị Khoa Công nghệ thông tin năm 2019, 2020, 2021). 
Định kỳ Trường tiến hành khảo SV, cán bộ, giảng viên, về việc bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.1.06 - Đường link khảo sát các đối tượng có liên quan vể thiết bị đào tạo NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
- Đường link khảo sát CBQL 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-cbql-ve-cong-tac-bao-dam-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
- Đường link khảo sát GV 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
- Đường link khảo sát SV
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
Đối với HSSV: Theo khảo sát kết quả đánh giá năm 2020-2021 cho thấy cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM được đánh giá tương đối tốt đạt tỷ lệ “đồng ý” và “Hoàn toàn đồng ý” trên 47,0%. Trong đó có tiêu chí được đánh giá đạt tỉ lệ cao nhất là “Phòng thực hành/thực tập thoáng mát, đảm bảo đủ ánh sáng và thông gió” 55,8%. Hai năm trước tỷ lệ khá tương đồng.
Đối với CBQL: Theo khảo sát kết quả đánh giá thiết bị được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học cả 03 năm đều có tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý đạt 100%.
Đối với giảng viên: Theo khảo sát kết quả đánh giá về thiết bị được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học có tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý cao, cụ thể: năm 2018-2019 là 88.2%, năm 2019-2020 là 82.3% năm 2020-2021 là 83.3%.
Để thiết bị được sử dụng đúng công năng, bảo trì bảo dưỡng đúng quy định, Trường đã ban hành quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nghề CNTT (5.4.05 - Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nghề CNTT). 
Việc bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các thiết bị máy móc được duy trì nghiêm túc và được thực hiện thường xuyên do các giáo viên trong xưởng và các chuyên gia của các doanh nghiệp tiến hành, ngoài ra trong quá trình quản lý, sử dụng, trưởng bộ môn luôn có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị (5.4.06 - Quyết định số 120/QĐ-TCN ngày 08/6/2020 V/v ban hành quy định về quản lý phòng xưởng trong nhà trường, Sổ nhật ký xưởng; 5.4.07 - Báo cáo công tác quản lý, bảo dưỡng các thiết bị cho thực hành và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-CĐCT ngày 26/7/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo các nghề tại trường CĐCT; Căn cứ Quy trình cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu;
Các phòng thực hành đều có các giá, tủ để vật tư dụng cụ, các vật tư, dụng cụ, vật liệu được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện trên các giá, tủ và khu vực quy định, đảm bảo nguyên tắc dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng, các vật tư, dụng cụ, vật liệu chưa sử dụng đến được xắp xếp cất giữ tại kho ngăn nắp gọn gàng, đảm bảo tình trạng kỹ thuật cho việc lưu giữ. Định mức tiêu hao vật tư của nghề CNTT được xây dựng phù hợp theo Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 quy định việc xây dựng thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực GDNN (5.5.01 – Quyết định số 881/QĐ-CĐCT ngày 26/7/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo các nghề tại trường CĐCT). Việc cấp phát, thu nhận trang thiết bị, vật tư được quản lý theo một quy trình chặt chẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch, các vật tư được mua sắm theo đúng quy trình. Qua khảo sát trước mỗi học kỳ, căn cứ vào nhu cầu về vật tư phục vụ đào tạo theo từng học kỳ trong năm học, Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng. Căn cứ vào số lượng các lớp, Khoa Công nghệ thông tin làm đề xuất cung cấp vật tư phục vụ CTĐT cho học kỳ, năm học (5.5.02 - Quy trình cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu; 5.5.03 – Hồ sơ xuất nhập vật tư hàng hóa thiết bị năm 2019,2020, 2021; 5.5.04 – Các đề xuất nhu cầu vật tư của các đơn vị năm  2019, 2020, 2021; 5.5.05 - Kế hoạch cung ứng vật tư theo kế hoạch đào tạo; 5.5.06 - Sổ sách theo dõi việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo CTĐT năm 2019, 2020, 2021; 5.5.07 – Báo cáo định kỳ hoạt động các kho và lưu trữ theo học kỳ, năm học). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.5, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ điều 3 Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM.
Hiện Trường đang thực hiện 2 chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ Cao đẳng (1.1.08 - QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT; 2.7.12 - QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT).
Chương trình đào tạo nghề CNTT có 44 môn học, mô đun trong đó có 6 môn học chung, 01 mô đun thực tập tốt nghiệp. Đối với chương trình liên thông có 24 môn học, mô đun (trong đó có 6 môn học chung và 18 môn học, mô đun chuyên ngành). Sáu môn học chung theo giáo trình của Bộ lao động Thương binh & Xã hội. 
Khoa đầy đủ giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo đảm bảo 100% các môn học, mô đun đều có giáo trình, bài giảng (chương trình đào tạo chính quy và liên thông, riêng mô đun thực tập không biên soạn giáo trình mà biên soạn đề cương thực tập tốt nghiệp), mỗi giáo trình có đủ 5 bản in được lưu tại thư viện. (4.9.01 - Bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt: tên giáo trình, năm xuất bản, đơn vị xuất bản, số lượng bản in, bản điện tử đã được phê duyệt).		
Thư viện điện tử kết nối với Website của Trường tại địa chỉ http:/lib.hitu.edu.vn mục thư viện. Trang web của Trường và danh mục giáo trình, tài liệu được số hóa, được đưa lên website Trường và giáo viên, HSSV có thể truy cập khi cần thiết (5.6.01 – Danh mục tài liệu tham khảo được số hóa; 5.6.02 - Danh mục giáo trình được số hóa). 
Với nguồn tài liệu và giáo trình phong phú, thư viện đáp ứng được hầu hết nhu cầu học tập và nghiên cứu của SV và GV (5.6.03 - Đường link khảo sát ý kiến SV và GV về thư viện; 5.6.04 - Kết quả khảo sát ý kiến SV và GV về thư viện).
[bookmark: _Hlk111801857]- Đường link khảo sát GV 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
- Đường link khảo sát SV
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
Đối với HSSV: Theo bảng khảo sát về tiêu chí sách, tài liệu tham khảo, phòng đọc ở Thư viện đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu có tỷ lệ đánh giá tạm chấp nhận được trở lên khá cao, cụ thể: năm 2018-2019 là 75.6%, năm 2019-2020 là 65.0% năm 2020-2021 là 69.3%.
Đối với giảng viên: Theo bảng khảo sát về tiêu chí Thư viện trang bị đầy đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo có tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ cao, cụ thể: năm 2020-2021 tỷ lệ 88.3%, năm 2019-2020 tỷ lệ 88.2%, năm 2018-2019 tỷ lệ 72.2%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.6, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ điều 3 mục 6 Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM.
Trường có thư viện điện tử với diện tích 120 m2 được bố trí riêng với 01 máy in, 01 máy chủ và 10 máy tính để tra cứu tài liệu thư viện. Cơ sở dữ liệu điện tử được lưu trong máy chủ quản lý của thư viện điện tử, HSSV có thể tra cứu theo địa chỉ http:/lib.hitu.edu.vn mục thư viện. Phần mềm thư viện điện tử giúp nhân viên quản lý thư viện, bạn đọc dễ dàng quản lý và tra cứu tài liệu (5.7.01 – Hình ảnh sử dụng trang website thư viện điện tử; 5.7.02 - Hợp đồng cung cấp Internet; Tổng Công ty  viễn thông viettel; 5.7.03 - Báo cáo đánh giá hoạt động của thư viện hàng năm; 5.7.04 - Danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện).
Định kỳ, Trường thực hiện khảo sát giảng viên, HSSV các công tác, hoạt động thư viện nhằm mục đích phục vụ công tác đào tạo (5.6.03 – Đường link khảo sát hàng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng; 5.6.04 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng).
- Đường link khảo sát GV 
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-giao-vien-ve-chat-luong-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
- Đường link khảo sát SV
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/
Đối với HSSV: Theo khảo sát về tiêu chí Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu được đánh giá từ mức tạm chấp nhận được trở lên chiếm tỷ lệ khá cao, cụ thể: năm 2020-2022 tỷ lệ 70.9%, năm 2019-2020 tỷ lệ 65.2%, năm 2018-2019 tỷ lệ 71.4%.
Đối với giảng viên: Theo bảng khảo sát về tiêu chí tổ chức phục vụ của Thư viện đáp ứng yêu cầu học tập của SV có tỷ lệ đồng ý về cơ bản và hoàn toàn đồng ý chiếm tỷ lệ cao, cụ thể: năm 2020-2021 tỷ lệ 88.2%, năm 2019-2020 tỷ lệ 88.2%, năm 2018-2019 tỷ lệ 77.8%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.7, tiêu chí 5: Đạt

Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ điều 3 mục 6 Quyết định 510/QĐ-CĐCT về việc ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. HCM.
Trường có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy và được cài đặt tại Phòng học thực hành và phòng mô phỏng do Khoa Công nghệ thông tin quản lý (5.8.01 - Danh sách mô-đun, môn học sử dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy), kết hợp với thời khóa biểu, kế hoạch đào tạo, giáo án của giáo viên các lớp nghề CNTT trình độ cao đẳng cho thấy, các giáo viên đã giảng dạy tại các phòng học thực hành, phòng mô phỏng và đã sử dụng các phần mềm mô phỏng giảng dạy các môn học, mô đun chuyên ngành. (5.8.02 - Hồ sơ giảng dạy hệ cao đẳng các năm  2019, 2020,2021 gồm: Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, giáo án của giáo viên các môn học, mô đun, sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, bảng điểm của sinh viên các lớp; 5.8.03 - Hình ảnh giảng dạy một số MĐ/MH bằng phần mềm mô phỏng; 5.8.04 - Sổ nhật ký phòng thực hành).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.8, tiêu chí 5: Đạt

2.3.6. [bookmark: _Toc119680212]Tiêu chí 6: Dịch vụ người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6: 
a) Mở đầu 
Nhà trường đã tạo mọi điều kiện đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và các tiện nghi học tập sinh hoạt nghỉ ngơi khác cho sinh viên.
Công tác kiểm tra, đôn đốc giáo dục nhắc nhở và xử lý vi phạm thường xuyên được các bộ phận phòng ban chức năng phối hợp thực hiện. 
Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp là bộ phận tham mưu đắc lực có nhiều khả năng và kinh nghiệm khai thác, cập nhật thông tin và thường xuyên cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.
b) Những điểm mạnh
Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin thông qua các buổi tư vấn nghề nghiệp, qua trang Web, Facebook, Fanpage của Trường, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tờ rơi, sổ tay sinh viên…, qua đó Nhà trường giới thiệu đến người học những ngành đào tạo, thời gian đào tạo, kế hoạch đào tạo, đồng thời cử các cán bộ có năng lực tư vấn trực tiếp cho người học.
Nhà trường có nhà ăn, căn tin phục vụ ăn uống cho giảng viên và sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khu nội trú được trang bị đầy đủ đèn điện, nước sạch sinh hoạt, nhà vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự và các phương tiện sinh hoạt khác có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh viên muốn ở nội trú, và thường xuyên được tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị sử dụng. Để đảm bảo cho sinh viên có môi trường giải trí lành mạnh sau giờ học, ký túc xá có xây dựng sân bóng đá mi ni, khu công viên được bố trí các hàng ghế đá và trồng nhiều cây xanh. 
Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người học được quan tâm đặc biệt, bên cạnh chức năng của bộ phận y tế trong trường, Nhà trường thường xuyên phối hợp với các Bệnh viên Đa khoa khu vực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người học thường xuyên và trong các trường hợp khẩn cấp.
c)	Kế hoạch nâng cao chất lượng
Xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai thác các công trình phục vụ cho sinh viên, nhà dịch vụ theo đề án trường chất lượng cao đến năm 2025.
Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
d)	Điểm đánh giá tiêu chí 6
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Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Người học được cung cấp đầy đủ thông tin (bằng hình thức sổ tay sinh viên mỗi một sinh viên đều được phát 1 cuốn sổ tay sinh viên vào đầu khóa năm thứ nhất), ngoài ra trên trang web của trường của các khoa đều đưa thông tin cập nhập liên tục để các bạn sinh viên có thể biết và nắm được chương trình mình học về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học 
(6.1.01-Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu năm năm 2019, 2020, 2021; 6.1.02- Các tài liệu cung cấp cho người học khi nhập học và trong quá trình học; 2.2.01-Quy chế tổ chức đào tạo, quy chế xét thi kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp của trường; 6.1.03-Quyết định ban hành quy chế công tác HSSV của trường CĐ Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; 6.1.04-Thông báo về mức thu học phí hằng năm của Trường; 5.6.03 - Đường link khảo sát của giáo viên, người học về Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của Trường và các chế độ, chính sách đối với người học; 2.1.16 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến HSSV hàng năm).
Hàng năm trưởng tổ chức lấy ý kiến của SV về việc cung cấp thông tin chương trình đào tạo, quy chế thi kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, quy chế công tác HSSV, thông báo mức thu học phí hàng năm.
Bảng khảo sát của SV chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học. năm 2018 – 202019 trường lấy ý kiến khảo sát phát ra 625 phiếu, thu về 420 phiếu đóng góp ý kiến của sinh viên, năm 2019 – 2020 phát ra 631 phiếu thu về 444 phiếu, năm 2020 – 2021 phát ra 625 phiếu và thu về 464 phiếu kết quả thể hiện bảng như sau:
	

Năm
	Tổng số sinh viên khảo sát
	Tổng số SV được khảo sát
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	
	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	2018-2019
	625
	420
	100
	120
	80
	56
	64
	21.5
	25.8
	17.2
	12.0
	13.7

	2019-2020
	631
	444
	95
	130
	87
	63
	69
	21.4
	29.2
	19.5
	14.1
	15.5

	2020-2021
	625
	464
	108
	141
	97
	52
	66
	24.3
	31.7
	21.8
	11.7
	14.8


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.1, tiêu chí 6: Đạt

Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về tư vấn, hỗ trợ đối với người học của trường là bộ phận phụ trách Công tác học sinh, sinh viên trực tiếp giải quyết Thầy Hoàng Mạnh Tùng trưởng phòng công tác HS - SV để giải quyết những vấn đề về tư vấn, hỗ trợ người học về các vướng mắc trong thực hiện các quy định của trường cũng như các chính sách của nhà nước (1.1.01 - QĐ số 52/QĐ-CĐCT ngày 01/02/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM). 
· Về chính sách miễn giảm học phí:
 Hàng năm, trường thực hiện khảo sát SV về các dịch vụ, chế độ và chính sách vào hai lần tháng 9 và tháng 3 làm chế độ miễn giảm học phí, Năm học 2020 – 2021 miễn giảm học phí cho 155 sinh viên toàn trường trong đó 100% miễn học phí là 123 sinh viên thuộc diện nghèo, con thương binh, con mồ côi. Giảm 70% học phí cho 27 sinh viên thuộc diện cận nghèo, giảm 50% học phí cho 6 sinh viên thuộc diện cha, mẹ bị tai nạn lao động. Động viên kịp thời cho sinh viên từ đó đưa ra những biện pháp giúp SV được cải thiện và có được môi trường học tập phù hợp nhất
Hàng năm Trường dành từ 8% đến 15% quỹ học phí làm quỹ học bổng cho học sinh với mức học bổng xác định theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cấp học bổng cho toàn trường theo các năm học. (3.4.01 – Các quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021; 6.2.01 - Các QĐ khen thưởng đối với HSSV các năm - Danh sách sinh viên được khen thưởng các năm)
(6.1.04 - Thông báo về mức thu học phí hàng năm của Trường; 6.1.05 - Các QĐ về việc ban hành quy định cấp học bổng khuyến khích học nghề, Quy định xét, miễn giảm học phí cho HSSV của Trường).  
Bảng thống kê các năm cấp học bổng khoa CNTT từ năm 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020- 2021 như sau:
	Stt
	Năm Học
	SV toàn trường
	Số tiền
	SV khoa CNTT
	Số tiền

	1
	2018-2019
	722
	536,100,000đ
	70
	46,200,000đ

	2
	2019-2020
	549
	518,100,000đ
	52
	43,500,000d

	3
	2020-2021
	304 (xét HKI)
	259,200,000đ
	28
	24,900,000đ


· Về chăm sóc y tế cho học sinh: 
Đầu năm, Trường thực hiện chế độ khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh mới nhập học. Số liệu học sinh viên mới nghề CNTT trình độ cao đẳng được khám sức khỏe đầu năm cụ thể như sau: Năm 2019: Khám sức khỏe cho 352 sinh viên; Năm 2020: Khám sức khỏe cho 370 sinh viên; Năm 2021 trường CĐ Công thương TPHCM phối hợp với Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công thương (Bộ Công thương) khám sức khỏe tổng quát lâm sàng cho sinh viên. Có trên 520 sinh viên tham gia khám sức khỏe, thể hiện thái độ quan tâm tới sức khỏe bản thân và ý thức chấp hành quy định của nhà trường. Thông qua kiểm tra sức khỏe, Nhà trường nắm được tình hình sức khỏe của từng sinh viên.
 (6.2.02 - Biểu tổng hợp số liệu học sinh khám sức khỏe đầu khóa các năm 2018, 2019, 2020, 2021; 6.2.03 - Hợp đồng khám sức khỏe hàng năm; 6.2.04 - Biên bản kiểm kê tài sản thiết bị, dụng cụ y tế).
· Tư vấn, hỗ trợ sinh viên:
· Hàng năm trường có quyết định phân công giảng viên làm cố vấn học tập cho SV trong suốt 3 năm học tại trường (2.6.15 - Quyết định phân công CVHT 2019, 2020, 2021) 
· Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về học chế tín chỉ, về quyền và nghĩa vụ của sinh viên;
· Tư vấn cho sinh viên phương pháp học ở bậc cao đẳng, phương pháp tự học và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập; hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực;
· Hướng dẫn cho sinh viên hiểu rõ về chương trình đào tạo, cách lựa chọn các môn học đăng ký học ở các học kỳ, tuân thủ các điều kiện học trước của từng môn học, quy trình, thủ tục đăng ký môn học, hủy đăng ký môn học và các vấn đề học vụ khác;
· Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên;
· Lưu ý sinh viên về sự cố gắng học tập khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút hàng tuần theo lịch quy định, trong đó ngoài các nội dung như phổ biến, giải thích về thực hiện các Quy chế trong học tập và sinh hoạt còn thực hiện việc tư vấn giúp đỡ học sinh về mọi vấn đề liên quan tới việc học tập, sinh hoạt của sinh viên trong Trường như đăng ký để nhận chế độ chính sách đối với người học; đăng ký thực hiện chính sách, vay vốn tín dụng, ưu đãi; tư vấn các nội dung liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện, xét điểm học tập, rèn luyện, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (6.2.05 - Thông báo kết luận họp giao ban hàng tuần năm học 2018, 2019, 2021; 6.2.06 - Các biên bản sinh hoạt lớp năm học 2019,2020, 2021). 
· Hàng năm Trường có báo cáo tổng kết các hoạt động của Trường và đưa ra các phương hướng cho năm học tiếp theo (1.2.03 - Báo cáo tổng kết năm học của Trường)
· Trường có bộ phận chuyên trách: Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trực tiếp tư vấn về việc làm cho sinh viên qua trang web tại địa chỉ https://www.hitu.edu.vn. Qua đó để sinh viên có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với trung tâm nhằm tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn của mỗi người.
· Định kỳ, Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm Khảo thí và KĐCL thực hiện khảo sát SV về các dịch vụ, chế độ và chính sách vào mỗi đợt trong năm học, từ đó đưa ra những biện pháp giúp SV được cải thiện và có được môi trường học tập phù hợp nhất:
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.2, tiêu chí 6: Đạt

Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường có tổ chức các ngày hội việc làm, tổ chức các buổi tiếp xúc, giao lưu giữa học sinh của Trường với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tiếp cận đầy đủ thông tin tuyển dụng trên thị trường lao động, tư vấn về cơ hội việc làm. Với học sinh, sinh viên khối ngành CNTT, ngoài vấn đề chú trọng đào tạo chuyên ngành, nâng cao ngoại ngữ các em còn được Trường quan tâm, giúp đỡ, hướng nghiệp để các em có cơ hội tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp có thu nhập và chế độ tốt nhất. Hàng năm, Trường có bộ phận giải quyết việc làm và kết nối các doanh nghiệp, công ty uy tín trên địa bàn thành phố và có học sinh ra trường đang làm việc tại công ty như: Công viên phần mềm Quang Trung, Công ty cổ phần dệt may Liên Phương, nhà máy thép Pomina, Công ty TNHH Điện và công nghiệp Danh Đặng, công ty Nissei Electric Việt Nam, đến giao lưu, quảng bá, tư vấn việc làm cho sinh viên tại trường. 
(6.3.01 – Kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm cho SV năm học 2019, 2020, 2021; 6.3.02 – Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia phiên giao dịch việc làm; 6.3.03– Báo cáo về việc tư vấn và giới thiệu việc làm cho SV NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 6.3.04 - Một số hình ảnh về việc tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại trường).
Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường và Khoa Công nghệ thông tin thường xuyên tiếp nhận các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, niêm yết lên các bảng tin được bố trí tại các khu vực của Trường, trên website, facebook, Fanpage Trường, đồng thời tiếp nhận các thông tin đăng ký tìm việc của sinh viên có nhu cầu; giới thiệu sinh viên đến đơn vị cần tuyển dụng để tìm hiểu, tham dự phỏng vấn tuyển chọn.
(6.3.05 - Danh sách sinh viên đăng ký tìm việc làm; 6.3.06 - Hình ảnh trên website, facebook, Fanpage; 6.3.07 - Các thông báo về tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp đăng trên bảng tin nhà trường các năm 2.1.16 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên năm 2019,2020, 2021)
Bảng khảo sát về mức độ hài lòng của SV thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp năm 2018 – 2019 trường có khảo sát 117 sinh viên thu về được 98 phiếu, năm 2019 – 2020 phát 65 phiếu và thu về 47 phiếu, năm 2020 -2021 phát ra 85 phiếu thu về 66 phiếu khảo sát cho ra kết quả sau:
	

Năm
	Tổng số sinh viên khảo sát
	Tổng số SV được khảo sát
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	
	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Tạm chấp nhận
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	2018-2019
	117
	98
	59
	0
	10
	11
	18
	60.2
	0.0
	10.2
	11.2
	18.4

	2019-2020
	65
	47
	6
	15
	13
	8
	5
	12.8
	31.9
	27.7
	17.0
	10.6

	2020-2021
	85
	66
	15
	40
	7
	1
	3
	22.7
	60.6
	10.6
	1.5
	4.5


Nhằm đánh giá mức độ hài lòng về cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị thường lao động và việc làm, thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp, hàng năm Trường đều lấy ý kiến khảo sát sinh viên đang học hay đã tốt nghiệp để cải tiến chất lượng (1.1.09 Kế hoạch khảo sát, 2.1.16 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên năm 2019, 2020, 2021)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.3, tiêu chí 6: Đạt

Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học:
Mô tả nhận định đánh giá: 
Cở sở vật chất cho các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của trường gồm 2 sân bóng đá mini chiều dài 20m, chiều rộng 40m, 2 sân bóng truyền diện tích 18*9, 2 sân cầu lông dài 12m rộng 6m, 1 hội trường có sân khấu, loa đài âm thanh, ánh đèn màu dùng để tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, các ngày lễ trong năm có sức chứa khoảng 400 người
Đoàn Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo học sinh – sinh viên tham gia như các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị trong khối, ngành với các trường THPT; các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi khuyết tật, các hoạt động vệ sinh môi trường, xanh hóa cơ sở đào tạo.
Hàng năm Đoàn Trường có báo cáo tổng kết các hoạt động phong trào trong HSSV trong đó có nghề CNTT và có những quyết định khen thưởng những HSSV có thành tích xuất sắc tham gia phong trào do Trường tổ chức. Để đa dạng hoá các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học, Trường thành lập các câu lạc bộ nhằm thúc đẩy, gắn kết HSSV nâng cao đời sống tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
(6.4.01 - Hình ảnh các khu hoạt động và khuôn viên trường, hoạt động thể dục thể thao, phong trào Đoàn Hội; 6.4.02 - Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV; 6.4.03 - Quyết định khen thưởng các hoạt động phong trào trong HSSV)  
Nhằm đánh giá mức độ hài lòng về đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học, hàng năm Trường đều lấy ý kiến khảo sát HSSV để cải tiến chất lượng, kết quả cho thấy người học đánh giá hoạt động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tốt, có chất lượng cao. 
(6.4.04 - Link khảo sát người học về các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học:
•Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018 – 2019/; 
(6.4.05 - Kết quả khảo sát người học về việc trường thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Bảng khảo sát người học về các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học năm 2018 – 2019 trường khảo sát 625 sinh viên thuộc khoa CNTT thu về 420 phiếu, năm 2019 – 2020 phát 631 phiếu khảo sát thu về 444 phiếu, năm 2020 – 2021 phát ra 625 phiếu khảo stas và thu về 464 phiếu tổng hợp kết quả phiếu như sau:
	

Năm
	Tổng số sinh viên khảo sát
	Tổng số SV được khảo sát
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	
	
	Luôn quan tâm tới các chương trình này
	Quan tâm tới một số chương trình nhất định
	Có theo dõi nhưng ít
	Không quan tâm
	Luôn quan tâm tới các chương trình này
	Quan tâm tới một số chương trình nhất định
	Có theo dõi nhưng ít
	Không quan tâm

	2018-2019
	625
	420
	101
	128
	126
	65
	24.0
	30.5
	30.0
	15.5

	2019-2020
	631
	444
	101
	128
	126
	65
	24.0
	30.5
	30.0
	15.5

	2020-2021
	625
	464
	145
	123
	76
	100
	34.5
	29.3
	18.1
	23.8


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.4, tiêu chí 6: Đạt

2.3.7. [bookmark: _Toc119680213]Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng. 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7: 
a)	Mở đầu 
Hàng năm, Trung tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng đều xây dựng và trình Ban Giám Hiệu kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường. Nội dung kế hoạch đều nêu rõ những công việc cần thực hiện để duy trì và phát triển công tác đảm bảo chất lượng xuyên suốt năm công tác. Một trong những nội dung trong kế hoạch đảm bảo chất lượng là thu thập ý kiến đánh giá của các đối tượng tham gia vào hoạt động đào tạo. TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và tiến hành khảo sát, thu thập ý kiến.
Hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, tự đánh giá chất lượng của Trường được thực hiện một cách thường xuyên từ các đơn vị đào tạo đến Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường theo đúng quy định. 
b)	Những điểm mạnh
Hàng năm có thu thập ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của SV và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua thực tập doanh nghiệp hàng năm. Việc lấy ý kiến của CBQL, GV và NV về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, được thực hiện bài bản, khoa học và chuyên nghiệp. Việc thu thập ý kiến của SV về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ cho SV được thực hiện nghiêm túc. Trường có tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định.
c)	Kế hoạch nâng cao chất lượng
Tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động đảm bảo chất lượng, đồng thời xây dựng thêm các bộ công cụ, quy trình mới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo xu thế mới đáp ứng các tiêu chí của trường chất lượng cao.
Tăng cường liên hệ sinh viên thông qua các ngày lễ, kỷ niệm, mời các cựu sinh viên tiêu biểu trong các hoạt động cải tiến CTĐT của Trường, Khoa nhằm nâng cao tính phù hợp kiến thức đào tạo và nhu cầu thực tế doanh nghiệp.
Phối hợp cùng các doanh nghiệp thường xuyên, tạo liên kết sinh viên và doanh nghiệp thông qua các đợt tham quan, thực tập. Duy trì quan hệ với các doanh nghiệp đã liên kết, đồng thời hợp tác thêm các doanh nghiệp mới nhằm đảm bảo tốt hơn đầu ra cho sinh viên.
d)	Điểm đánh giá tiêu chí 7
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 7
	16

	Tiêu chuẩn 1
	2

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2

	Tiêu chuẩn 4
	2

	Tiêu chuẩn 5
	2

	Tiêu chuẩn 6
	2

	Tiêu chuẩn 7
	2

	Tiêu chuẩn 8
	2



Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, TT Khảo thí & Bảo đảm chất lượng xây dựng kế hoạch khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của các Doanh nghiệp đối với sinh viên được Trường đào tạo. Công tác lấy ý kiến doanh nghiệp bằng phương pháp sử dụng google drive khảo sát trực tuyến các doanh nghiệp đã và đang tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp (SVTN) nghề CNTT
Thống kê các công ty đã tham gia khảo sát và số lượng sinh viên đang làm tại công ty 
	Stt
	Năm 2018-2019
	Năm 2019-2020
	Năm 2020-2021

	
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng

	1
	Công viên phần mềm Quang Trung
	Công viên phần mềm Quang Trung QTSC Building 1, Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	7
	FPT software 
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	FPT Telecom
	37-39A, Đường 19, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	2
	Công ty Hợp Thành Thịnh
	406/55 Đ. Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	LARION
	5 Quang Trung, Phường 11, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	FPT software 
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	3
	Công ty Cổ Phần Hạo Phương
	Số 88 Vĩnh Phú 40, Kp. Hòa Long, Thuận An, Bình Dương
	2
	Công ty cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công ty phần mềm KMS Technology
	123 Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	5

	4
	Công ty TNHH BĐS SKLand
	64 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Groove Technology
	132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công ty phần mềm MISA
	92 Đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	5
	Công Ty Tnhh Kim Đông Hy  
	340 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận
	3
	Mona Media
	1073/23 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P.7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	Công Ty Phần Mềm Maytech
	104/4A Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	4

	6
	TMA Solution   
	84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Harvey Nash
	364 Cong Hoa Street, Tan Binh District,, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công ty cổ phần Mộc Điền
	638/10 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	7
	Blue Ocean Tòa nhà Millennium 
	132 Bến Vân Đồn, P.6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công Ty Garena
	259 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	CMC Corporation
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	8
	Tập Đoàn ITP
	144 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	8
	Global CyberSoft
	1 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	KMS Technology
	123 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	9
	Công ty TNHH Công Nghệ Vihat 
	142 Đ. Số 2, KDC Vạn Phúc City, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ TSC
	1D Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
	1
	TMA Solution
	84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	10
	FPT Telecom
	37-39A, Đường 19, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	TMA Solution
	84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công ty Tinh Vân Group
	Lầu 4 – D1 Tòa nhà Mirae Business, 268, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	11
	NovaWord
	152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Tinh Vân Group
	Lầu 4 – D1 Tòa nhà Mirae Business, 268, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Samsung
	Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Hồ Chí Minh
	4

	12
	Casta
	186 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
	5
	CMC Corporation
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công Viên Thiếu Nhi Thủ Đức
	281 đường Võ Văn Ngân, P Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	13
	BTM Global Consulting LLC  
	Tòa nhà Helios, đường số 3, CVPM Quang Trung, 232 Tô Ký, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	KMS Technology
	123 Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Công ty TNHH Thạnh long
	Số 1/31, Đại lộ Độc Lập, khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
	2

	14
	Innotel
	số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Fujinet System JSC
	10 Đường Phổ. Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Công ty Trường sơn
	11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	15
	FPT software 
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	VitabellA
	37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	
	
	

	16
	Gojeck
	561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công viên phần mềm Quang trung
	Công viên phần mềm Quang QTSC Building 1, Trung, P Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	
	
	

	17
	Cty Cổ phần ĐT-XD Số 1 Mê Kông
	67 Đ. Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Công ty TNHH Mona Media
	1073/23 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P.7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
	1
	
	
	

	18
	Baemin
	Đường số 10, CVPM Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Tập đoàn VNG
	Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	
	
	

	19
	KFC
	72 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	

	20
	Groove Technology
	132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Glass Egg Digital Media
	9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	


(7.1.01- Quyết định số 64/QĐ-CĐCT ngày 1/3/2010 về việc thành lập TT Khảo thí & Bảo đảm chất lượng của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; 1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.1.02 - Ảnh chụp nội dung Phiếu khảo sát doanh nghiệp về về mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 1.1.11 (Link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
[bookmark: _Hlk111802322]•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
Bảng thống kê khảo sát về mức độ hài lòng đối với sinh viên đang làm việc tại doanh nghiệp về khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn công việc
	
	Số doanh nghiệp có ý kiến

	Năm
	Hoàn toàn không hài lòng
	Không hài lòng
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2018-2019
	0/21 (0%)
	0/21 (0%)
	6/21 (28.6%)
	12/21 (57.1)
	3/21 (14.3%)

	2019-2020
	0/18 (0%)
	0/18 (0%)
	4/18 (22.2%)
	9/18 (50.0%)
	5/18 (27.8%)

	2020-2021
	0/14
(0%)
	0/14
(0%)
	0/14
(0%)
	1/14 
(7.1%)
	13/14 (92.9%)



Bảng thống kê khảo sát về mức độ hài lòng đối với sinh viên đang làm việc tại doanh nghiệp về Kỹ năng thực hiện công việc được giao
	
	Số doanh nghiệp có ý kiến

	Năm
	Hoàn toàn không hài lòng
	Không hài lòng
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2018-2019
	0/21
(0.0%)
	0/21 (0.0%)
	4/21 (19.0%)
	14/21 (66.7 %)
	3/21 (14.3%)

	2019-2020
	0/18
(0.0%)
	0/18
(0.0%)
	7/18 (38.9%)
	6/18 (33.3%)
	5/18 (27.8%)

	2020-2021
	0/14 (0.0%)
	0/14
(0.0%)
	0/14
(0.0%)
	0/14
(0.0%)
	14/14 (100.0%)



Bảng thống kê khảo sát về mức độ hài lòng đối với sinh viên đang làm việc tại doanh nghiệp về ham học hỏi để nâng cao hiệu quả công việc
	
	Số doanh nghiệp có ý kiến

	Năm
	Hoàn toàn không hài lòng
	Không hài lòng
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2018-2019
	0/21 (0.0%)
	0/21 (0.0%)
	3/21 (14.3%)
	15/21 (71.4%)
	3/21 (14.3%)

	2019-2020
	0/18 (0.0%)
	0/18 (0.0%)
	7/18 (38.9%)
	6/18 (33.3%)
	5/18 (27.8%)

	2020-2021
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	14/14 (100.0%)



Bảng thống kê khảo sát đánh giá về chất lượng đào tạo về Kiến thức chuyên môn được đào tạo
	
	Số doanh nghiệp có ý kiến

	Năm
	Kém
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Tốt

	2018-2019
	0/21 (0.0%)
	0/21 (0.0%)
	4/21 (19.0%)
	14/21 (66.7%)
	3/21 (14.3%)

	2019-2020
	0/18 (0.0%)
	0/18 (0.0%)
	8/18 (44.4%)
	4/18 (22.2%)
	6/18 (33.3%)

	2020-2021
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	2/14 (14.3%)
	12/14 (85.7%)



Bảng thống kê khảo sát đánh giá về chất lượng đào tạo về Kỹ năng phát hiện, xử lý, giải quyết vấn đề
	
	Số doanh nghiệp có ý kiến

	Năm
	Kém
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Tốt

	2018-2019
	0/21 (0.0%)
	0/21 (0.0%)
	3/21 (14.3%)
	15/21 (71.4%)
	3/21 (14.3%)

	2019-2020
	0/18 (0.0%)
	0/18 (0.0%)
	5/18 (27.8%)
	8/18 (44.4%)
	5/18 (27.8%)

	2020-2021
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	2/14 (14.3%)
	12/14 (85.7%)



Bảng thống kê khảo sát đánh giá về chất lượng đào tạo về Trách nhiệm đối với công việc
	
	Số doanh nghiệp có ý kiến

	Năm
	Kém
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Tốt

	2018-2019
	0/21 (0.0%)
	0/21 (0.0%)
	2/21 (9.5%)
	16/21 (76.2%)
	3/21 (14.3%)

	2019-2020
	0/18 (0.0%)
	0/18 (0.0%)
	2/18 (11.1%)
	10/18 (55.6%)
	6/18 (33.3%)

	2020-2021
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	0/14 (0.0%)
	2/14 (14.3%)
	12/14 (85.7%)


Theo bảng thống kê thì năm 2018-2019 có 21 doanh nghiệp đã được khảo sát, năm 2019-2020 có 18 doanh nghiệp đã được khảo sát, năm 2020-2021 có 14 doanh nghiệp đã được khảo sát.
7.1.03 - Danh sách các doanh nghiệp đã lấy ý kiến khảo sát năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Trung tâm KT&ĐBCL) tổng hợp báo cáo kết quả cho thấy mức độ đáp ứng của sinh viên tại doanh nghiệp đạt mức rất cao.
(1.1.12 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.1, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm, TT KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch, mẫu phiếu khảo sát để tổ chức lấy ý kiến các đối tượng với sinh viên tốt nghiệp về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học, trong đó có thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của SVTN 
Bảng thống kê sinh viên tốt nghiệp hàng năm (7.2.03 - Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách SVTN năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021) 
	Năm
	Tổng
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3

	2018-2019 
	117
	33
	47
	37

	2019-2020
	65
	30
	35
	

	2020-2021
	85
	34
	51
	


(1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.2.01- Ảnh chụp Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường  và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của SVTN năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.2.02 Link khảo sát về SVTN để thu thập thông tin về việc làm:
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2018-2019/;
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2020 – 2021:  https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2020 – 2021-2/
Bảng thống kê khảo sát về mối liên quan giữa công việc và ngành học. Năm 2018-2019 có 98 sinh viên trong 117 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 47 sinh viên trong 65 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 66 trong 85 sinh viên được khảo sát.
	Năm
	Số lượng

	
	Có liên quan
	Liên quan một phần
	Không liên quan

	2018-2019 
	71/98 (72.4%)
	14/98 (14.3%)
	13/98 (13.3%)

	2019-2020
	23/47 (48.9%)
	17/47 (36.2%)
	07/47 (14.9%)

	2020-2021
	37/66 (56.1%)
	22/66 (33.3%)
	07/66 (10.6%



Bảng thống kê khảo sát về mức độ hài lòng với chất lượng đào tạo của nhà trường. Năm 2018-2019 có 98 sinh viên trong 117 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 47 sinh viên trong 65 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 66 trong 85 sinh viên được khảo sát.

	Năm
	Số lượng

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Không ý kiến
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	2018-2019 
	59/98
(60.2%)
	0/98
(0.0%)
	10/98
(10.2%)
	11/98 (11.2%)
	18/98 (18.4%)

	2019-2020
	06/47
(12.8%)
	15/47 (31.9%)
	13/47 (27.7%)
	8/47 (17.0%)
	5/47 (10.6%)

	2020-2021
	15/66 (22.7%)
	40/66 (60.6%)
	7/66 (10.6%)
	1/66 (1.5%)
	3/66 (4.5%)



Thống kê khảo sát về kiến thức và kỹ năng nghề được trang bị có phù hợp cho nghề nghiệp của SVTN. Năm 2018-2019 có 98 sinh viên trong 117 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 47 sinh viên trong 65 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 66 trong 85 sinh viên được khảo sát.

	Năm
	Số lượng

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Không ý kiến
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	2018-2019 
	0/98 (0.0%)
	59/98 (60.2%)
	11/98 (11.2%)
	15/98 (15.3%)
	13/98 (13.3%)

	2019-2020
	4/47 (8.5%)
	16/47 (34.0%)
	13/47 (27.7%)
	4/47 (8.5%)
	10/47 (21.3%)

	2020-2021
	11/66 (22.7%)
	42/66 (60.6%)
	9/66 (10.6%)
	1/66 (1.5%)
	0/66 (0.0%)


Qua khảo sát bên trên cho thấy tỉ lệ việc làm của sinh viên đúng chuyên ngành cao, phù hợp với mức độ yêu cầu của doanh nghiệp.
7.2.03 - Báo cáo kết quả điều tra lần vết về sinh viên sau tốt nghiệp NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.2, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm, Trung tâm KT&ĐBCL có thực hiện khảo sát thu thập ý kiến NG, CBQL Khoa Công nghệ thông tin về công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý; bằng phương pháp sử dụng google drive khảo sát trực tuyến NG, CBQL; công cụ khảo sát là bảng hỏi được thiết lập đúng mục tiêu đợt khảo sát; đường link bảng hỏi được gửi đến từng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức (1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.3.01- Bản chụp Phiếu khảo sát GV, CBQL để thu thập thông tin về dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý  năm học 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.3.02 - Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa CNTT: 7.3.03 - Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức thuộc Khoa Công nghệ thông tin được thu thập ý kiến hàng năm; 7.3.04 - Ảnh chụp phiếu ý kiến về công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, CBQL, NG, VC về công tác dạy và học NH 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021; 3.5.05 Link khảo sát về công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý:
Bảng danh sách nhận sự của khoa CNTT theo các năm
	Năm 2019-2020
	Năm 2020-2021
	Năm 2021-2022

	STT
	Họ tên
	STT
	Họ tên
	STT
	Họ tên

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	1
	Huỳnh Trọng Đức
	1
	Huỳnh Trọng Đức

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	2
	Hoàng Trọng Thạch
	2
	Hoàng Trọng Thạch

	3
	Trần Anh Khoa
	3
	Trần Anh Khoa
	3
	Trần Anh Khoa

	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc

	5
	Chu Thị Mai
	5
	Chu Thị Mai
	5
	Chu Thị Mai

	6
	Nguyễn Văn Hán
	6
	Phạm Văn Sơn
	6
	Phạm Văn Sơn

	7
	Phạm Văn Sơn
	7
	Trương Quang Mạnh
	7
	Trương Quang Mạnh

	8
	Trương Quang Mạnh
	8
	Hồ Diên Lợi
	8
	Hồ Diên Lợi

	9
	Hồ Diên Lợi
	9
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	9
	Nguyễn Thái Khánh Quyên

	10
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	10
	Bùi Trọng Viên
	10
	Bùi Trọng Viên

	11
	Nguyễn Anh Tú
	11
	Nguyễn Xuân Nhựt
	11
	Nguyễn Xuân Nhựt

	12
	Bùi Trọng Viên
	12
	Nguyễn Anh Tú
	12
	Nguyễn Anh Tú

	13
	Nguyễn Xuân Nhựt
	13
	Thái Thị Huyên
	13
	Thái Thị Huyên

	14
	Thái Thị Huyên
	14
	Đặng Hồng Hiệp
	14
	Đặng Hồng Hiệp

	15
	Đặng Hồng Hiệp
	15
	Nguyễn Minh Trường
	15
	Nguyễn Minh Trường

	16
	Nguyễn Minh Trường
	16
	Lê Thị Tố Thi
	16
	Lê Thị Tố Thi

	17
	Lê Thị Tố Thi
	17
	Vũ Thị Hường
	17
	Vũ Thị Hường

	18
	Vũ Thị Hường
	18
	Huỳnh Tấn Phát
	18
	Huỳnh Tấn Phát

	
	
	19
	Nguyễn Văn Hán
	
	


•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-vien-chuc-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-lien-quan-den-day-va-hoc-nam-hoc-2018 – 2019/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-vien-chuc-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-lien-quan-den-day-va-hoc-nam-hoc-2019-2020/
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-vien-chuc-nguoi-lao-dong-ve-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-lien-quan-den-day-va-hoc-nam-hoc-2020 – 2021-2/
Với số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý của khoa CNTT là 18, năm 2020-2021 là 19 thì hoàn toàn đồng ý về các chính sách liên quan đến dạy và học.
	Năm
	Tỉ lệ

	
	Về chính sách tuyển dụng của nhà trường
	Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của nhà trường
	Về công tác đánh giá, phân loại viên chức, người lao động
	Về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên
	Về công tác dạy và học

	2018-2019
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)

	2019-2001
	19/19 (100%)
	19/19 (100%)
	19/19 (100%)
	19/19 (100%)
	19/19 (100%)

	2020-2021
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)
	18/18 (100%)


Với bảng tỉ lệ như trên thì tất cả các giảng viên, nhân viên đều đồng ý 100% về các tiêu chí của nhà trường đưa ra
3.5.06 - Tổng hợp kết quả khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.3, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Bảng sinh viên thống kê theo từng năm
	Năm học
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Tổng

	2018-2019
	229
	218
	194
	641

	2019-2020
	228
	218
	207
	653

	2020-2021
	228
	202
	205
	635

	2021-2022
	230
	225
	188
	643


Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trung tâm KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập ý kiến trên bao nhiêu phần trăm hàng năm các đối tượng liên quan về các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo, trong đó có đối tượng SV nghề CNTT đang học các năm 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Trung tâm KT&ĐBCL sử dụng phương pháp thu thập ý kiến trực tuyến; công cụ thu thập ý kiến là bảng hỏi được thiết lập đúng mục tiêu đợt khảo sát; đường link bảng hỏi được gửi đến từng sinh viên; nội dung bảng hỏi gồm: câu hỏi định lượng và câu hỏi mở; có tiêu chí cụ thể từng nội dung để khảo sát (1.1.09 –  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.4.01 - Ảnh chụp Phiếu khảo sát SV để thu thập ý kiến về về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học  năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.15 Link khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học:
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2018-2019/
Theo bảng thống kế khảo sát, mức sinh viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý là khá cao cho các tiêu chí của nhà trường
Khảo sát về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo về Phòng thực hành/thực tập cho các môn học, mô đun. Năm 2018-2019 có 420 sinh viên trong 641 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 444 sinh viên trong 653 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 464 trong 635 sinh viên được khảo sát.
	Năm
	Số lượng

	
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	2018-2019
	71/420 (16.9)
	69/420 (16.4)
	65/420 (15.5)
	117/420 (27.9)
	98/420 (23.3)

	2019-2020
	67/444 (15.1)
	72/444 (16.2)
	88/444 (19.8)
	120/444 (27.0)
	97/444 (21.8)

	2020-2021
	68/464 (14.7)
	52/464 (11.2)
	97/464 (20.9)
	142/464 (30.6)
	105/464 (22.6)



Các hoạt động hỗ trợ Sinh viên Thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết kịp thời. Năm 2018-2019 có 420 sinh viên trong 641 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 444 sinh viên trong 653 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 464 trong 635 sinh viên được khảo sát.
	Năm
	Số lượng

	
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	2018-2019
	68/420 (16.2)
	52/420 (12.4)
	80/420 (19.0)
	125/420 (29.8)
	95/420 (22.6)

	2019-2020
	71/444 (16.0)
	68/444 (15.3)
	83/444 (18.7)
	135/444 (30.4)
	87/444 (19.6)

	2020-2021
	61/464 (13.1)
	71/464 (15.3)
	95/464 (20.5)
	134/464 (28.9)
	103/464 (22.2)



Bảng thống kê khảo sát đánh về cơ sở vật chất phục vụ Sinh viên Hệ thống internet ở các phòng máy tính, Thư viện hoạt động ổn định. Năm 2018-2019 có 420 sinh viên trong 641 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 444 sinh viên trong 653 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 464 trong 635 sinh viên được khảo sát.
	Năm
	Số lượng

	
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	2018-2019
	57/420 (13.6)
	63/420 (15.0)
	74/420 (17.6)
	126/420 (30.0)
	100/420 (23.8)

	2019-2020
	69/444 (15.7)
	84/444 (19.1)
	77/444 (17.5)
	131/444 (29.8)
	83/444 (18.9)

	2020-2021
	66/464 (14.2)
	69/464 (14.9)
	96/464 (20.7)
	131/464 (28.2)
	102/464 (22.0)



Bảng thống kê khảo sát đánh về chất lượng dịch vụ của Nhà trường về Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường được thực hiện tốt. Năm 2018-2019 có 420 sinh viên trong 641 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 444 sinh viên trong 653 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 464 trong 635 sinh viên được khảo sát.
	Năm
	Số lượng

	
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý

	2018-2019
	59/420 (14.0)
	55/420 (13.1)
	79/420 (18.8)
	125/420 (29.8)
	102/420 (24.3)

	2019-2020
	68/444 (15.3)
	73/444 (16.4)
	79/444 (17.8)
	129/444 (29.1)
	95/444 (21.4)

	2020-2021
	56/464 (12.1)
	55/464 (11.9)
	103/464 (22.2)
	150/464 (32.3)
	100/464 (21.6)



Bảng thống kê khảo sát đánh về giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực về Mục tiêu của giáo trình phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo. Năm 2018-2019 có 420 sinh viên trong 641 sinh viên tham gia khảo sát. Năm 2019-2020 có 444 sinh viên trong 653 sinh viên được khảo sát. Năm 2020-2021 có 464 trong 635 sinh viên được khảo sát.
	Năm
	Số lượng

	
	Chưa đạt yêu cầu
	Đạt yêu cầu
	Khá
	Tốt

	2018-2019
	81/420 (19.3)
	89/420 (21.2)
	116/420 (27.6)
	134/420 (31.9)

	2019-2020
	94/444 (21.4)
	105/444 (23.9)
	122/444 (27.7)
	123/444 (28.0)

	2020-2021
	68/464 (14.7)
	131/464 (28.2)
	101/464 (21.8)
	164/464 (35.3)



Với bảng thống kê tỉ lệ phần trăm về các dịch vụ đáp ứng yêu cầu sinh viên khoa CNTT thì đạt rất cao. Cho thấy mức độ đáp ứng các nhu cầu cho sinh viên là tốt.
; (2.2.02 - Danh sách SV các lớp nghề CNTT năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.17 - Danh sách SV được khảo sát ý kiến về tuyển sinh, về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm học học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.1.16 - Tổng hợp kết quả khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm học học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.4, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường có tiến hành tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT theo đúng nội dung quy định Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 8/6/2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐTBXH; trong đó có quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT Trường có thực hiện đúng theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐTBXH (7.5.01- Quyết định số 1769/QĐ LĐTBXH ngày 25/11/2019 về việc Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường cao đẳng, trường trung cấp được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 7.5.04 - Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2020, 2021, 2021). 
Thành lập Hội đồng tự đánh giá (TĐG) chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2021-2022 (7.5.02 - Quyết định số 313/QĐ-CĐCT, ngày 20/05/2001 về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban soạn thảo báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; Quyết định số 294/QĐ-CĐCT, ngày 25/4/2021 về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM).
Hảng năm, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ban hành Kế hoạch Điều chỉnh, bổ sung thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2021, Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2021 (7.5.03 Kế hoạch số101/KH-CĐCT, ngày 20/05/2020 về việc thực hiện tự đánh giá  chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; Kế hoạch số 92KH-CĐCT, ngày 25/4/2021 về việc thực hiện tự đánh giá  chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM).
Hội đồng tự đánh giá của trường tổ chức thực hiện đánh giá theo kế hoạch. Sau khi hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá thì được trình cho trung tâm KT và ĐBCL để lấy ý kiến góp ý các đơn vị trong trường. Sau đó sẽ thông qua hội đồng tự đánh giá cấp trường và trình cho hiệu trưởng duyệt. Công khai theo quy định và công khai báo cáo trên website Trường
 (7.5.04 - Báo cáo tự đánh giá CTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2020, 7.5.05 Biên bản họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành CNTT ngày 28/09/2021). 
Kết quả tự đánh giá theo từng năm
	Năm
	Tổng điểm

	2018-2019
	98

	2019-2020
	98

	2020-2021
	98


(7.5.06 - Báo cáo số 298/BC-CĐCT ngày 8/12/2019 Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM và Báo cáo số 291/BC-CĐCT ngày 09/12/2020 báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020; 7.5.07 – Đường link báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2020; báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2020).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.5, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng, chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, sau khi thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2020, 2021; báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021và phương hướng năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 20212; căn cứ những điểm tồn tại trong báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT của Trường năm 2019, 2020, 2021; Trung tâm KT&ĐBCL đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2020, 2021 (1.2.03 - Báo cáo tổng kết hàng năm về kết quả hoạt động năm học trước vả phương hướng nhiệm vụ năm học sau của Trường NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2.6.17 - Báo cáo tổng kết hàng năm Khoa Công nghệ thông tin NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.5.04 - Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT trình độ cao đẳng năm2019, 2020, 2021,), qua đó nhà trường đã:
- Xác định được những điểm mạnh, nhận ra những hạn chế trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để tiếp tục phát triển các điểm mạnh và từng bước khắc phục các hạn chế trong việc triển khai chương trình đào tạo ngành CNTT.
- Tạo cơ sở để ngành CNTT đăng ký đánh giá ngoài chính thức, đồng thời thể hiện đúng cam kết của Ngành với xã hội và người học về chất lượng đào tạo phù hợp với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà Trường đã công bố.
Trong kế hoạch đã đặt ra các nội dung cần thực hiện, tiến độ thời gian cụ thể, kết quả thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Trung tâm KT&ĐBCL đã báo cáo, trình duyệt Ban giám hiệu (7.6.01 - Kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2019, 2020, 2021; 7.6.02- Báo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2019, 2020, 2021).
Các minh chứng cụ thể như:
*Khoa có cử  giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng Chứng chỉ sư phạm dạy nghề,  lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề quốc gia nhằm đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên trường chất lượng cao, hiện nay có 100% giảng viên Khoa Công nghệ thông tin có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (3.5.01 - Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên ngành CNTT từ năm 2019 đến năm 2021; 3.5.04 - Báo cáo kết quả học tập của giảng viên ngành CNTT sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng từ năm 2019 đến năm 2021);
Tất cả các giảng viên sau mỗi khóa học, tập huấn tham gia đều có báo cáo kết quả sau khi hoàn thành hoặc nộp giấy chứng nhận của các khóa học tập, bồi dưỡng đã tham gia trong năm
Bảng thống kê danh sách GV khoa CNTT
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ
	Trình độ ngoại ngữ 
	Trình độ tin học
	Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ
	CC Kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3

	1
	Huỳnh Trọng Đức
	K.CNTT
	TK-GVC
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	TN ĐH SP lý ĐH cần thơ; NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	2
	Hoàng Trọng Thạch
	K.CNTT
	P.TK-GVC
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	Tn CĐ SP kỹ thuật Vĩnh Long,  bằng Tn giáo viên dạy nghề
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	3
	Trần Anh Khoa
	K.CNTT
	TT-GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	BD NVSP cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	4
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	5
	Đặng Hồng Hiệp
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	sp bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	6
	Thái Thị Huyên
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	sp bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	7
	Hồ Diên Lợi
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	TN ĐH Sptin học -  ĐH Huế
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	8
	Chu Thị Mai
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV 
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	9
	Trương Quang Mạnh
	K.CNTT
	GV
	Cử nhân Đại học
	B1
	ĐH CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	10
	Nguyễn Xuân Nhựt
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	11
	Nguyễn Thái Khánh Quyên
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	TN sư phạm Tin học - ĐH SP Tp. HCMTP
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	12
	Phạm Văn Sơn
	K.CNTT
	GV
	Cử nhân Đại học
	A2
	ThS CNTT
	sp bậc 2; 'NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Thị Tố Thi
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2, B1
	ThS CNTT
	TN ĐH SP Tp. HCM;  CC NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	14
	Nguyễn Minh Trường
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	Sp bậc 2
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	15
	Nguyễn Anh Tú
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	B1
	ThS CNTT
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	16
	Bùi Trọng Viên
	K.CNTT
	GV
	Thạc sĩ
	A2
	ThS CNTT
	BD NVSP cho GV ĐH, CĐ
	CC nghề quốc gia bậc 3- CNTT (ứng dụng phần mềm)

	17
	Trần Thị Xim
	K.CNTT
	CV
	Cử nhân Đại học
	A2
	UD CNTT CB
	CC BD NVSP cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng
	 

	18
	Vũ Thị Hường
	K.CNTT
	GV
	Kỹ sư Đại học
	A2
	ĐH CNTT
	CC Sư phạm dạy nghề
	 

	19
	Huỳnh Tấn Phát
	K.CNTT
	GV
	Kỹ sư Đại học
	A2
	ĐH CNTT
	CC Sư phạm dạy nghề
	 


* Khoa CNTT được cung cấp một hệ thống LAB các thiết bị của cisco (10 router và 6 switch) phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; Trường đầu tư tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thiết bị hiện đại đúng ngành, nghề (2.6.05- Danh mục thiết bị hiện có đào tạo ngành CNTT; 5.2.01- Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị thuộc Khoa Công nghệ thông tin năm 2018, 2019, 2020).
* Khoa Công nghệ thông tin đã phân công hai giảng viên bộ môn biên soạn hoàn chỉnh hai giáo trình nghề CNTT: Kỹ thuật lập trình, Kiến trúc máy tính; hai giáo trình được thông qua Hội đồng thẩm định giáo trình Trường, áp dụng từ năm học 2020-2021; hiện nay CTĐT nghề CNTT có đủ 100% giáo trình và bài giảng cho các môn học, mô đun  (4.11.01 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình năm 2019, 2020, 2021; 4.10.03 – Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định năm 2019, 2020, 2021; 4.10.02 - Biên bản thẩm định giáo trình năm 2019, 2020, 2021; 4.9.01- Danh mục giáo trình các môn học 2019, 2020, 2021; 4.9.02 - Bản in giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng [có trong Thư viện]). 
* Đã xây dựng nghiệm thu 30% ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành CNTT; hiện nay Khoa Công nghệ thông tin đang tiến hành bổ sung để hoàn chỉnh 100% ngân hàng đề thi các môn học. mô đun của CTĐT ngành Công nghệ thông tin trong các năm tiếp theo.
* Về công tác quản lý đào tạo: năm học 2019-2020 Khoa Công nghệ thông tin đã tăng cường chất lượng công tác cố vấn học tập, xem xét phân công cố vấn học tập các lớp, đồng thời bổ sung qui định cố vấn học tập phải thường xuyên tiếp cận với sinh viên các lớp, động viên hướng dẫn sinh viên các phương pháp học tập; tạo điều kiện cho sinh viên học tập, tự nghiên cứu với tinh thần tự giác, hiểu rõ quy chế đào tạo và hoạch định được kế hoạch học tập cá nhân (2.6.15 - Quyết định phân công cố vấn học tập; 2.6.16 - Kế hoạch cố vấn học tập; 2.6.17 - Báo cáo tổng kết Khoa Công nghệ thông tin năm học 2019- 2020).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.6, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Khoa Công nghệ thông tin đã phối hợp cùng Trung tâm KT&ĐBCL tiến hành điều tra lần vết 100% người học đã tốt nghiệp bằng cách sử dụng google drive khảo sát trực tuyến các SV đã tốt nghiệp nghề CNTT, trình độ cao đẳng để thu thập thông tin về việc làm, trên cơ sở đó đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp (1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.2.01- Ảnh chụp Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường  và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của SV tốt nghiệp năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.2.02 Link khảo sát về SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm:
•	Năm học 2020 – 2021:  https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2020 – 2021-2/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2019 – 2020/
•	Năm học 2018 – 2019: https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2018-2019/; 
Bảng thống sinh viên tốt nghiệp hàng năm
	Năm
	Tổng
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3

	2018-2019
	117
	33
	47
	37

	2019-2020
	65
	30
	35
	

	2020-2021
	85
	34
	51
	



Với số lượng sinh viên được tốt nghiệp là 117 của năm 2018 thì có 98 sinh viên đã tham gia khảo sát và có việc làm đúng ngành nghề chiếm 82,7%, năm 2019 số lượng sinh viên tốt nghiệp là 65 và số lượng sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành chiếm 86,1%, năm 2020 số lượng sinh viên tốt nghiệp là 85 và số sinh viên có việc làm là 66 chiếm 89.4%
	Stt
	Năm 2018-2019
	Năm 2019-2020
	Năm 2020-2021

	
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng

	1
	Công viên phần mềm Quang Trung
	Công viên phần mềm Quang Trung QTSC Building 1, Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	7
	FPT software 
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	FPT Telecom
	37-39A, Đường 19, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	2
	Công ty Hợp Thành Thịnh
	406/55 Đ. Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	LARION
	5 Quang Trung, Phường 11, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	FPT software 
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	3
	Công ty Cổ Phần Hạo Phương
	Số 88 Vĩnh Phú 40, Kp. Hòa Long, Thuận An, Bình Dương
	2
	Công ty cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công ty phần mềm KMS Technology
	123 Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	5

	4
	Công ty TNHH BĐS SKLand
	64 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Groove Technology
	132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công ty phần mềm MISA
	92 Đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	5
	Công Ty Tnhh Kim Đông Hy  
	340 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận
	3
	Mona Media
	1073/23 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P.7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	Công Ty Phần Mềm Maytech
	104/4A Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	4

	6
	TMA Solution   
	84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Harvey Nash
	364 Cong Hoa Street, Tan Binh District,, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công ty cổ phần Mộc Điền
	638/10 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	7
	Blue Ocean Tòa nhà Millennium 
	132 Bến Vân Đồn, P.6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công Ty Garena
	259 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	CMC Corporation
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	8
	Tập Đoàn ITP
	144 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	8
	Global CyberSoft
	1 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	KMS Technology
	123 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	9
	Công ty TNHH Công Nghệ Vihat 
	142 Đ. Số 2, KDC Vạn Phúc City, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ TSC
	1D Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
	1
	TMA Solution
	84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	10
	FPT Telecom
	37-39A, Đường 19, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	TMA Solution
	84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công ty Tinh Vân Group
	Lầu 4 – D1 Tòa nhà Mirae Business, 268, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	11
	NovaWord
	152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Tinh Vân Group
	Lầu 4 – D1 Tòa nhà Mirae Business, 268, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Samsung
	Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Hồ Chí Minh
	4

	12
	Casta
	186 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
	5
	CMC Corporation
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	Công Viên Thiếu Nhi Thủ Đức
	281 đường Võ Văn Ngân, P Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	3

	13
	BTM Global Consulting LLC  
	Tòa nhà Helios, đường số 3, CVPM Quang Trung, 232 Tô Ký, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	KMS Technology
	123 Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Công ty TNHH Thạnh long
	Số 1/31, Đại lộ Độc Lập, khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
	2

	14
	Innotel
	ố 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Fujinet System JSC
	10 Đường Phổ. Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Công ty Trường sơn
	11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2

	15
	FPT software 
	Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	VitabellA
	37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	
	
	

	16
	Gojeck
	561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Công viên phần mềm Quang trung
	Công viên phần mềm Quang QTSC Building 1, Trung, P Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	
	
	

	17
	Cty Cổ phần ĐT-XD Số 1 Mê Kông
	67 Đ. Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	Công ty TNHH Mona Media
	1073/23 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P.7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
	1
	
	
	

	18
	Baemin
	Đường số 10, CVPM Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	Tập đoàn VNG
	Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	
	
	

	19
	KFC
	72 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	

	20
	Groove Technology
	132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Glass Egg Digital Media
	9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	


Theo bảng thống kê sau khi khảo sát sinh viên thì các sinh viên khoa CNTT sau khi tốt nghiệp thì các bạn làm theo ngành nghề mà các đã đạt với tỉ lệ khá cao.
7.2.03 - Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách SVTN năm 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021: 2.6.04 - Báo cáo kết quả điều tra lần vết về sinh viên sau tốt nghiệp NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.7, tiêu chí 7: Đạt

Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trung tâm KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động (7.1.01- Quyết định số 64/QĐ-CĐCT ngày 1/3/2010 về việc thành lập TT Khảo thí & Bảo đảm chất lượng của Hiệu trưởng Trường Cao Công thương TP.HCM; 1.1.09 - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm học  2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 7.1.02 - Ảnh chụp nội dung Phiếu khảo sát doanh nghiệp về về mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). Trung tâm KT&ĐBCL đã phối hợp cùng Khoa Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát doanh nghiệp bằng phương pháp sử dụng google drive khảo sát trực tuyến các doanh nghiệp đã và đang tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp (SVTN) nghề CNTT đang làm việc; thông tin, số liệu cần thu thập được gửi dường link đến từng doanh nghiệp (1.1.11 Link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
•	Năm học 2021 – 2022: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2021-2022/
•	Năm học 2020 – 2021: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2020-2021/
•	Năm học 2019 – 2020: https://khaothi.hitu.edu.vn/ks-y-kien-doanh-nghiep-ve-muc-do-dap-ung-cua-svtn-chuan-dau-ra-chuong-trinh-va-giao-trinh-dao-tao-nam-hoc-2019-2020/; 
Thống kê ý kiến của doanh nghiệp sử dụng lao động về Kiến thức, Kỹ năng, Năng lực nghiệp vụ của sinh viên tốt nghiệp.
	TT
	Tiêu chí
	Số DN có ý kiến

	
	
	kém
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Tốt

	1
	Kiến thức chuyên môn được đào tạo
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	4/21 (19.0)
	14/21 (66.7)
	3/21 (14.3)

	2
	Kiến thức nền tảng văn hóa, xã hội liên quan
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	4/21 (19.0)
	14/21 (66.7)
	3/21 (14.3)

	3
	Kỹ năng nghiệp vụ
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	4/21 (19.0)
	14/21 (66.7)
	3/21 (14.3)

	4
	Năng lực vận dụng kiến thức chuyên môn vào tổ chức, điều hành công việc
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	3/21 (14.3)
	15/21 (71.4)
	3/21 (14.3)

	5
	Năng lực tự học, tự nghiên cứu
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	1/21 (4.8)
	17/21 (81.0)
	3/21 (14.3)

	6
	Năng lực tư duy logic
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	4/21 (19.0)
	14/21 (66.7)
	3/21 (14.3)

	7
	Năng lực khai thác và xử lý thông tin
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	3/21 (14.3)
	15/21 (71.4)
	3/21 (14.3)

	8
	Năng lực sử dụng Ngoại ngữ
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	3/21 (14.3)
	15/21 (71.4)
	3/21 (14.3)

	9
	Năng lực sử dụng Công nghệ thông tin
	0/21 (0.0)
	0/21 (0.0)
	3/21 (14.3)
	15/21 (71.4)
	3/21 (14.3)


Theo bảng khảo sát thì mức độ hài lòng của doanh nghiệp đạt từ mức khá trở lên là ít nhất 80%. Đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên khoa CNTT
7.1.03 - Danh sách các doanh nghiệp đã lấy ý kiến khảo sát năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về sự hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Trung tâm KT&ĐBCL đã tổng hợp, báo cáo Ban giám hiệu Trường và là một kênh thông tin để Trường xem xét, điều chỉnh các hoạt động phù hợp, cải tiến chương trình đào tạo ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (1.1.12 - Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về SVTN nghề CNTT).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.8, tiêu chí 7: Đạt



Phần 3. [bookmark: _Toc119680214]TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNTT 
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Qua hoạt động tự đánh giá lần này, Khoa Công nghệ thông tin cũng đã thấy rõ những điểm mạnh, nhận ra những hạn chế trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để tiếp tục phát triển các điểm mạnh và từng bước khắc phục các hạn chế. Kết quả này phản ánh trung thực và khách quan những nỗ lực của tập thể CB, GV, NV của Khoa trong 03 năm qua, trong bối cảnh ĐBCL và KĐCL vẫn đang còn là một lĩnh vực khá mới mẻ. Kết quả tự đánh giá lần này còn là cơ sở để ngành CNTT đăng ký đánh giá ngoài chính thức, đồng thời thể hiện đúng cam kết của Ngành với xã hội và người học về chất lượng đào tạo phù hợp với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà Trường đã công bố, và trong các năm học tới ngành CNTT tiếp tục thực hiện một số công việc với mục đích nâng cao chất lượng, cụ thể: 
3.1. Về công tác nhân sự
- Khuyến khích giảng viên đi học nâng cao trình độ trong nước và ngoài nước. 
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận, và tuyển dụng giảng viên phù hợp với yêu cầu của ngành để đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn số SV trên mỗi GV.
3.2. Về công tác quản lý đào tạo 
- Lên kế hoạch tăng cường chất lượng công tác cố vấn học tập. Đồng thời qui định cho cố vấn học tập phải thường xuyên tiếp cận với lớp, động viên hướng dẫn phương pháp học tập, tạo khả năng tiếp cận, với tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, hiểu rõ quy chế đào tạo và hoạch định kế hoạch học tập cho cá nhân. 
- Thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học mỗi năm một lần. Website của Khoa cần mở diễn đàn về đổi mới phương pháp giảng dạy. 
3.3. Về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành CNTT.
- Tiến hành khảo sát lấy ý kiến SV về công tác đào tạo, đồng thời khảo sát tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp, nắm bắt nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội và nhu cầu của người học để có cơ sở dữ liệu trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và giảng dạy. 
3.4. Về công tác quản trị thiết bị vật tư
- Lập kế hoạch đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và SV.
3.5. Về công tác nghiên cứu khoa học 
- Tăng số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, và mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học. 
3.6. Các công tác khác
- Bổ sung thêm những đầu sách tương ứng với số lượng SV của từng ngành. 
- Tìm kiếm thêm nhiều nguồn tài trợ học bổng cho người học. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước đối với người học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quỹ học bổng do các doanh nghiệp và các cựu SV, các nhà mạnh thường quân tài trợ.
- Tăng cường liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nhận SV thực tập và nhận các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Tìm kiếm và hợp tác thêm nhiều doanh nghiệp để tăng thêm cơ hội việc làm cho người học. 
- Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương quản lý người học ngoại trú.


Phần 4. [bookmark: _Toc119680215]ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
4.1. [bookmark: _Toc119680216]Kết luận
[bookmark: _Hlk118019549]Xác định rõ tự đánh giá là khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng của nhà trường nói chung và chất lượng chương trình đào tạo trọng điểm nghề CNTT nói riêng. Vì nó không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài, mà còn là cơ sở để cải tiến chất lượng. 
Quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo nghề CNTT được tiến hành trong bối cảnh thuận lợi: Được lãnh đạo Trường tổ chức tập huấn cụ thể, được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể và chi tiết, được chuyên gia tư vấn tận tình, và đặc biệt, công tác tự đánh giá phù hợp với nguyện vọng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Khoa CNTT. Nhưng quá trình tự đánh giá của Khoa cũng gặp không ít khó khăn, đó là những khó khăn của việc lần đầu tiên thực hiện công việc này, mất nhiều thời gian trong việc tìm minh chứng, lúng túng trong việc diễn đạt thể hiện phiếu đánh giá tiêu chí v.v.
Phát huy những thuận lợi cơ bản, vượt qua những khó khăn, đến nay, kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo nghề CNTT đã được thực hiện, mang lại hiệu quả to lớn: Tập thể giảng viên Khoa Công nghệ thông tin đã tự thấy rõ những mặt mạnh, những tồn tại của chính mình, từ đó đề ra được kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi tự đánh giá.
Chương trình đào tạo nghề CNTT đã đạt được 49/50 tiêu chuẩn của 7 tiêu chí, không đạt 1/50 tiêu chuẩn. Kết quả tự đánh giá, một mặt cho thấy chất lượng của chương trình đào tạo nghề CNTT được đảm bảo, để từ đó tự tin và phát huy, mặt khác cho thấy những tồn tại cần thay đổi và nghiêm túc khắc phục.
4.2. [bookmark: _Toc119680217]Kiến nghị
Quá trình nghiên cứu, thực hiện tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT, Khoa Công nghệ thông tin thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình kiểm định khoa học phù hợp với việc đánh giá và cải tiến. 
Kiến nghị thực hiện kiểm định tất cả các đơn vị, xây dựng kế hoạch kiểm định trường, tiến tới hoàn thành các tiêu chuẩn trường chất lượng cao theo quy định.
                                                                      
                                                                         TP.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2021
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc102734191][bookmark: _Toc119680218][bookmark: _Hlk111385020]PHỤ LỤC

1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ Cao đẳng năm 2021 
2. Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT trình độ Cao đẳng năm 2021
3. Bảng mã minh chứng3


Phụ lục 1: Quyết định Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng năm 2021
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Phụ lục 2: Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng năm 2021
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Phụ lục 3: Bảng mã minh chứng
	BẢNG MÃ MINH CHỨNG NGÀNH CNTT

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng 
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Đơn vị phụ trách

	1
	1
	1
	1.1.01
	 
	QĐ số 52/QĐ-CĐCT ngày 01/02/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM
	TCHC

	2
	 
	 
	1.1.02
	 
	QĐ số 214a/QĐ-CĐCT ngày 18/04/2021 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT
	QLĐT

	3
	 
	 
	1.1.03
	 
	Địa chỉ website của Trường: www.hitu.edu.vn
	QLĐT

	4
	 
	 
	1.1.04
	 
	Các ấn phẩm, tờ rơi, chứng nhận phát sóng, bài báo giới thiệu về trường hàng năm
	QLĐT

	5
	 
	 
	1.1.05
	 
	Quyết định số 146/QĐ-CĐCT ngày 07/05/2019 thành lập Tổ biên soạn chương trình đào tạo cao đẳng nghề CNTT
	QLĐT

	6
	 
	 
	1.1.06
	 
	Quyết định số 300/QĐ-CĐCT ngày 26/06/2019 thành lập Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo nghề CNTT
	QLĐT

	7
	 
	 
	1.1.07
	 
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo năm 2021
	QLĐT

	8
	 
	 
	1.1.08
	 
	Quyết định số 584/QĐ-CĐCT ngày 8/8/2018 ban hành CTĐT CNTT cho năm học 2018-2019 có 26 tín chỉ môn học chung; Quyết định số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 ban hành CTĐT CNTT cho năm học 2019-2020 có 28 tín chỉ môn học chung
	QLĐT

	9
	 
	 
	1.1.09
	 
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018-2019, 2019-2020, 2020-21
	TTKT

	10
	 
	 
	1.1.10
	 
	Phiếu khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên
	TTKT

	11
	 
	 
	1.1.11
	 
	Đường link khảo sát ý kiến doanh nghiệp đối với SVTN ngành CNTT về chương trình đào tạo NH  2018-19, 2019-20, 2020-21
	TTKT

	12
	 
	 
	1.1.12
	 
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo NH 2018-19, 2019-20, 2020-21
	TTKT

	13
	 
	 
	1.1.13
	 
	Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp về nghề CNTT NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TT HTSV 

	14
	 
	 
	1.1.14
	 
	Biên bản ngày 03/6/2020 họp v/v điều chỉnh chương trình đào tạo
	QLĐT

	15
	1
	2
	1.2.01
	 
	Kế hoạch công tác năm khoa CNTT năm 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	16
	 
	 
	1.2.02
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Khoa CNTT NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	17
	 
	 
	1.2.03
	 
	Báo cáo tổng kết hàng năm về kết quả hoạt động năm học trước vả phương hướng nhiệm vụ năm học sau của Trường NH  2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TCHC

	18
	 
	 
	1.2.04
	 
	Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của tập thể khoa CNTT từ năm học 2019 đến 2021
	TCHC
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	1
	3
	1.3.01
	 
	Định mức kinh tế kỹ thuật nghề CNTT năm 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	20
	 
	 
	1.3.02
	 
	Định mức chi tối thiểu cho một sinh viên năm 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	21
	 
	 
	1.3.03
	 
	Bảng tổng hợp thu chi nghề CNTT các năm 2018, 2019, 2020
	TCKT

	22
	 
	 
	1.3.04
	 
	Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021
	TCKT

	23
	 
	 
	1.3.05
	 
	Biên bản xét duyệt quyết toán và thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách các năm 2019, 2020, 2021
	TCKT

	24
	2
	1
	 
	1.1.01
	QĐ số 52/QĐ-CĐCT ngày 01/02/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM
	TCHC

	25
	 
	 
	2.1.01
	 
	QĐ số 506/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ TC, CĐ chính quy 2019 Trường CĐ Công Thương TP.HCM ngày 8/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐ Công Thương TP.HCM; QĐ số 70/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ TC, CĐ chính quy 2020 Trường CĐ Công Thương TP.HCM ngày 27/2/2020 của Hiệu trưởng trường CĐ Công Thương TP.HCM; QĐ số 265/QĐ-CĐCT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ TC, CĐ chính quy 2021 Trường CĐ Công Thương TP.HCM ngày 27/2/2021 của Hiệu trưởng trường CĐ Công Thương TP.HCM
	QLĐT

	26
	 
	 
	2.1.02
	 
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số 195/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 28/06/2017 của Tổng cục Dạy nghề
	QLĐT

	27
	 
	 
	2.1.03
	 
	Đề án tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	28
	 
	 
	2.1.04
	 
	Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	29
	 
	 
	2.1.05
	 
	Kế hoạch tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	30
	 
	 
	2.1.06
	 
	Các quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	31
	 
	 
	2.1.07
	 
	Các quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh, Ban tư vấn tuyển sinh, Ban truyền thông tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	32
	 
	 
	2.1.08
	 
	Biên bản họp xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	33
	 
	 
	2.1.09
	 
	Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	34
	 
	 
	2.1.10
	 
	Quyết định biên chế các lớp và quyết định thí sinh đã trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	35
	 
	 
	2.1.11
	 
	Báo cáo công tác tuyển sinh, tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	36
	 
	 
	2.1.12
	 
	Ảnh chụp tra cứu kết quả tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	37
	 
	 
	2.1.13
	 
	Hồ sơ thí sinh trúng tuyển nhập học CTĐT nghề CNTT năm 2019, 2020, 2022
	QLĐT

	38
	 
	 
	 
	1.2.03
	Báo cáo tổng kết hàng năm về kết quả hoạt động năm học trước vả phương hướng nhiệm vụ năm học sau của Trường NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TCHC

	39
	 
	 
	2.1.14
	 
	Kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	40
	 
	 
	2.1.15
	 
	Đường link khảo sát ý kiến SV về các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo các năm học có nội dung về tuyển sinh NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	41
	 
	 
	2.1.16
	 
	Báo cáo kết quả khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học (trong đó có tuyển sinh) NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	42
	 
	 
	2.1.17
	 
	Danh sách SV được khảo sát ý kiến về công tác tuyển sinh 3 năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	43
	 
	 
	2.1.18
	 
	Sổ họp khoa CNTT đóng góp ý kiến về tổ chức tuyển sinh 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	44
	2
	2
	 
	1.1.08
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CNTT NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	45
	 
	 
	2.2.01
	 
	Quyết định số 508/QĐ-CĐCT ngày 5/9/2019 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	QLĐT

	46
	 
	 
	 
	2.1.10
	Quyết định biên chế các lớp và Quyết định thí sinh đã trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	47
	 
	 
	2.2.02
	 
	Danh sách SV các lớp nghề CNTT  năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLSV

	48
	 
	 
	2.2.03
	 
	Kế hoạch học tập và giảng dạy hàng năm của Trường NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	49
	 
	 
	2.2.04
	 
	Tiến độ đào tạo NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	50
	 
	 
	2.2.05
	 
	Thời khóa biểu theo từng học kỳ, năm học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	51
	 
	 
	2.2.06
	 
	Kế hoạch giảng dạy của giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	52
	 
	 
	2.2.07
	 
	Giáo án giảng dạy của giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	53
	 
	 
	2.2.08
	 
	Sổ lên lớp của giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	54
	 
	 
	2.2.09
	 
	Sổ tay của giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	55
	 
	 
	2.2.10
	 
	Bảng ghi điểm môn học/học phần của Sinh viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	56
	 
	 
	2.2.11
	 
	Các quyết định thi kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp nghề CNTT NH  2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	57
	 
	 
	 
	2.1.14
	Báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	58
	 
	 
	2.2.12
	 
	Tập biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	59
	 
	 
	2.2.13
	 
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	60
	 
	 
	2.2.14
	 
	Kế hoạch dự giờ, Phiếu dự giờ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	61
	 
	 
	2.2.15
	 
	Báo cáo kết quả dự giờ, đánh giá giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	62
	 
	 
	2.2.16
	 
	Báo cáo tổng kết hàng năm: khoa CNTT, phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, phòng CTHS-SV
	TCHC

	63
	2
	3
	 
	1.1.02
	Quyết định số 907/QĐ-CĐCT ngày 15/12/2017 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM
	QLĐT

	64
	 
	 
	 
	1.1.08
	Quyết định số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề CNTT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM
	QLĐT

	65
	 
	 
	2.3.01
	 
	Đề cương chi tiết 3 mô đun kỹ năng mềm
	QLĐT

	66
	 
	 
	 
	2.2.14
	KH dự giờ, Phiếu dự giờ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	67
	 
	 
	 
	2.2.15
	Báo cáo kết quả dự giờ, đánh giá giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	68
	 
	 
	2.3.02
	 
	Báo cáo tổng kết hàng năm: khoa CNTT, phòng QLĐT
	TCHC

	69
	 
	 
	 
	2.2.07
	Giáo án giảng dạy của giảng viên NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	70
	 
	 
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	71
	 
	 
	 
	2.1.15
	Đường link khảo sát ý kiến SV về các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo các năm học có nội dung về tuyển sinh NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021; mẫu Phiếu lấy ý kiến về phương pháp đào tạo NH  2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	72
	 
	 
	 
	2.1.16
	Báo cáo kết quả khảo sát người học về các phương pháp đào tạo năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	73
	 
	 
	2.3.03
	 
	Hợp đồng gói thầu: phần mềm quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM với Công ty TNHH Công nghệ Anh Quân
	QLĐT

	74
	 
	 
	2.3.04
	 
	Các ảnh chụp: website kết nối phần mềm Edusoft; truy cập và tra cứu được các thông tin về: tuyển sinh; thời khóa biểu; lịch thi, kiểm tra; tra cứu điểm hết môn, học phần; điểm đánh giá rèn luyện; kết quả công nhận tốt nghiệp
	QLĐT

	75
	 
	 
	2.3.05
	 
	Bảng danh mục các môđun/môn học của CTĐT ngành CNTT có ứng dụng CNTT
	KHOA 
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	2
	4
	2.4.01
	 
	Kế hoạch cho HSSV đi thực tập tại các đơn vị năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	77
	 
	 
	2.4.02
	 
	Biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp về việc cho SV thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	78
	 
	 
	2.4.03
	 
	Các Quyết định về việc cử sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	79
	 
	 
	2.4.04
	 
	Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	80
	 
	 
	2.4.05
	 
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	81
	 
	 
	2.4.06
	 
	Báo cáo kết quả thực tập của sinh viên, báo cáo của giảng viên về việc thực tập của nhóm SV tại đơn vị năm 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	82
	 
	 
	2.4.07
	 
	Danh sách người học CNTT đã tốt nghiệp trong các năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	83
	 
	 
	2.4.08
	 
	Bảng tổng hợp kết quả thực tập, kết quả tốt nghiệp của HSSV năm 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	84
	 
	 
	2.4.09
	 
	Các Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp và các Quyết định công nhận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	85
	2
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	2.2.01
	Quyết định số 508/QĐ-CĐCT ngày 5/9/2019 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	QLĐT

	86
	 
	 
	2.5.01
	 
	Quyết định số 705/QĐ-CĐCT ngày 10/11/2021 ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	QLĐT

	87
	 
	 
	2.5.02
	 
	Kế hoạch tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	88
	 
	 
	2.5.03
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng thi kết thúc môn năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	89
	 
	 
	2.5.04
	 
	Quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi kết thúc môn năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	90
	 
	 
	2.5.05
	 
	Biên bản họp xét điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô đun, danh sách SV đủ điều kiện dự thi và SV không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	91
	 
	 
	2.5.06
	 
	Biên bản họp kết luận thanh kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm
	QLĐT

	92
	 
	 
	2.5.07
	 
	Đề thi kết thúc môn năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	93
	 
	 
	2.5.08
	 
	Danh sách người học dự thi có chữ ký của người học và cán bộ coi thi năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	94
	 
	 
	2.5.09
	 
	Bài thi lưu kết thúc môn (bản cứng, bản mềm) năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	95
	 
	 
	2.5.10
	 
	Phiếu chấm bài thi lưu kết thúc môn năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	96
	 
	 
	2.5.11
	 
	Bảng điểm SV các môn trong HK năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	97
	 
	 
	2.5.12
	 
	Ảnh tra cứu điểm trên websie Trường
	QLĐT

	98
	 
	 
	 
	2.4.09
	Các quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	99
	 
	 
	2.5.13
	 
	Bảng tổng hợp Danh sách SV các khóa xét điều kiện công nhận TN, công nhận kết quả học tập năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	100
	 
	 
	2.5.14
	 
	Các biên bản họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, công nhận kết quả học tập năm học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021; Bảng thống kê về kết quả tốt nghiệp các khóa năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	101
	 
	 
	2.5.15
	 
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2019, 2020,2021
	QLĐT

	102
	 
	 
	2.5.16
	 
	Ảnh tra cứu kết quả công nhận tốt nghiệp trên website Trường
	QLĐT

	103
	 
	 
	 
	2.3.02
	Báo cáo tổng kết phòng QLĐT, khoa CNTT năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TCHC

	104
	 
	 
	2.5.17
	 
	Ý kiến của CBQL, GV, cô vấn học tập khoa CNTT về công tác tổ chức thi kết thúc môn, HK; xét công nhận tốt nghiệp, công nhận kết quả học tập, đánh giá rèn luyện SV năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 (Sổ họp khoa CNTT)
	KHOA 

	105
	 
	 
	 
	1.2.03
	Báo cáo tổng kết hàng năm của Trường NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TCHC
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	2.5.18
	 
	Quyết định số 520/QĐ-CĐCT ngày 5/9/2019 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	QLSV

	107
	 
	 
	2.5.19
	 
	Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện của HSSV năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 hình thức trực tuyến
	QLSV

	108
	 
	 
	2.5.20
	 
	Bản cứng và mẫu phiếu tự đánh giá rèn luyện năm học2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 trực tuyến
	QLSV

	109
	 
	 
	2.5.21
	 
	Danh sách HSSV thực hiện tự đánh giá rèn luyện năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 trực tuyến
	QLSV

	110
	 
	 
	2.5.22
	 
	Bảng tổng hợp KQRL của HSSV các khoa năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLSV
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	2.5.23
	 
	Bảng tổng hợp KQRL của HSSV khoa CNTT năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLSV

	112
	 
	 
	2.5.24
	 
	Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLSV

	113
	 
	 
	2.5.25
	 
	Các quyết định công nhận kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021; Sổ quản lý HSSV
	QLSV

	114
	 
	 
	2.5.26
	 
	Ảnh chụp tra cứu kết quả điểm rèn luyện trên webite Trường
	QLSV

	115
	 
	 
	2.5.27
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	QLĐT
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	QLĐT
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	QLĐT
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	QLĐT
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	2.7.01
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	ĐTTX
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	ĐTTX
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	ĐTTX
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	ĐTTX
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	ĐTTX
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	QLĐT
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	QLĐT
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	1.1.07
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	QLĐT
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	QLĐT
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	QĐ số 628/QĐ-CĐCT ngày 23/9/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX
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	4.1.04
	Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX
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	ĐTTX
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	Biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT
	QLĐT
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	4.1.04
	Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX
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	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT
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	1.1.11
	Đường link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT
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	QLĐT
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	QLĐT
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	1.1.11
	Đường link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT
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	TTKT
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	QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT
	QLĐT
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	QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX
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	TTKT
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	1.1.07
	Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT
	QLĐT
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	4.1.04
	Các biên bản, phiếu nhận xét, góp ý, phản biện trong xây dựng CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX

	270
	 
	 
	 
	1.1.08
	QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT
	QLĐT
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	2.7.12
	QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX
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	Đường link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT
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	2.7.12
	QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX
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	QLĐT
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	Quyết định số 1411/QĐ-ĐHCN ngày 8/10/2020 của Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ CTĐT liên thông đại học - công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đã được cơ sở giáo dục đại học ban hành
	ĐTTX
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	ĐTTX
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	QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT
	QLĐT
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	QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX

	279
	 
	 
	4.9.01
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	Quyết định số 599a/QĐ-CĐCT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành danh sách giáo trình được lựa chọn, sử dụng làm tài liệu chính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của khoa CNTT trường CĐCT
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	QLĐT
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	QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT
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	TTTV

	291
	4
	11
	4.11.01
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	Danh mục thiết bị tối thiểu đào tạo nghề CNTT
	QTTB

	312
	 
	 
	 
	2.6.05
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của nghề CNTT
	QTTB

	313
	 
	 
	5.1.05
	 
	Báo cáo của cơ sở đào tạo đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho các CTĐT hàng năm
	QTTB

	314
	 
	 
	5.1.06
	 
	Đường link khảo sát ý kiến SV, GV, CBQL về phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, hệ thống điện, nước NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	315
	 
	 
	5.1.07
	 
	Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến SV, GV, CBQL về phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	316
	 
	 
	5.1.08
	 
	Bảng thống kê các phòng máy khoa CNTT năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	317
	5
	2
	5.2.01
	 
	Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị thuộc Khoa CNTT năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	318
	 
	 
	5.2.02
	 
	Biên bản kiểm kê tài sản cố định năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	319
	 
	 
	5.2.03
	 
	Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị và số lượng hiện có của cơ sở đào tạo với danh mục thiết bị và số lượng tối thiểu
	QTTB

	320
	 
	 
	5.2.04
	 
	Báo cáo chi tiết tài sản cố định năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	321
	 
	 
	 
	5.1.06
	Đường link khảo sát các đối tượng có liên quan vể thiết bị đào tạo NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	322
	 
	 
	 
	5.1.07
	Kết quả khảo sát các đối tượng có liên quan vể thiết bị đào tạo NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	323
	5
	3
	 
	5.1.04
	Danh mục thiết bị tối thiểu đào tạo nghề CNTT
	KHOA 

	324
	 
	 
	 
	2.6.05
	Danh mục thiết bị hiện có đào tạo nghề CNTT
	KHOA 

	325
	 
	 
	 
	2.1.10
	Quyết định biên chế các lớp và quyết định thí sinh đã trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	326
	 
	 
	 
	2.2.02
	Danh sách SV các lớp nghề CNTT năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLSV

	327
	 
	 
	 
	2.2.03
	Kế hoạch học tập và giảng dạy hàng năm của Trường NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	328
	 
	 
	 
	2.2.04
	Tiến độ đào tạo NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	329
	 
	 
	 
	2.2.05
	Thời khóa biểu theo từng học kỳ, năm học của giảng viên khoa CNTT NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	330
	 
	 
	 
	5.1.01
	Bảng vẽ tổng thể thiết kế xây dựng trường; Bảng thống kê diện tích phòng học, phòng thực hành của nghề 
	QTTB

	331
	 
	 
	5.3.01
	 
	Hình ảnh bố trí thiết bị tại các phòng thực hành máy tính; tiêu lệnh PCCC, bình PCCC
	QTTB

	332
	 
	 
	5.3.02
	 
	Quy trình đầu tư mua sắm tài sản
	QTTB

	333
	 
	 
	5.3.03
	 
	Quy chế bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị (lý lịch máy, hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của nghề CNTT
	QTTB

	334
	5
	4
	 
	2.6.05
	Danh mục thiết bị hiện có đào tạo nghề CNTT
	KHOA 

	335
	 
	 
	5.4.01
	 
	Qui định về quản lý sử dụng cơ sở vật chất của trường
	QTTB

	336
	 
	 
	5.4.02
	 
	Các sơ đồ, hình ảnh bố thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu các phòng thực hành
	KHOA 

	337
	 
	 
	5.4.03
	 
	Quyết định số 316/QĐ-CĐCT ngày 02/7/2018 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
	QTTB

	338
	 
	 
	5.4.04
	 
	Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị khoa CNTT năm 2019, 2020,2021
	QTTB

	339
	 
	 
	 
	5.1.06
	Đường link khảo sát các đối tượng có liên quan vể thiết bị đào tạo NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	340
	 
	 
	5.4.05
	 
	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nghề CNTT
	QTTB

	341
	 
	 
	5.4.06
	 
	Quyết định số 120/QĐ-TCN ngày 08/6/2020 V/v ban hành quy định về quản lý phòng xưởng trong nhà trường, Sổ nhật ký xưởng
	KHOA 

	342
	 
	 
	5.4.07
	 
	Báo cáo công tác quản lý, bảo dưỡng các thiết bị cho thực hành và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năm 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	343
	 5
	5 
	5.5.01
	 
	Quyết định số 881/QĐ-CĐCT ngày26/7/2019 của Hiệu trưởng trường CĐCT về việc ban hành quy định định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo các nghề tại trường CĐCT
	QLĐT

	344
	 
	 
	5.5.02
	 
	Quy trình cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu
	QTTB

	345
	 
	 
	5.5.03
	 
	Hồ sơ xuất nhập vật tư hàng hóa thiết bị năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	346
	 
	 
	5.5.04
	 
	Các đề xuất nhu cầu vật tư của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	347
	 
	 
	5.5.05
	 
	Kế hoạch cung ứng vật tư theo kế hoạch đào tạo
	QTTB

	348
	 
	 
	5.5.06
	 
	Sổ sách theo dõi việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo CTĐT năm 2019, 2020, 2021
	QTTB

	349
	 
	 
	5.5.07
	 
	Báo cáo định kỳ hoạt động các kho và lưu trữ theo học kỳ, năm học
	QTTB

	350
	 
	 
	 
	5.1.06
	Các biên bản khảo sát đối với nhà giáo, học sinh của trường
	TTKT

	351
	5
	6
	 
	1.1.08
	QĐ số 343/QĐ-CĐCT ngày 8/7/2019 về việc ban hành CTĐT nghề CNTT
	QLĐT

	352
	 
	 
	 
	2.7.12
	QĐ số 83/QĐ-CĐCT ngày 14/2/2020 về việc ban hành CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng nghề CNTT
	ĐTTX

	353
	 
	 
	 
	4.9.01
	Bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt: tên giáo trình, năm xuất bản, đơn vị xuất bản, số lượng bản in, bản điện tử đã được phê duyệt
	TTTV

	354
	 
	 
	5.6.01
	 
	Danh mục tài liệu tham khảo được số hóa
	TTTV

	355
	 
	 
	5.6.02
	 
	Danh mục giáo trình được số hóa
	TTTV

	356
	 
	 
	5.6.03
	 
	Đường link khảo sát ý kiến SV và GV về thư viện
	TTKT

	357
	 
	 
	5.6.04
	 
	Kết quả khảo sát ý kiến SV và GV về thư viện
	TTKT

	358
	5
	7
	5.7.01
	 
	Hình ảnh sử dụng trang website thư viện điện tử
	TTTV

	359
	 
	 
	5.7.02
	 
	Hợp đồng cung cấp Internet; Tổng Cty viễn thông viettel
	TTTV

	360
	 
	 
	5.7.03
	 
	Báo cáo đánh giá hoạt động của thư viện hàng năm 
	TTTV

	361
	 
	 
	5.7.04
	 
	Danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện
	TTTV

	362
	 
	 
	 
	5.6.03
	Đường link khảo sát hàng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng
	TTKT

	363
	 
	 
	 
	5.6.04
	Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng
	TTKT

	364
	5
	8
	5.8.01
	 
	Danh sách mô-đun, môn học sử dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy
	KHOA 

	365
	 
	 
	5.8.02
	 
	Hồ sơ giảng dạy hệ cao đẳng các năm 2019,2020,2021 gồm: Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, giáo án của giáo viên các môn học, mô đun, sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, bảng điểm của sinh viên các lớp
	KHOA 

	366
	 
	 
	5.8.03
	 
	Hình ảnh giảng dạy một số MĐ/MH bằng phần mềm mô phỏng
	KHOA 

	367
	 
	 
	5.8.04
	 
	Sổ nhật ký phòng thực hành
	KHOA 

	368
	6
	1
	6.1.01
	 
	Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu năm năm 2019, 2020, 2021
	QLĐT

	369
	 
	 
	6.1.02
	 
	Các tài liệu cung cấp cho người học khi nhập học và trong quá trình học
	QLĐT

	370
	 
	 
	 
	2.2.01
	Quy chế tổ chức đào tạo, quy chế xét thi kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp của trường
	QLĐT

	371
	 
	 
	6.1.03
	 
	Ban hành Nội quy HSSV
	QLSV

	372
	 
	 
	6.1.04
	 
	Thông báo về mức thu học phí hằng năm của Trường
	TCKT

	373
	 
	 
	6.1.05
	 
	Các QĐ về việc ban hành quy định cấp học bổng khuyến khích học nghề, Quy định xét, miễn giảm học phí cho HSSV của Trường
	QLSV

	374
	 
	 
	 
	2.1.16
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến HSSV hàng năm
	TTKT

	375
	 
	 
	 
	5.6.03
	Đường link khảo sát của giáo viên, người học về Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của Trường và các chế độ, chính sách đối với người học
	TTKT

	376
	6
	2
	 
	1.1.01
	QĐ số 52/QĐ-CĐCT ngày 01/02/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM
	TCHC

	377
	 
	 
	 
	6.1.04
	Thông báo về mức thu học phí hằng năm của Trường
	TCKT

	378
	 
	 
	 
	6.1.05
	Các QĐ về việc ban hành quy định cấp học bổng khuyến khích học nghề, Quy định xét, miễn giảm học phí cho HSSV của Trường
	QLSV

	379
	 
	 
	 
	3.4.01
	Các quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021
	TCHC

	380
	 
	 
	6.2.01
	 
	Các QĐ khen thưởng đối với HSSV các năm - Danh sách sinh viên được khen thưởng các năm
	QLSV

	381
	 
	 
	6.2.02
	 
	Biểu tổng hợp số liệu học sinh khám sức khỏe đầu khóa các năm 2019, 2020, 2021
	TCHC

	382
	 
	 
	6.2.03
	 
	Hợp đồng khám sức khỏe hàng năm
	TCHC

	383
	 
	 
	6.2.04
	 
	Biên bản kiểm kê tài sản thiết bị, dụng cụ y tế
	TCHC

	384
	 
	 
	6.2.05
	 
	Thông báo kết luận họp giao ban hàng tháng năm học 2019,2020, 2021
	TCHC

	385
	 
	 
	6.2.06
	 
	Các biên bản sinh hoạt lớp năm học 2019, 2020, 2021
	KHOA 

	386
	 
	 
	 
	1.2.03
	Báo cáo tổng kết năm học của Trường
	TCHC

	387
	 
	 
	 
	2.1.15
	Đường link khảo sát Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	388
	6
	3
	6.3.01
	 
	Kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm cho SV năm học 2019, 2020, 2021
	TT HTSV

	389
	 
	 
	6.3.02
	 
	Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia phiên giao dịch, tuyển dụng việc làm hàng năm
	TT HTSV

	390
	 
	 
	6.3.03
	 
	Báo cáo về việc tư vấn và giới thiệu việc làm cho SV 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TT HTSV 

	391
	 
	 
	6.3.04
	 
	Một số hình ảnh về việc tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại trường
	TT HTSV 

	392
	 
	 
	6.3.05
	 
	Danh sách sinh viên đăng ký tìm việc làm
	TT HTSV 

	393
	 
	 
	6.3.06
	 
	Hình ảnh trên website, facebook, Fanpage
	TT HTSV 

	394
	 
	 
	6.3.07
	 
	Các thông báo về tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp đăng trên bảng tin nhà trường các năm
	TT HTSV 

	395
	 
	 
	 
	2.1.16
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học năm2019, 2020, 2021
	TTKT

	396
	6
	4
	6.4.01
	 
	Hình ảnh các khu hoạt động và khuôn viên trường, Hình ảnh hoạt động thể dục thể thao, phong trào Đoàn Hội
	ĐTN

	397
	 
	 
	6.4.02
	 
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV
	ĐTN

	398
	 
	 
	6.4.03
	 
	Quyết định khen thưởng các hoạt động phong trào trong HSSV
	ĐTN

	399
	 
	 
	6.4.04
	 
	Đường link khảo sát người học về các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	ĐTN

	400
	 
	 
	6.4.05
	 
	Kết quả khảo sát người học về các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	ĐTN

	401
	7
	1
	7.1.01
	 
	Quyết định số 64/QĐ-CĐCT ngày 1/3/2010 về việc thành lập TT Khảo thí & Bảo đảm chất lượng của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương TPHCM
	TCHC

	402
	 
	 
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	403
	 
	 
	7.1.02
	 
	Ảnh chụp nội dung Phiếu khảo sát doanh nghiệp về về mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	404
	 
	 
	 
	1.1.11
	Đường link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	405
	 
	 
	7.1.03
	 
	Danh sách các doanh nghiệp đã lấy ý kiến khảo sát năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	406
	 
	 
	 
	1.1.12
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về sinh viên tốt nghiệp nghề CNTT NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	407
	7
	2
	
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	408
	 
	 
	7.2.01
	 
	Ảnh chụp Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của SV tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	409
	 
	 
	7.2.02
	 
	Đường link khảo sát về SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm NH 2020-2021 
	TTKT

	410
	 
	 
	 
	2.5.15
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	411
	 
	 
	7.2.03
	 
	Báo cáo kết quả điều tra lần vết về sinh viên sau tốt nghiệp NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	412
	7
	3
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	413
	 
	 
	7.3.01
	 
	Bản chụp Phiếu khảo sát GV, CBQL để thu thập thông tin về dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	414
	 
	 
	7.3.02
	 
	Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa CNTT
	TCHC

	415
	 
	 
	7.3.03
	 
	Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức thuộc Khoa CNTT được thu thập ý kiến hàng năm
	TTKT

	416
	 
	 
	7.3.04
	 
	Ảnh chụp phiếu ý kiến về công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, CBQL, NG, VC về công tác dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	417
	 
	 
	 
	3.5.05
	Đường link khảo sát về công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	418
	 
	 
	 
	3.5.06
	Tổng hợp kết quả khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý
	TTKT

	419
	7
	4
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	420
	 
	 
	7.4.01
	 
	Ảnh chụp Phiếu khảo sát SV để thu thập ý kiến về về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.  năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	421
	 
	 
	 
	2.1.15
	Đường link khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	422
	 
	 
	 
	2.2.02
	Danh sách SV các lớp nghề CNTT năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLSV

	423
	 
	 
	 
	2.1.17
	Danh sách SV được khảo sát ý kiến về tuyển sinh, về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	424
	 
	 
	 
	2.1.16
	Tổng hợp kết quả khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	425
	7
	5
	7.5.01
	 
	Quyết định số 1769/QĐ LĐTBXH ngày 25/11/2019 về việc Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường cao đẳng, trường trung cấp được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	TCHC

	426
	 
	 
	7.5.02
	 
	Quyết định số 186/QĐ-CĐCT, ngày 26/3/2020 về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban soạn thảo báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; Quyết định số 101/QĐ-CĐCT, ngày 22/5/2020 về việc Điều chỉnh, bổ sung Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; Quyết định số 993/QĐ-CĐCT, ngày 6/11/2020 về việc Điều chỉnh, bổ sung Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; Quyết định số 243a/QĐ-CĐCT, ngày 22/5/2021 về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	TTKT

	427
	 
	 
	7.5.03
	 
	Kế hoạch số 101/KH-HĐTĐGCLGDNN, ngày 22/5/2020 về việc Điều chỉnh, bổ sung thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM; Kế hoạch số 242a/KH-HĐTĐGCLGDNN, ngày 22/5/2021 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ cao đẳng năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	TTKT

	428
	 
	 
	7.5.04
	 
	Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2020, 2021
	TTKT

	429
	 
	 
	7.5.05
	 
	Biên bản họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành nghề CNTT ngày 10/11/2020; Biên bản họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành nghề CNTT ngày 9/11/2021
	TTKT

	430
	 
	 
	7.5.06
	 
	Báo cáo số 298/BC-CĐCT ngày 8/12/2020 Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM
	TTKT

	431
	 
	 
	7.5.07
	 
	Đường link báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2020, 2021
	TTKT

	432
	 
	 
	7.5.08
	 
	Công văn số 33877/SLĐTBXH-GDDN ngày 22/10/2021 về việc thực hiện quy định hệ thống đảm bảo chất lượng GDNN năm 2021 của Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM
	TTKT

	433
	7
	6
	 
	1.2.03
	Báo cáo tổng kết hàng năm về kết quả hoạt động năm học trước vả phương hướng nhiệm vụ năm học sau của Trường NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TCHC

	434
	 
	 
	 
	2.6.17
	Báo cáo tổng kết hàng năm khoa CNTT NH 2019-20, 2020-21
	KHOA 

	435
	 
	 
	 
	7.5.04
	Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành nghề CNTT trình độ cao đẳng năm 2019, 2020, 2021
	TTKT

	436
	 
	 
	7.6.01
	 
	Kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2019, 2020, 2021
	TTKT

	437
	 
	 
	7.6.02
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2019, 2020, 2021
	TTKT

	438
	 
	 
	 
	3.5.01
	Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên nghề CNTT từ năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	439
	 
	 
	 
	3.5.04
	Báo cáo kết quả học tập của giảng viên nghề CNTT sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng từ năm từ năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	440
	 
	 
	 
	2.6.05
	Danh mục thiết bị hiện có đào tạo nghề CNTT
	KHOA 

	441
	 
	 
	 
	5.2.01
	Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị thuộc Khoa CNTT 2019, 2020, 2021
	QTTB

	442
	 
	 
	 
	4.11.01
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình năm 2019, 2020, 2021
	QLKH

	443
	 
	 
	 
	2.6.08
	Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định năm 2019, 2020, 2021
	QLKH

	444
	 
	 
	 
	4.10.02
	Biên bản thẩm định giáo trình năm 2019, 2020, 2021
	QLKH

	445
	 
	 
	 
	4.9.01
	Danh mục giáo trình các môn học 2019, 2020, 2021
	TTTV

	446
	 
	 
	 
	4.9.02
	Bản in giáo trình nghề CNTT trình độ cao đẳng [có trong Thư viện]
	TTTV

	447
	 
	 
	 
	2.6.15
	Quyết định phân công cố vấn học tập
	QLĐT

	448
	 
	 
	 
	2.6.16
	Kế hoạch cố vấn học tập
	QLĐT

	449
	 
	 
	 
	2.6.17
	Báo cáo tổng kết khoa CNTT năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	KHOA 

	450
	 
	 
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	451
	 
	 
	 
	1.1.12
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về SVTN nghề CNTT năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	452
	 
	 
	 
	2.6.04
	Báo cáo kết quả điều tra lần vết về sinh viên sau tốt nghiệp năm học 2020-2021
	TTKT

	453
	7
	7
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	454
	 
	 
	 
	7.2.01
	Ảnh chụp Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của SV tốt nghiệp năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	455
	 
	 
	 
	7.2.02
	Đường link khảo sát về SV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	456
	 
	 
	 
	7.2.03
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	QLĐT

	457
	 
	 
	 
	2.6.04
	Báo cáo kết quả điều tra lần vết về sinh viên sau tốt nghiệp NH 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	458
	7
	8
	 
	7.1.01
	Quyết định số 64/QĐ-CĐCT ngày 1/3/2010 về việc thành lập TT Khảo thí & Bảo đảm chất lượng của Hiệu trưởng Trường Cao Công thương TPHCM
	TCHC

	459
	 
	 
	 
	1.1.09
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các đối tượng liên quan về các cuộc khảo sát liên quan đến hoạt động dạy và học năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	460
	 
	 
	 
	7.1.02
	Ảnh chụp nội dung Phiếu khảo sát doanh nghiệp về về mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	461
	 
	 
	 
	1.1.11
	Đường link khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của SVTN, sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	462
	 
	 
	 
	7.1.03
	Danh sách các doanh nghiệp đã lấy ý kiến khảo sát năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
	TTKT

	463
	 
	 
	 
	1.1.12
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về SVTN nghề CNTT
	TTKT
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THANH PHO HO CHI MINH
Sé: 5. 4/QD-CPCT Tp. H6 Chi Minh, ngay 20 thang 05 nam 2021
QUYET DINH

Thanh lgp Hoi dong t ddnh gid chdt lwong chwong trinh déo tao
nganh Cong nghé thong tin trinh dg cao ding nam 2021

HIEU TRUONG TRUONG CAO DANG CONG THUONG TP. HO CHi MINH

Ciin cir Quyét dinh s6 2043/QD-BCT ngdy 06 thing 03 nam 2015 ciia B
trudng B Cong thuong vé viée quy dinh chirc nang, nhiém vy, quyén han va co
cu t6 chite Trudng Cao ding Cong Thuong Thanh phé Hé Chi Minh;

Cain cir Thong tr 56 28/2017/TT-BLDTBXH ngdy 15 thang 12 nam 2017
ciia BY truéng BY Lao dong - Thuong binh va Xa hdi Quy dinh hé théng bio
dam chit lugng ciia co s6 gido duc nghé nghiép;

Can cir Thong tu s6 15/2017/TT-BLDTBXH ngay 08 théng 06 nam 2017
clia BS trwong B Lao dong — Thuong binh va Xa hdi Quy dinh tiéu chi, tiéu
chudn kiém dinh chét lugng gido duc nghé nghiép;

Theo dé nghi ciia Giam dbc Trung tam Khao thi va Kiém dinh chét lugng,

QUYET PINH:

Diéu 1. Thanh 1ap Hoi déng tr danh gid chit lugng chuong trinh dio tao
nganh Cong nghé thong tin - Trinh d cao dang nam 2021 gdm cdc ong/ba c6
én trong danh sich kem theo.

Pidu 2. dng tr dénh gia chét lugng chuong trinh ddo tao nginh
Cong nghé thong tin — Trinh d9 cao ding nim 2021 c6 nhiém vy trién khai cong
tic ty dénh gid chét lugng gido duc nghe nghiép theo ding quy dinh cua By Lao
dgng — Thuong binh va xa hoi; Quyét dinh c6 higu Iy ké tir ngay ky.

Piéu 3. Giam déc Trung tim Khao thi v Kiém dinh chit lugng, Truong
céic don vj trong Trudng va céc thanh vién c6 tén tai Diéu 1 chiu trich nhiém thi
hanh quyét dinh ndy./

Noi nhin:
- Niue diéu 3;
- Luew VT, TTKT&KDCL.

A0 PANG

[ cong wuuu

Biii Manh Tuin




image3.tmp
BO CONG THUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG CAO DANG CONG THUONG Dic Iip - Ty do- Hanh phiic
THANH PHO HO CHi MINH

DANH SACH HQI DONG TU DANH GIA CHAT LUONG
CHUONG TRINH DAO TAO NGANH CONG NGHE THONG TIN -

TRINH DO CAO DANG NAM 2021
(Kem theo quyét dinh's  /QP-CDCT, ngdy 20/05/2021
ciia Higu treimg Truong Cao déng Cong Thuong Tp. Ho Chi Minh)

3 o T - Chire vy
™ HOQ VA TEN CHUC VY trong H3i dbng
1. | Bui Manh Tuin Higu truong Chii tich
2. | Huynh Trong Pic Trudng khoa CNTT Pho Chii tich

| 3. | Trén Thi Xim Thur ky khoa CNTT [ Thu ky
3 Té truong t6 phan mém khoa S
4. | Trin Anh Khoa GNTT % O p Uy vien
5. | Dang Héng Higp Gidng vién khoa CNTT [ Uyvien
6. | Nguyén Tén Théng Trudng phong Quan 1y dao tao | Uy vién
T | Gidm dée TT Khao thi — Kiém .
7. | Trin Minh Nhyt dinh chit lugng Uy vién
&t Chir tich cong dodn, Truong e
S| ey Mugne phong Té chire hanh chinh Uyrvin
Chuyén gia, TS khoa hoe gido
| 55 - duc, Pho GD Trung tim Dy bio - |
9 {D0Thanh Vin, nhu chu nhén lyc va Thong tin Ly vién
L thi truémg lao dong TP. HCM
N . Giam déc Céng ty TNHH ot
710.7 Lé Huy Toan e Uy vién
X Solutions Architecture (Chuyén ]
11. | Nguyén Thi Hdng Van | gia tw vén giai phép phan mém) Uy vién
B Cong ty TNHH phan mém FPT

Téng cong 11 thanh vién.
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THANH PHO HO CHI MINH

<KH - CPCT TP. Hé Chi Minh, ngay 20 thang 05 nam 2021

KE HOACH
Thyec hign ty dénh gid chét lrgng chwong trinh dio tao nganh
Cong nghé théng tin trinh d§ cao ding nim 2021

1. Myc tiéu ty dénh gid:

- Ning cao nhin thitc ciia c4n bd, gidng vién, nhan vién va hoc sinh, sinh
vién trong toan truong vé tam quan trong cta quy trinh xdy dyng, vén hanh,
danh gig, cai tién hé thong dam bao chdt luong va ty danh gid chit lugng
chuong trinh dao tao nganh Céng nghé thong tin trinh dd cao ding theo bd
chi, tiéu chuin kiém dinh chét lugng chuong trinh ddo tao trinh d¢ trung cdp,
cao ding;

- Xay dyng, thuc hién va duy tri ot cdc tidu chi, tiéu chudn ty dénh gia da
dat duge, dong thoi khéc phyc nhimg tiéu chi, tiéu chudn chua dat, qua do gi
truémg hoach dinh chién luge phat trién cic ngudn lyc trong timg giai doan,
16i xdy dyng truomg vimg manh toan dién, khing dinh uy tin va thuong hiéu
Nha truomg

2. Céng cy ty dénh gia:

6 tiéu chi, tiéu chuén kiém dinh chit lugng chuong trinh dao tao trinh
0 trung cép, cao ding ban hanh kém theo Thong tur sé 15/2017/TT-BLDTBXH
ngdy 08 thang 06 nam 2017 cia B9 truong B Lao dong — Thuong binh va Xa
hoi;

- Huéng din kém theo Céng van s 454/TCGDNN-KDCL cua Téng cue
Gido duc nghé nghiép ngy 25 thing 3 nam 2019 vé dénh gia tiéu chuén kiém
dinh chét lugng chuong trinh dao tao trinh dé so cdp, trung cdp va cao ding,

3. Quy trinh ty dinh gid

Quy trinh thye hi¢n ty danh gid chit lugng chuong trinh dao tao nganh

Céng nghé théng tin trinh do cao ding dugc quy dinh tai Théng tu sb

28/2017/TT-BLDTBXH ngdy 15 thang 12 nam 2017 cia B truong Bo Lao

dong-Thuong Binh va X Hoi, cy thé nhu sau:

- Thanh Iap Héi déng tw danh gia chat lugng chuong trinh dao nganh Céng
nghé théng tin trinh dg cao ding;

- Thuc hién ty dénh gid chit lrong chuong trinh dio tao nganh Céng nghé
théng tin trinh do cao déng;

n
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- Théng qua va phé duyét bo cdo ty danh gid chét luong chuong trinh dao
tao nganh Cong nghé théng tin trinh d cao déng;

- Cong bb béo cdo tu dénh gia chit lugng chuong trinh dao tao nganh Céng
ngh¢ théng tin trinh dé cao ding va g bdo cdo tu danh gi chit lugng chuong
trinh dao tao nganh Cong nghé théng tin trinh d§ cao ding vé Cuc kiém dinh
chit lugng gido duc nghé nghiép thude Tong cuc Gido duc nghé ngf

4. Nhi¢m vy ciia Hji dong ty danh gid chit lugng chwong trinh dao tao
nganh Cong ngh thdng tin trinh dd cao diing:

- Pon ddc, kiém tra, giam sat vige thuc hién ké hoach tu dénh gid chdt
Iugng chuong trinh dio nganh Cong nghé thong tin trinh dg cao déng;

- Thong qua béo cao tu dénh gia chét lugng va céc bién phap cai tién, nang
cao chit lugng chuong trinh dio tao nganh Cong nghé théng tin trinh d cao

dang;

- Phéi hop, hé trg doan danh gia ngoai thue hién kiém dinh chét luong
chuong trinh dao tao nganh Céng nghé théng tin trinh do cao dang.

5. Thyc hién t dénh gia chét lwgng chwong trinh dio tao nganh Cong

ngh¢ théng tin trinh d§ cao ding:

a) Khoa chuyén nganh chil tri thuc hién ty danh gia chit lrong chuong
trinh dao tao nganh Cong nghé thang tin trinh ¢ cao ding;

b) Céc ndi dung tu danh gid chit lugng chuong trinh dao tao nganh Cong
nghé théng tin trinh do cao ding bao gom:

- Lap ké hoach tu dénh gi4 chét luong chuong trinh dio tao nganh Céng

nghé thong tin trinh dg cao déing trinh Hiu truong phé duy

- Can cir vio Thong tu s6 15/2017/TT-BLDTBXH ngay 08 thang 6 nam
2017 ctia B trudng Bo Lao dong — Thuong binh va X& hoi va Huéng din kém
theo Cong van s6 454/TCGDNN-KBCL ngay 25 thang 3 nam 2019 cia Téng
cuc Gido duc nghé nghiép dé thu thap, phan tich va xir Iy théng tin, minh chimg,
danh gid muc do dat duge theo quy dinh tiéu chi, tiéu chudn kiém dinh chét
lugng chuong trinh do tao nganh Cong nghé théng tin trinh d§ cao ding;

- Téng hop va viét bao cdo ty danh gia chit lugng chuong trinh dao tao
nganh Cong nghé thong tin trinh d cao déing theo méu quy dinh tai Phy lyc sb 4
ban hanh kém theo Thong tu s6 28/2017/TT-BLDTBXH ngay 15 thang 12 nam
2017 ciia B§ Lao dong — Thuong binh va Xa hdi;

- Léy ¥ kién céc don vi ¢6 lién quan thuge Truong, tong hop va hoan thién
béo cdo ty danh gia chit lugng chuong trinh dao tao nganh Cong nghé théng tin
trinh d¢ cao ding giri dong tu danh gia chat lugng chuong trinh dao tao
nganh Cong nghé thong tin trinh d cao déng.
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6. Phin bd cic don vj thye hién thu thip minh chimg, cung cip ndi
dung, s6 lidu theo tiéu chi, tiéu chufn lién quan

Tiéu chi/

tiéu chudn

Don vi thye hign
STT

Don vj chi tri Don vi phii hop |

I | Tiéu chi 1 - Muyc tiéu, quin Ij vi thi chi
1. | Tiéuchudn1 | Phong Quan Iy Dao tao

2. | Tiéuchuin2 | Phong Quan Iy Pio tao

3. | Tiéuchuin3 | Phong Tai chinh KE todn

Khoa Céng ngh¢
Khoa Céng nghé thong tin

Phong QL Péo tao; khoa Cong
nghé thong tin

Il | Tiéu chi 2 - Hoat dgng dao tao
Tiéu chuin 1| Phong Quan Iy Do tao

Khoa Cong ngh¢ thong tin

1

2. | Tiéuchuin2 | Phong Quin Iy Dio tao Khoa Céng nghé thong tin
3. | Tiéuchuin3 | Khoa Cng nghé thong tin | Phong Quén Iy Dao tao

4 Tiéuchuin4 | Khoa Cong nghé thong tin | Trung tam HTSV - QHDN

5. | Tiéuchuin5 | Phong Quan 1y Dio tao Khoa Céng ngh thong tin
6. | Tiéuchuin6 | Trung tim Khio thi-KPCL

7 Tiéuchudn 7 | Phong Dao tao thuong xuyén | Khoa Cong nghé thong tin

11| Tiéu chi 3 - Nha gido, céin b quin Iy va nhan vién
Tiéu chudn 1| Phong T chirc - Hanh chinh | Khoa Cong ngh¢ thong tin

Tiéu chuin2_| Phong T4 chirc - Hanh chinh | Khoa Céng nghé thong tin
Tiéuchuin3_| Khoa Cong n; Phong T4 chic - Hanh chinh
Tiéuchuin4_| Khoa Cong Phong QLKHCN - HTQT

Tiéu chuan 5

Phong T4 chirc—Hanh chinh

Khoa Céng nghé thong tin

Tiéu chuan 6

Khoa Céng nghé thong tin

Phong Quan ly Dao tao

Tiéu chuan 7

Phong To chire—Hanh chinh

Khoa Cong nghé thong tin

HREREREEE

Tiéu chuan 8

Phong T3 chirc-Hanh chinh

Khoa Céng nghé thong tin

IV | Tiéu chi 4 - Chuong trinh, gido trinh
Tiéu chudn || Phong Quan 1y Pio tao Khoa Céng ngh¢ thong tin
Tiéu chuin2 | Phong Quan 1y Péo tao Khoa Céng nghé thong tin

| Tiéu chuan 3

Phong Quan ly Dao tao

Khoa Céng nghé thong tin

Tiéu chuan 4

Phong Quin Iy Do tao

Khoa Cong nghé théng tin

Tiéu chuan 5

Phong Quin Iy Do tao

Khoa Céng nghé thong tin

BREEERE

“Tiéu chuin 6

Phong Quin Iy Do tao

Khoa Céng nghé thong tin

Tiéu chuan 7

Phong Quan Iy Dao tao

Khoa Céng nghé thong tin

Tiéu chuan 8

Phong Dio tgo thuong xuyén

Phong Quan Iy Dao tao

Tiéu chuan 9

Phong QLKHCN - HTQT _

Khoa Cong ngh¢ thong tin

FEEE

s

Tiéu chuan 10

Phong QLKHCN - HTQT

Khoa Céng nghé thong tin

3
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danh gi4 chdt lugng chuong trinh dao tao
nganh Cong nghé thong tin trinh d cao

Thoi gian Noi dung cong vige Pon v thye hign
[ [ théng tin trinh dg cao dang. T
| Tw0l/4dén | -Tap hudn cho cac thanh vién Hoi dong t dinh | - TTKT& KDCL
| 151021 gid chit lugng chuong tinh dio tao nganh | - Chuyén gia
Céng nghé thong tin trinh d
Tir16/4dén | - Nghién ctu Bdo céo tu danh gid ma ~Khoa
301412021 - Nghién ciru by minh chimg mau.
TwOI/5dén | - Viét dy thio (Iin 1) bdo cdo tr danh gia chit | - Khoa viét bao
15/62021 lugng chuong trinh déo tao nganh Cong nghé | co;
thong tin trinh d§ cao ding. - TTKT& KPCL
hé o chuyén
mon
T 16/6dén | - Thu thap minh chimg theo du théo (Ian 1) béo | - Ban thu thap minh
15/07/2021 cio ty dénh gia chét lugng chuong trinh déo tao | chimg
nganh Céng nghé thong tin trinh d§ cao
ding
| Tr16/7dén |- Tap hudn, gép Y, chinh sira, bd sung ban dr | - Chuyén gia
| 3007201 théo (lin 1) béo cdo ty danh gia chit lrong
| chuong trinh d2o tgo nganh Cong nghé thong
tin trinh d§ cao déng theo tiéu chi, tiéu chuin
da duoe phin cong
TuO0I/8dén | - Téng hop, chinh sira, hoan thanh ban dy | - Khoa chinh st
15/8/2021 thao (I4n 2) béo céo ty danh gid chit lugng | bdo céo; o
chuong trinh dio tao nganh Cong ngh¢ | - TTKT&KDCL
théng tin trinh d§ cao ding h8 g chuy
mén
~Tiép tue bd sung minh chimg (néu ¢6) - Ban thu thip minh
chimg
Tir168dén |- Hoan thién bdo cdo tr dnh gid chit luong | - Khoa hoan thién
3082021 | chuong trinh dio tao nganh Cong nghé thong | bo cdo;
tin trinh d§ cao déng - TTKT&KDCL
- Téng hop, théng ké, sao luu minh chimg hé g Tong hop,
théng k&, sao luu minh
chimg
Two19 LAy ¥ kién cac don vi c6 lién quan tng | - Thirky Hoi dong
n07/9/2021 | hop va hon thién béo cdo giri Hoi dong tr

5
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Thoi gian Néi dung cong viée Don vi thye hién
I ding B
i Tu089dén | - Phé duyét bdo céo tu danh gid chat lugng | - Hieutuong |
| 10092021 | chuong trinh déo tao ngénh Cong nghé thong | - Céc thinh vién Hoi
tin trinh d§ cao ding. dong;
| - Hop cong bd béo céo ti danh gid chét lrgng
| chuong trinh dio ta0 nganh Céng nghé thong
tin trinh d§ cao déng. |
Te119dn | Bio cdo két qua thye hin ty ddnh gid chit| - TTKT&KDCL
20092021 | luong chuong trinh déo tgo nganh Cong nghé
thong tin trinh do cao ding vé Cyc kiém dinh
chit luong gido dyc ngh nghiép thuge Téng
cue Gido dyc nghé nghiép va S Lao dong —
| Thuong binh va Xa hdi TP. HS Chi Minh
Tu219dén | - Té chic Kiém dinh chit lugng chuong tinh | - Khoa
30912021 dio tgo nganh Cong nghé thong tin trinh o | - TTKT&KDCL.

cao déng.

8. Kinh phi thye hign
- Kinh phi hogt dong tu dénh gia chét luong chuong trinh dio tao nganh
Céng nghé thong tin trinh d§ cao ding chi tir ngudn dy todn chi ngan sich
thuomg xuyén va ngudn thu hop phdp ciia Nha truong,
- Céng téc thyc hién ty dénh gié chét lugng chuong trinh déo tao nganh Cong

nghe

héng tin trinh d§ cao déing 1a nhiém vu chinh trj trong tam ciia Nha truong

nim 2021, 14 tiéu chi quan trong dé xép logi, dénh gi4 mirc d hoan thanh nhiém
vu clia timg don vi, cd nhan. Yéu cau tét ca cic Phong ban, khoa va don vi thuge
trudng phai t& chirc thuc hign nghiém tic dam bao ké hoach, chét lugng theo
yéu chu déra. 1/

Noi nhin:

- Ban gidm hiéu;
- Cdc don v lién quan.
- Lunu: VT, TIKT&KDCL

HIEU TRUGNG
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